TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ

TÊN NGHỀ: CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN

MÃ SỐ NGHỀ:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2013/TT-BNNPTNT ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

GIỚI THIỆU CHUNG

I. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG:
- Căn cứ Quyết định số 1951 /QĐ-BNN-TCCB ngày 16 tháng 08 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề cơ điện nông thôn

- Căn cứ vào Quyết định số 2930/QĐ-BNN-TCCB ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập hội đồng thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Cơ điện nông thôn

- Căn cứ vào Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định “Nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia”quá trình xây dựng TCKNNQG như sau:

Thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề cho nghề Cơ điện nông thôn gồm thành viên là những người có năng lực và kinh nghiệm trong công tác quản lý và tổ chức phân công lao động hoặc có năng lực và kinh nghiệm về xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề.

Nghiên cứu, khảo sát quy trình sản xuất, thu thập thông tin về các tiêu chuẩn liên quan đến nghề được đào tạo.

Tổ chức khảo sát về nhu cầu nghề cần đào tạo, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ra trường có việc làm và phân tích kết quả khảo sát để lập sơ đồ phân tích nghề.

Lựa chọn và sắp xếp các công việc trong sơ đồ phân tích nghề đã hoàn thiện thành danh mục các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Cơ điện nông thôn sau khi được ban hành là công cụ giúp cho:

- Người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.

- Người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động.

- Các cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng chương trình dạy nghề tiếp cận chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

- Cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.

II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG

	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Chủ nhiệm: KS. Trần Văn Đông – Hiệu trưởng
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

	2
	Phó chủ nhiệm: TS. Lâm Quang Dụ - Phó trưởng phòng, Vụ TCCB
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	3
	Phó chủ nhiệm: ThS. Lê Đức Triệu –Trưởng khoa
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

	4
	Thư ký: ThS. Nguyễn Xuân Nguyên –Trưởng khoa
	Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội

	5
	Ủy viên: GS. TSKH Phạm Văn Lang – Phó chủ tịch 
	Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam

	6
	Ủy viên: ThS. Lê Nguyên Đạt - Vụ khoa học công nghệ và Môi trường
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	7
	Ủy viên: KS. Nguyễn Bá Chất - Phó giám đốc trung tâm 
	Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

	8
	Ủy viên:ThS. Hoàng Văn Ba - Giáo viên
	Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

	9
	Ủy viên:KS. Đồng Văn Xuân - Giám đốc
	Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Đồng Xuân

	10
	Ủy viên:ThS. Vũ Trọng Hội - Chuyên viên vụ TCCB
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


III. DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA THẨM ĐỊNH

	TT
	Họ và tên
	Nơi làm việc

	1
	Chủ tịch: PGS, TS Phạm Hùng - Phó vụ trưởng, Vụ TCCB
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	2
	Phó chủ tịch: ThS. Nguyễn Tuấn Anh - Phó trưởng phòng, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	3
	Thư ký: ThS. Đào Thị Hương Lan – phó trưởng phòng, Vụ TCCB
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	4
	Ủy viên: TS. Đào Xuân Thìn – Phó tổng thư ký 
	Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam

	5
	Ủy viên: KS. Nguyễn Viết Long – P.GĐ trung tâm phát triển cơ điện nông nghiệp
	Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

	6
	Ủy viên: KS. Nguyễn Đình Thanh – Giám đốc
	Công ty Cổ phần Cơ điện nông nghiệp Hải Dương

	7
	Ủy viên: KS. Nguyễn Viết Hinh – Giám đốc
	Công ty Cổ phần Cơ giới Hà Tây

	8
	Ủy viên: ThS Hoàng Văn Thông – Giáo viên
	Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

	9
	Ủy viên: ThS. Trần Thanh Nhạn – Chuyên viên Vụ TCCB
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


MÔ TẢ NGHỀ

TÊN NGHỀ: CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN
MÃ SỐ NGHỀ:

Cơ điện nông thôn là một bộ phận của nền sản xuất nông nghiệp nước ta. Nghề Cơ điện nông thôn là nghề giúp cho quá trình sản xuất ra các loại sản phẩm có chất lượng và năng suất phục vụ cho đời sống của nhân dân, góp phần vào công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

1. Phạm vi, vị trí làm việc của nghề:

Người hành nghề Cơ điện nông thôn làm việc được ở cả hai lĩnh vực cơ khí và điện phục vụ nông nghiệp, nông thôn.

Nghề Cơ điện nông thôn là nghề có phạm vi hoạt động rộng từ vùng đồng bằng châu thổ đến vùng trung du, miền núi. Trên các cánh đồng, nông trường, lâm trường, trong các trang trại hoặc doanh nghiệp. Người học nghề Cơ điện nông thôn có thể tham gia vào vị trí sau:

- Kỹ thuật viên bảo dưỡng và sửa chữa các máy nông nghiệp, các động cơ đốt trong, hệ thống truyền động máy kéo; 

- Nhân viên vận hành các máy canh tác, máy thu hoạch;

- Nhân viên bảo quản máy sau thời vụ;

- Kỹ thuật viên phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

- Có khả năng tổ chức, quản lý quá trình sản xuất hoặc tự mở các cơ sở dịch vụ cơ điện phục vụ nông nghiệp, nông thôn
2. Nhiệm vụ chính cần phải thực hiện của nghề:

- Bảo dưỡng động cơ đốt trong;

- Bảo dưỡng hệ thống truyền động Máy kéo;

- Bảo dưỡng, sửa chữa Máy Nông nghiệp;

- Sửa chữa những hư hỏng bất thường của Máy kéo;

- Vận hành máy canh tác;

- Vận hành máy thu hoạch;

- Vận hành thiết bị bảo quản chế biến;

- Bảo quản máy sau thời vụ;

- Gia công sản phẩm cơ khí gia dụng;

- Thực hiện quy định về An toàn lao động;

- Lắp đặt hệ thống điện một pha, ba pha;

- Lắp đặt, vận hành bơm điện và máy thủy điện nhỏ;

- Sửa chữa máy điện và thiết bị điện dân dụng;

- Bảo dưỡng máy bơm điện công suất nhỏ;

- Dịch vụ cơ điện nông nghiệp;

- Tổ chức, quản lý quá trình vận hành, bảo dưỡng.

3. Điều kiện môi trường làm việc của nghề:

- Điều kiện làm việc của nghề: Người hành nghề Cơ điện nông thôn phải có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị; có đạo đức, yêu nghề và lương tâm nghề nghiệp; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực; Có đủ sức khỏe; Được trang bị an toàn lao động.

- Môi trường làm việc của nghề: Cơ điện nông thôn thực hiện ở các dạng vùng đồng bằng, trung du và miền núi; môi trường làm việc chịu sự tác động lớn của thiên nhiên như: mưa, bão, lũ nên hoạt động nghề chịu rủi ro cao.

4. Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ nghề Cơ điện nông thôn.

- Các máy nông nghiệp;

- Các máy canh tác, thu hoạch;

- Máy kéo và động cơ đốt trong;

- Các động cơ điện 1 pha, 3 pha công suất nhỏ;

- Các máy bơm điện công suất nhỏ;

- Trạm thủy điện công suất nhỏ;

- Máy biến áp 1pha, 3 pha dân dụng;

- Xưởng thực hành: Cơ điện nông thôn.

- Tài liệu giáo dục Chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng, tiếng anh, tin học...tài liệu chuyên môn, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, pháp luật...;

- Dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển, thiết bị thông tin phục vụ sản xuất;

- Kho tàng bảo quản máy sau thời vụ ...

DANH MỤC CÔNG VIỆC

TÊN NGHỀ: CƠ ĐIỆN NÔNG THÔN

MÃ SỐ NGHỀ:

	TT
	Mã số công việc
	Công việc
	Trình độ kỹ năng nghề

	
	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	
	A
	Bảo dưỡng động cơ đốt trong
	
	
	
	
	

	1
	A 01
	Làm sạch động cơ sau vận hành
	X
	
	
	
	

	2
	A 02
	Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ đốt trong
	
	
	
	X
	

	3
	A 03
	Bảo dưỡng thân máy, nắp máy
	
	
	X
	
	

	4
	A 04
	Bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	
	
	
	X
	

	5
	A 05
	Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn
	
	
	X
	
	

	6
	A 06
	Bảo dưỡng hệ thống làm mát
	
	
	X
	
	

	7
	A 07
	Bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí
	
	
	
	X
	

	8
	A 08
	Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel
	
	
	
	X
	

	9
	A 09
	Bảo dưỡng hệ thống cung cấp nhiên liệu Xăng
	
	
	
	X
	

	10
	A 10
	Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng máy lai
	
	
	
	X
	

	11
	A 11
	Bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng điện
	
	
	X
	
	

	12
	A 12
	Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa
	
	
	X
	
	

	13
	A 13
	Bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện
	
	
	X
	
	

	14
	A 14
	Bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, tín hiệu
	
	
	X
	
	

	
	B
	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động máy kéo
	
	
	
	
	

	15
	B 01
	Bảo dưỡng ly hợp
	
	
	X
	
	

	16
	B 02
	Bảo dưỡng hộp số
	
	
	X
	
	

	17
	B 03
	Bảo dưỡng các đăng
	
	X
	
	
	

	18
	B 04
	Bảo dưỡng cầu sau
	
	
	X
	
	

	19
	B 05
	Bảo dưỡng hệ thống di động bánh lốp
	
	
	X
	
	

	20
	B 06
	Bảo dưỡng hệ thống di động bánh xích
	
	
	X
	
	

	21
	B 07
	Bảo dưỡng hệ thống phanh cơ khí
	
	
	X
	
	

	22
	B 08
	Bảo dưỡng hệ thống phanh trợ lực khí nén
	
	
	X
	
	

	23
	B 09
	Bảo dưỡng hệ thống phanh thủy lực
	
	
	X
	
	

	24
	B 10
	Bảo dưỡng hệ thống điều khiển máy kéo bánh lốp
	
	
	X
	
	

	25
	B 11
	Bảo dưỡng hệ thống điều khiển máy kéo bánh xích
	
	
	X
	
	

	26
	B 12
	Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực
	
	
	X
	
	

	
	C
	Bảo dưỡng – sửa chữa máy nông nghiệp
	
	
	
	
	

	27
	C 01
	Tra mỡ, chấm dầu ổ đỡ, ổ trục, khớp nối
	X
	
	
	
	

	28
	C 02
	Siết chặt các vị trí mối ghép
	
	X
	
	
	

	29
	C 03
	Điều chỉnh xích truyền động
	
	X
	
	
	

	30
	C 04
	Điều chỉnh dây đai truyền động
	
	X
	
	
	

	31
	C 05
	Thay lưỡi cày, diệp cày
	
	X
	
	
	

	32
	C 06
	Thay lưỡi phay
	
	X
	
	
	

	33
	C 07
	Thay răng trống đập
	
	X
	
	
	

	34
	C 08
	Thay búa đập máy nghiền
	
	X
	
	
	

	35
	C 09
	Thay dao, lưỡi cắt máy gặt
	
	X
	
	
	

	36
	C 10
	Thay sàng, quả lô máy xay xát
	
	X
	
	
	

	37
	C 11
	Bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi
	X
	
	
	
	

	38
	C 12
	Bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích
	X
	
	
	
	

	39
	C 13
	Bảo dưỡng hàng ngày máy gặt
	X
	
	
	
	

	40
	C 14
	Bảo dưỡng lò đốt của máy sấy nông sản.
	X
	
	
	
	

	41
	C 15
	Bảo dưỡng quạt sấy của máy sấy nông sản
	X
	
	
	
	

	42
	C16
	Bảo dưỡng máy cắt cỏ
	
	X
	
	
	

	43
	C17
	Bảo dưỡng máy làm sạch hạt thóc
	
	X
	
	
	

	44
	C18
	Bảo dưỡng máy chế biến gỗ van năng
	
	X
	
	
	

	
	D
	Sửa chữa những hư hỏng bất thường của máy kéo
	
	
	
	
	

	45
	D 01
	Thay đĩa ma sát ly hợp
	
	
	X
	
	

	46
	D 02
	Thay bánh răng hộp số truyền lực
	
	
	X
	
	

	47
	D 03
	Thay bán trục bị gãy
	
	
	X
	
	

	48
	D 04
	Thay ổ bi, ổ đỡ trục
	
	X
	
	
	

	49
	D 05
	Thay gioăng đệm, phớt làm kín
	
	X
	
	
	

	50
	D 06
	Thay trục thu công suất
	
	X
	
	
	

	51
	D 07
	Thay săm lốp máy kéo bánh hơi
	
	X
	
	
	

	52
	D 08
	Thay mắt xích máy kéo xích
	
	X
	
	
	

	53
	D 09
	Thay tuy ô nhiên liệu và thủy lực.
	
	X
	
	
	

	54
	D 10
	Gò nắn chi tiết bị biến dạng
	
	X
	
	
	

	55
	D 11
	Thay vòi phun nhiên liệu
	
	X
	
	
	

	56
	D 12
	Thay lọc dầu bôi trơn
	X
	
	
	
	

	57
	D 13
	Thay lọc nhiên liệu
	X
	
	
	
	

	58
	D 14
	Thay má phanh của máy kéo bánh hơi
	
	X
	
	
	

	
	E
	Vận hành máy canh tác
	
	
	
	
	

	59
	E 01
	Cày đất bằng máy kéo 2 bánh.
	
	
	X
	
	

	60
	E 02
	Cày đất bằng máy kéo 4 bánh, cày hai thân.
	
	
	
	X
	

	61
	E 03
	Cày đất bằng máy kéo 4 bánh, cày bốn thân.
	
	
	
	X
	

	62
	E 04
	Làm nhỏ đất bằng bánh lồng.
	
	
	X
	
	

	63
	E 05
	Làm đất bằng phay.
	
	
	X
	
	

	64
	E 06
	Gieo hạt bằng máy.
	
	
	X
	
	

	65
	E 07
	Cấy lúa bằng máy
	
	
	X
	
	

	66
	E 08
	Vận hành máy phun thuốc trừ sâu.
	
	X
	
	
	

	67
	E 09
	Vận hành máy bơm nước công suất nhỏ.
	
	X
	
	
	

	68
	E 10
	Vận hành máy khoan hố trồng cây.
	
	X
	
	
	

	
	F
	Vận hành máy thu hoạch
	
	
	
	
	

	69
	F 01
	Vận hành máy gặt rải hàng
	
	
	X
	
	

	70
	F 02
	Đập lúa bằng máy
	
	X
	
	
	

	71
	F 03
	Làm sạch lúa bằng máy
	
	X
	
	
	

	72
	F 04
	Phân loại lúa bằng máy
	
	X
	
	
	

	73
	F 05
	Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp
	
	
	X
	
	

	74
	F 06
	Tẽ hạt bằng máy
	
	X
	
	
	

	75
	F 07
	Cắt cỏ bằng máy
	
	X
	
	
	

	76
	F 08
	Hái chè bằng máy
	
	X
	
	
	

	77
	F 09
	Đốn chè bằng máy
	
	X
	
	
	

	
	G
	Vận hành thiết bị bảo quản, chế biến
	
	
	
	
	

	78
	G 01
	Vận hành máy xay xát gạo
	
	X
	
	
	

	79
	G 02
	Vận hành máy bóc vỏ trấu và làm trắng gạo
	
	X
	
	
	

	80
	G 03
	Vận hành máy đóng bao các loại nông sản
	
	X
	
	
	

	81
	G 04
	Vận hành máy sấy tĩnh
	
	X
	
	
	

	82
	G 05
	Vận hành máy sấy động
	
	X
	
	
	

	83
	G 06
	Vận hành máy thái
	
	X
	
	
	

	84
	G 07
	Vận hành kho lạnh bảo quản nông sản.
	
	
	
	X
	

	85
	G08
	Vận hành kho lưu trữ, bảo quản nông sản.
	
	
	X
	
	

	86
	G 09
	Vận hành máy nghiền hạt
	
	
	X
	
	

	87
	G 10
	Vận hành máy vắt sữa
	
	
	X
	
	

	88
	G 11
	Vận hành máy ấp trứng
	
	
	X
	
	

	89
	G12
	Vận hành máy cưa xăng. 
	
	
	X
	
	

	90
	G13
	Vận hành máy chế biến gỗ vạn năng 
	
	
	X
	
	

	91
	G14
	Vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi. 
	
	
	X
	
	

	
	H
	Bảo quản máy sau thời vụ
	
	
	
	
	

	92
	H01
	Làm sạch máy sau thời vụ
	X
	
	
	
	

	93
	H 02
	Tra dầu mỡ bảo quản
	X
	
	
	
	

	94
	H 03
	Tháo bảo quản ắcquy
	X
	
	
	
	

	95
	H 04
	Kê kích che chắn máy
	X
	
	
	
	

	96
	H 05
	Tháo, bảo quản bộ phận công tác.
	
	X
	
	
	

	97
	H 06
	Vận chuyển máy tới nơi làm việc mới.
	
	X
	
	
	

	
	I
	Gia công sản phẩm cơ khí gia dụng
	
	
	
	
	

	98
	I 01
	Sửa chữa nông cụ cầm tay
	
	
	X
	
	

	99
	I 02
	Gia công kết cấu thép gia dụng
	
	X
	
	
	

	100
	I 03
	Gia công nông cụ cầm tay.
	
	
	X
	
	

	101
	I 04
	Lắp đặt kết cấu thép gia dụng.
	
	X
	
	
	

	102
	I 05
	Sửa chữa kết cấu thép.
	
	X
	
	
	

	
	K
	Thực hiện các quy định về an toàn lao động
	
	
	
	
	

	103
	K01
	Thực hiện quy định về bảo hộ lao động
	X
	
	
	
	

	104
	K02
	Thực hiện quy định về an toàn phòng chống cháy nổ
	
	X
	
	
	

	105
	K03
	Thực hiện quy định an toàn khi vận hành máy
	
	
	X
	
	

	106
	K04
	Thực hiện quy định về an toàn điện
	
	
	X
	
	

	107
	K05
	Thực hiện quy định về bảo vệ môi trường
	X
	
	
	
	

	108
	K06
	Sơ cứu người bị nạn
	
	X
	
	
	

	
	L
	Lắp đặt hệ thống điện một pha, ba pha.
	
	
	
	
	

	109
	L01
	Thiết kế mạng điện sinh hoạt gia đình.
	
	
	X
	
	

	110
	L02
	Thiết kế mạng điện chiếu sáng cho cơ sở sản xuất nhỏ.
	
	
	
	X
	

	111
	L03
	Thiết kế mạng điện động lực cho cơ sở sản xuất nhỏ.
	
	
	
	X
	

	112
	L04
	Lắp đặt đường dây mạng điện sinh hoạt theo thiết kế.
	
	
	X
	
	

	113
	L05
	Lắp đặt đường dây cho cơ sở sản xuất nhỏ theo thiết kế.
	
	
	X
	
	

	114
	L06
	Lắp đặt thiết bị đóng cắt điện mạng điện sinh hoạt gia đình.
	
	
	X
	
	

	115
	L07
	Lắp đặt thiết bị đóng cắt điện cho cơ sở sản xuất nhỏ.
	
	
	X
	
	

	116
	L08
	Lắp đặt phụ tải. 
	
	
	X
	
	

	117
	L09
	Lắp đặt thiết bị tiếp đất.
	
	
	X
	
	

	118
	L10
	Lắp đặt hệ thống chống sét.
	
	
	X
	
	

	
	M
	Lắp đặt, vận hành bơm điện và thủy điện cỡ nhỏ.
	
	
	
	
	

	119
	M01
	Lắp đặt bơm điện công suất nhỏ.
	
	
	X
	
	

	120
	M02
	Vận hành bơm điện công suất nhỏ
	
	
	X
	
	

	121
	M03
	Lắp đặt máy thủy điện nhỏ.
	
	
	
	X
	

	122
	M04
	Vận hành máy thủy điện nhỏ.
	
	
	X
	
	

	
	N
	Sửa chữa máy điện và thiết bị điện dân dụng
	
	
	
	
	

	123
	N01
	Đấu dây động cơ, máy phát điện
	
	X
	X
	
	

	124
	N02
	Quấn bộ dây động cơ điện xoay chiều
	
	
	X
	
	

	125
	N03
	Thay thế các ổ bi, bạc động cơ và máy phát điện
	
	X
	
	
	

	126
	N04
	Thay thế bộ phận điều khiển
	
	X
	
	
	

	127
	N05
	Kiểm tra phát hiện nguy cơ sự cố điện
	
	
	X
	
	

	128
	N06
	Kiểm tra hoạt động đồng hồ đo đếm điện (nội bộ)
	
	
	X
	
	

	129
	N07
	Thay công tơ đo đếm điện (nội bộ)
	
	X
	
	
	

	130
	N08
	Quấn máy biến áp cỡ nhỏ
	
	
	X
	
	

	131
	N09
	Sửa chữa, bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ
	
	
	
	X
	

	132
	N10
	Sửa chữa máy phát điện xoay chiều
	
	
	
	X
	

	133
	N11
	Sửa chữa động cơ điện một chiều
	
	
	
	X
	

	134
	N12
	Bảo dưỡng động cơ điện theo từng thời kỳ
	
	
	X
	
	

	135
	N13
	Kiểm tra động cơ trước và sau khi lắp đặt 
	
	
	X
	
	

	
	O
	Bảo dưỡng máy bơm điện công suất nhỏ
	
	
	
	
	

	136
	O01
	Sử dụng dụng cụ đo kiểm để kiểm tra và bảo dưỡng máy bơm
	X
	
	
	
	

	137
	O02
	Bảo dưỡng thường xuyên máy bơm điện công suất nhỏ
	
	X
	
	
	

	138
	O03
	Tháo lắp máy bơm điện công suất nhỏ
	
	
	X
	
	

	139
	O04
	Bảo dưỡng ổ bi, phớt máy bơm điện công suất nhỏ.
	
	
	X
	
	

	140
	P
	Dịch vụ cơ điện nông nghiệp
	
	
	
	
	

	141
	P01
	Tìm hiểu nhu cầu thị trường
	
	
	
	X
	

	142
	P02
	Lập kế hoạch kinh doanh
	
	
	
	
	X

	143
	P03
	Thực hiện hướng dẫn sử dụng thiết bị
	
	
	
	X
	

	144
	P04
	Quảng bá sản phẩm
	
	
	
	
	X

	
	Q
	Tổ chức quản lý quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa
	
	
	
	
	

	145
	Q01
	Lập kế hoạch sản xuất
	
	
	
	
	X

	146
	Q02
	Bố trí nhân lực, phương tiện
	
	
	
	
	X

	147
	Q03
	Giám sát quá trình thực hiện
	
	
	X
	
	

	148
	Q04
	Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng
	
	
	
	X
	

	149
	Q05
	Tổng hợp số liệu sản xuất
	
	
	X
	
	

	150
	Q06
	Nghiệm thu kết quả công việc
	
	
	
	
	X


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LÀM SẠCH ĐỘNG CƠ SAU VẬN HÀNH 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư làm sạch động cơ.

- Làm sạch sơ bộ tổng thành động cơ.

- Bọc kín các bộ phận không chịu nước và chất tẩy rửa.

- Rửa động cơ bằng chất tẩy rửa.

- Rửa động cơ bằng nước.

- Làm khô động cơ.

- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thiết bị hoạt động tốt.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ, đúng chủng loại.

- Tổng thành động cơ sạch bùn đất.

- Các cụm chi tiết không chịu nước được bọc kín, an toàn.

- Rửa sạch khi động cơ bằng nước khi động cơ đã nguội hoàn toàn.

- Sử dụng chất tẩy rửa phù hợp, đúng phương pháp làm sạch động cơ.

- Làm sạch chất tẩy rửa và nước bám trên động cơ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch và chất tẩy rửa.

- Làm sạch sơ bộ bên ngoài động cơ.

- Làm sạch tổng thành động cơ bằng thiết bị và chất tẩy rửa.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị

2. Kiến thức

- Cấu tạo động cơ đốt trong

- Công dụng, cấu tạo, phương pháp sử dụng thiết bị và dụng cụ làm sạch.

- Phạm vi ứng dụng của các chất tẩy rửa thông dụng.

- Quy trình làm sạch, tẩy rửa động cơ.

- Phương pháp bảo quản động cơ sau vận hành.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ làm sạch thông dụng.

- Chất tẩy rửa thông dụng, giẻ lau, ni lông, dây buộc.

- Máy bơm nước áp lực cao.

- Máy nén khí.

- Trình tự làm sạch động cơ sau vận hành.

- Tài liệu hướng dẫn làm sạch động cơ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Động cơ được làm sạch sơ bộ
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Các bộ phận và chi tiết không chịu nước được bọc kín.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Bên ngoài động cơ được làm sạch bằng chất tẩy rửa chuyên dụng
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Chất tẩy rửa được làm sạch bằng nước áp lực cao (máy nén khí).
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Động cơ được làm khô sau khi tẩy rửa.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Vệ sinh công nghiệp
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ chẩn đoán.

- Kiểm tra động cơ, xác định đúng tình trạng kỹ thuật trước khi chẩn đoán 

- Khởi động, vận hành động cơ đúng quy trình.

- Phát hiện, xác định tiếng động bất thường khi động cơ hoạt động.
- Lần lượt kiểm tra, chẩn đoán sự làm việc của các bộ phận, hệ thống trên động cơ.
- Kết luận về tình trạng kỹ thuật của động cơ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thiết bị, dụng cụ chẩn đoán hoạt động tốt. 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ, đúng chủng loại.

- Xác định đúng tình trạng của động cơ trước khi chẩn đoán.

- Khởi động động cơ đúng quy trình.

- Phát hiện được tiếng động khác lạ khi động cơ làm việc.

- Kiểm tra đầy đủ, xác định đúng tình trạng kỹ thuật các hệ thống trên động cơ.

- Kết luận chính xác về tình trạng kỹ thuật của động cơ.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc, 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị chẩn đoán động cơ.

- Phán đoán, quan sát, phân biệt những sự cố, tiếng động bất thường khi động cơ làm việc.

- Vận hành và điều chỉnh động cơ.

- Bảo quản dụng cụ, thiết bị.

2. Kiến thức

- Cấu tạo động cơ đốt trong, đặc tính kỹ thuật động cơ đốt trong.

- Công dụng, cấu tạo thiết bị và dụng cụ chẩn đoán.

-  Phương pháp sử dụng thiết bị và dụng cụ chẩn đoán.

- Phạm vi ứng dụng của các thiết bị chẩn đoán.

- Quy trình chẩn đoán kỹ thuật động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…

- Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
- Thiết bị chẩn đoán động cơ.

- Động cơ đốt trong.

- Trình tự chẩn đoán tình trạng kỹ thuật động cơ.

- Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán động cơ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Động cơ được kiểm tra trước khi chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Khởi động và vận hành động cơ trước khi chẩn đoán.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Phát hiện đúng tiếng động bất thường trong động cơ.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Các bộ phận và hệ thống trên động cơ được chẩn đoán, xác định đúng tình trạng kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc các thông số kỹ thuật trên thiết bị chẩn đoán

	Kết luận về tình trạng kỹ thuật của động cơ.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Vệ sinh công nghiệp
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THÂN MÁY, NẮP MÁY 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo, lắp và bảo dưỡng thân máy, nắp máy.

· Tháo nắp máy.

· Bảo dưỡng nắp máy.

· Bảo dưỡng thân máy.
· Kiểm tra, độ côn, độ ô van của xi lanh.
· Lựa chọn phương án sửa chữa hoặc thay xilanh.
· Lắp nắp máy.
· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ, đúng chủng loại.

· Thiết bị hoạt động tốt.

· Tháo nắp máy, thân máy đúng trình tự.

· Làm sạch dầu mỡ, bụi bẩn, muội than trên nắp máy và thân máy.

· Xác định chính xác thông số kỹ thuật của nắp máy.

· Xác định chính xác độ côn, độ ô van của xilanh.

·  Lựa chọn được phương án sửa chữa hoặc thay thế phù hợp.

· Lắp đúng trình tự, Momen siết nắp máy, thân máy đúng tiêu chuẩn.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc, 

· Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo nắp máy.

· Làm sạch các bộ phận của nắp máy; 

· Đo, xác định độ cong vênh của nắp máy.

· Quan sát, xác định vết nứt, vỡ thân máy

· Đo, xác định độ côn, độ ô van của xilanh.

· Lắp, siết bu lông, hoàn chỉnh động cơ.

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Cấu tạo động cơ đốt trong, đặc tính kỹ thuật động cơ đốt trong.

· Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa nắp máy, thân máy.

· Phương pháp đo kiểm, xác định thông số kỹ thuật của động cơ.

· Quy trình tháo, lắp; kiểm tra, sửa chữa và thay thế.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Động cơ đốt trong.

· Trình tự tháo, lắp nắp máy, thân máy.

· Trình tự kiểm tra nắp máy, thân máy.

· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng nắp máy, thân máy. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Nắp máy được tháo, làm sạch trước khi kiểm tra, bảo dưỡng 
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Thân máy được tháo, làm sạch trước khi kiểm tra, bảo dưỡng
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Kiểm tra đúng độ côn, độ ô van của xi lanh.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo

	Lựa chọn phương đúng án sửa chữa hoặc thay xilanh.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Lắp nắp máy, thân máy được lắp đúng kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG CƠ CẤU TRỤC KHUỶU – THANH TRUYỀN 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo lắp, vật tư.

· Tháo cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền 

· Làm sạch các chi tiết, cụm chi tiết của cơ cấu.
· Kiểm tra, bảo dưỡng trục khuỷu.
· Kiểm tra, bảo dưỡng piston.
· Kiểm tra, thay thế xéc măng.
· Kiểm tra, bảo dưỡng chốt piston.
· Kiểm tra, bảo dưỡng bánh đà.

· Lắp cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ, vật tư đầy đủ, đúng loại

· Thiết bị hoạt động tốt.

· Tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Các chi tiết sạch dầu mỡ, bụi bẩn, muội than.

· Xác định chính xác tình trạng hư hỏng của trục khuỷu, piston, chốt piston, thông số kỹ thuật của bộ xec măng, độ đảo của bánh đà.

· Lựa chọn được phương án sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết trong cơ cấu.

· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo nắp cơ cấu trục khuỷu, thanh truyền.

· Nhận dạng, tháo các cụm chi tiết trục khuỷu - thanh truyền.

· Làm sạch các bộ phận của cơ cấu sau khi tháo 

· Làm sạch, thông đường dẫn dầu trên trục khuỷu. 

· Đo kiểm, xác định độ côn, ô van, cong xoắn trục khuỷu và khe hở dầu cổ trục chính và cổ biên.

· Làm sạch piston; Đo kiểm, xác định độ côn, ô van của piston

· Đo kiểm, xác định các thông số kỹ thuật của xéc măng; Tháo, lắp xéc măng.

· Đo kiểm, xác định các thông số kỹ thuật của chốt piston.

· Đo độ đảo của bánh đà.

· Lắp các chi tiết, cụm chi tiết của cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.

· Lắp, siết bu lông, hoàn chỉnh động cơ.

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Cấu tạo cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền; 

· Trình tự tháo cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.

· Phương pháp làm sạch chi tiết máy.

· Cấu tạo, phương pháp đo kiểm, bảo dưỡng trục khuỷu.

· Cấu tạo, phương pháp đo kiểm, sửa chữa hư hỏng thông thường của piston.

· Cấu tạo xéc măng; Phương pháp đo kiểm, thay xéc măng.

· Phương pháp lắp ghép chốt piston; Phương pháp đo kiểm, bảo dưỡng chốt piston.

· Phương pháp đo độ đảo của bánh đà.

· Trình tự lắp cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.

· Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Động cơ đốt trong.

· Trình tự tháo, lắp cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền.

· Trình tự kiểm tra cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền.

· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền.

· Tài liệu hướng dẫn chọn, lắp, thay thế xéc măng 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Tháo cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Các chi tiết, cụm chi tiết của cơ cấu được làm sạch sau khi tháo rời
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Trục khuỷu được kiểm tra, bảo dưỡng.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Piston được kiểm tra, bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Xéc măng được kiểm tra, thay thế.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Chốt piston được kiểm tra, bảo dưỡng 
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Bánh đà được kiểm tra, bảo dưỡng.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền được lắp đúng trình tự, đúng kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên cân lực.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÔI TRƠN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo, lắp và dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Tháo hệ thống bôi trơn.

· Bảo dưỡng bơm dầu.
· Bảo dưỡng két làm mát dầu.
· Bảo dưỡng bầu lọc dầu.
· Thông rửa các đường ống dẫn dầu.
· Lắp các bộ phận của hệ thống bôi trơn lên động cơ.
· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.

·  Thiết bị hoạt động tốt.

· Xả hết dầu bôi trơn trong động cơ.

·  Tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Xác định chính xác các thông số kỹ thuật của bơm dầu.

· Két làm mát dầu; Bầu lọc dầu sạch cặn bẩn. 

· Thay bầu lọc dầu đúng chủng loại.

· Các đường ống dẫn dầu sạch, không bí tắc.

· Lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; Đủ dầu trong khoang bơm.

· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc

· Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp thông dụng.

· Tháo các bộ phận của hệ thống bôi trơn.

· Đo kiểm, xác định các thông số kỹ thuật của bơm dầu; Thay gioăng đệm, bánh răng bơm, lò so van an toàn…

· Quan sát phát hiện các vết thủng, nứt két làm mát dầu; Làm sạch két làm mát dầu. 
· Tháo, quan sát kiểm tra bầu lọc dầu; Làm sạch bộ phận lọc dầu. Làm sạch các đường ống dẫn dầu.

· Lắp các bộ phận của hệ thống bôi trơn; Mồi dầu. 
· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

- Cấu tạo động cơ đốt trong, Cấu tạo hệ thống bôi trơn; Trình tự tháo.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng bơm dầu.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng két làm mát dầu, bầu lọc dầu, đường ống dẫn dầu…

- Trình tự lắp hệ thống bôi trơn

· Phương pháp đo kiểm, xác định thông số kỹ thuật của động cơ.

· Quy trình kiểm tra, sửa chữa và thay thế.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Động cơ đốt trong.

· Trình tự tháo, lắp hệ thống bôi trơn.

· Trình tự kiểm tra hệ thống bôi trơn.

· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống bôi trơn. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Hệ thống bôi trơn được tháo đúng trình tự.


	Quan sát, đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Bơm dầu bôi trơn được bảo dưỡng sau khi tháo.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Két làm mát dầu được bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Bầu lọc dầu được bảo dưỡng, thay thế.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Các đường ống dẫn dầu được thông rửa.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Các bộ phận của hệ thống bôi trơn lên động cơ đúng kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG LÀM MÁT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo lắp thông dụng, vật tư.

· Tháo hệ thống làm mát 

· Bảo dưỡng bơm nước.

· Kiểm tra van hằng nhiệt.

· Bảo dưỡng két nước.

· Bảo dưỡng quạt gió.

· Lắp hệ thống làm mát.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị và vật tư

· Tháo đúng trình tự, đảm bảo đúng kỹ thuật.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bơm nước, két làm mát, quạt gió, độ mở của van hằng nhiệt.

· Lắp đúng trình tự, đảm bảo đúng kỹ thuật.

· Đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị.

· Vệ sinh công nghiệp

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo, lắp thông dụng.

· Tháo các bộ phận của hệ thống làm mát.

·  Quan sát phát hiện nứt, vỡ vỏ bơm; Làm sạch bơm nước.

·  Kiểm tra nhiệt độ mở van hằng nhiệt.

·  Kiểm tra rò rỉ của két nước; Làm sạch két nước.

·  Kiểm tra các bộ phận của quạt gió; Tra mỡ ổ trục.

·  Lắp các bộ phận của hệ thống làm mát 

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Cấu tạo hệ thống làm mát; 
· Trình tự tháo hệ thống làm mát.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của van hằng nhiệt; Phương pháp xác định nhiệt độ mở van hằng nhiệt.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm nước; Phương pháp kiểm tra, sửa chữa bơm nước.

· Cấu tạo két nước; Phương pháp kiểm tra, thay két nước.

· Cấu tạo quạt gió; Nội dung bảo dưỡng quạt gió.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống làm mát; Trình tự lắp hệ thống làm mát.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Động cơ đốt trong.

· Trình tự tháo, lắp hệ thống làm mát.

· Trình tự kiểm tra hệ thống làm mát.

· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống làm mát. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Hệ thống làm mát được tháo đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Bơm nước được bảo dưỡng đúng kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.

	Van hằng nhiệt được kiểm tra.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Két nước được bảo dưỡng và súc rửa.
	Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.

	Quạt gió được bảo dưỡng đúng kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.

	Lắp hệ thống làm mát đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo lắp thông dụng, vật tư.

· Tháo cơ cấu phân phối khí

· Làm sạch cơ cấu phân phối khí.

· Bảo dưỡng cụm xupap.

· Bảo dưỡng trục cam, bánh răng cam.

· Bảo dưỡng các chi tiết truyền lực trung gian.

· Lắp cơ cấu phân phối khí.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị và vật tư.

· Tháo đúng trình tự, đảm bảo đúng kỹ thuật.

· Làm sạch dầu mỡ, muội than, tạp chất.

· Xác định chính xác tình trạng kỹ thuật của cụm xupap. Điều chỉnh đúng khe hở nhiệt xupap

· Xác định đúng tình trạng của trục cam, bánh răng cam.

· Thực hiện đủ nội dung bảo dưỡng các chi tiết; Xác định đúng tình trạng của các chi tiết.

· Lắp đúng dấu, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo nắp máy.

· Tháo các bộ phận của cơ cấu phân phối khí

· Làm sạch các chi tiết của cơ cấu phân phối khí.

·  Tháo lắp cụm xu páp; Đo kiểm, xác định cong, mòn, độ kín ... xupap; Rà xupap.

· Đo, xác định cong, xoắn, mòn của trục cam; mòn bánh răng cam; Thay trục cam, bánh răng cam.

·  Kiểm tra độ cong, mòn của các chi tiết; Nắn thanh đẩy bị cong; Lựa chọn, thay các chi tiết bị hư hỏng.

· Lắp các bộ phận của cơ cấu phân phối khí; Đặt cam lên động cơ. Điều chỉnh đúng khe hở nhiệt xupap

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

- Cấu tạo cơ cấu phân phối khí; Trình tự tháo cơ cấu phân phối khí.

- Phương pháp làm sạch chi tiết

- Cấu tạo xupap; Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng xupap.

- Cấu tạo, phương pháp dẫn động trục cam; Phương pháp kiểm tra, sửa chữa trục cam, bánh răng cam.

- Cấu tạo cơ, hoạt động cấu phân phối khí; Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng các chi tiết. Trình tự lắp nắp máy, thân máy.

- Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, thước cặp, thước phẳng, căn lá.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Động cơ đốt trong.

· Trình tự tháo, lắp cơ cấu phân phối khí.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt xupap
· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng cơ cấu phân phối khí. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Cơ cấu phân phối khí được tháo đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Các bộ phận của cơ cấu phân phối khí được làm sạch sau khi tháo.


	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Cụm xupap được bảo dưỡng đúng kỹ thuật.


	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Trục cam, bánh răng cam được kiểm tra, bảo dưỡng.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Các chi tiết truyền lực trung gian được kiểm tra, bảo dưỡng.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Lắp cơ cấu phân phối khí đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Điều chỉnh khe hở nhiệt xupap
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU DIESEL 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Tháo hệ thống nhiên liệu.

· Bảo dưỡng bơm cao áp.

· Bảo dưỡng bơm thấp áp.

· Bảo dưỡng vòi phun nhiên liệu.

· Bảo dưỡng thùng nhiên liệu, bầu lọc và các đường ống.

· Lắp hệ thống nhiên liệu diesel lên động cơ.

· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ tháo lắp và vật tư.

· Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi tháo lắp. 

· Các bộ phận và chi tiết được làm sạch đúng kỹ thuật

· Xác định đúng tình trạng của vòi phun; Điều chỉnh đúng thông số kỹ thuật.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của BCA, điều chỉnh bơm đúng kỹ thuật.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bơm thấp áp, điều chỉnh bơm đúng kỹ thuật.

· Thùng nhiên liệu và bầu lọc sạch cặn bẩn.

· Hệ thống cung cấp nhiên liệu đảm bảo độ kín khít, sạch khí.

· Hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Lựa chọn dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng.

· Tháo các bộ phận của hệ thống.

· Tháo, lắp, làm sạch bơm cao áp, điều chỉnh bơm cao áp.

· Tháo, lắp, làm sạch bơm thấp áp, bảo dưỡng bơm thấp áp.

· Tháo, lắp, làm sạch vòi phun; Kiểm tra, điều chỉnh áp suất phun và chùm tia nhiên liệu.

· Làm sạch các bộ phận của thùng chứa,bầu lọc và các đường ống dẫn nhiên liệu .

· Lắp các các bộ phận của hệ thống, xả khí cho hệ thống.

· Vận hành, kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của động cơ.

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel.

·  Trình tự tháo hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm cao áp; Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bơm thấp áp; Phương pháp bảo dưỡng bơm thấp áp.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của vòi phun nhiên liệu; Phương pháp điều chỉnh vòi phun nhiên liệu.

· Cấu tạo thùng nhiên liệu và bầu lọc; Phương pháp bảo dưỡng thùng nhiên liệu, bầu lọc và các đường ống.

· Sự ảnh hưởng của không khí trong hệ thống. Phương pháp xả khí cho hệ thống.

· Chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của động cơ.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Pan me, đồng hồ kiểm tra áp suất, ống phân lượng…

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Động cơ Diesel.

· Trình tự tháo, lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bơm cao áp.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bơm thấp áp.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh vòi phun nhiên liệu.

· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống cung cấp nhiên liệu Diesel . 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Hệ thống nhiên liệu được tháo đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Bơm cao áp được bảo dưỡng và điều chỉnh.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Bơm thấp áp được bảo dưỡng và điều chỉnh.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Vòi phun nhiên liệu được bảo dưỡng và điều chỉnh
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Thùng nhiên liệu, bầu lọc và các đường ống được bảo dưỡng và điều chỉnh.
	Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.

	Hệ thống nhiên liệu được lắp đúng trình tự
	Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.

	Vận hành, kiểm tra, điều chỉnh hoạt động của hệ thống đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu và so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU XĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Tháo hệ thống nhiên liệu.

· Bảo dưỡng bộ chế hoà khí

· Bảo dưỡng lọc gió.

· Lắp hệ thống nhiên liệu xăng lên động cơ.

· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ tháo lắp.

· Thiết bị đúng chủng loại, hoạt động tốt.

· Xả hết nhiên liệu trong động cơ; Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi tháo lắp.

· Xác định đúng tình trạng của bộ chế hoà khí.

· Lọc gió được làm sạch bụi bẩn, tạp chất.

· Hệ thống đảm bảo độ kín.

· Hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

· Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn; Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp thông dụng.

· Tháo các bộ phận của hệ thống nhiên liệu xăng

·  Làm sạch các bộ phận của hệ thống cùng cấp nhiên liệu xăng

·  Tháo, lắp, làm sạch bộ chế hoà khí; Điều chỉnh bộ chế hoà khí.

· Lắp các bộ phận của hệ thống nhiên liệu xăng.

· Kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của động cơ.

·  Điều chỉnh các chế độ làm việc của bộ chế hoà khí.

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Cấu tạo, hoạt động hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

· Trình tự tháo hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ chế hoà khí. Phương pháp bảo dưỡng và điều chỉnh bộ chế hòa khí.

· Cấu tạo lọc gió; Phương pháp bảo dưỡng lọc gió.

· Nguyên lý hoạt động của động cơ xăng dùng chế hòa khí.

· Phương pháp kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của động cơ

· Phương pháp bảo quản dụng cụ và thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ kiểm tra áp suất nhiên liệu

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Động cơ xăng.

· Trình tự tháo, lắp hệ thống cung cấp nhiên liệu xăng.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bộ chế hòa khí.
· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng bầu lọc gió.
· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ xăng. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Hệ thống nhiên liệu được tháo đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Bộ chế hoà khí được bảo dưỡng và điều chỉnh.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.

	Lọc gió được làm sạch.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Hệ thống nhiên liệu xăng được lắp lên động cơ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp

	Động cơ được vận hành thử, kiểm tra, điều chỉnh hoạt động của hệ thống.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG BẰNG MÁY LAI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng máy lai.

· Bảo dưỡng bộ chế hoà khí

· Bảo dưỡng ma nhê tô.

· Bảo dưỡng cơ cấu truyền động.


· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. Thiết bị hoạt động tốt.

· Bộ chế hoà khí hoạt động tốt ở mọi chế độ.
· Hệ thống truyền động hoạt động tốt.
· Tia lửa đạt tiêu chuẩn cho phép.
· Hệ thống hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.
· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn; Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
· Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo nắp máy

· Tháo, lắp, làm sạch bộ chế hoà khí.Điều chỉnh bộ chế hoà khí.
· Tháo, lắp, làm sạch ma nhê tô; Điều chỉnh mâm đánh lửa.
· Tháo, lắp, làm sạch cơ cấu truyền động và cơ cấu gài bánh răng lai.
· Kiểm tra, chẩn đoán tình trạng kỹ thuật của máy lai; Điều chỉnh các chế độ làm việc của bộ chế hoà khí, ma nhê tô.
· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bộ chế hoà khí.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của ma nhê tô.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu truyền động.

· Nguyên lý hoạt động của hệ thống khởi động bằng máy lai.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Động cơ Diesel sử dụng hệ thống khởi động bằng máy lai.

· Trình tự tháo, lắp hệ thống khởi động bằng máy lai.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hệ thống khởi động bằng máy lai.
· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh Ma nhê tô.
· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh cơ cấu truyền động.
· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống khởi động bằng máy lai.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống khởi động bằng máy lai được tháo đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Bộ chế hoà khí được bảo dưỡng và điều chỉnh.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.

	Ma nhê tô được bảo dưỡng và điều chỉnh.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.

	Cơ cấu truyền động được bảo dưỡng và điều chỉnh.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.

	Hệ thống khởi động bằng máy lai được lắp đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.

	Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG BẰNG ĐIỆN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống khởi động bằng điện.

· Tháo các bộ phận của hệ thống.

· Bảo dưỡng máy khởi động điện..

· Kiểm tra rơ le.

· Lắp các bộ phận của hệ thống lên động cơ.


· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. 

· Thiết bị hoạt động tốt.

· Xác định đúng tình trạng của rơ le khởi động.

· Các thông số của máy khởi động đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.

· Không chạm mát. Các vị trí đấu dây tiếp xúc tốt.
· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn; Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng

· Tháo máy khởi động; Tháo rơ le khởi động.
· Kiểm tra các bộ phận điện và cơ khí của động cơ khởi động.
· Bảo dưỡng các bộ phận của động cơ điện một chiều.
· Lắp máy khởi động; Lắp rơ le khởi động; Kiểm tra, đấu dây hệ thống.
· Kiểm tra, chẩn đoán máy khởi động.
· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Cấu tạo hệ thống khởi động bằng điện.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ khởi động điện.

· Sơ đồ đấu dây hệ thống khởi động.

· Nguyên lý hoạt động của hệ thống.

· Các thông số kỹ thuật máy khởi động.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau.

· Động cơ sử dụng hệ thống khởi động bằng điện.

· Trình tự tháo, lắp hệ thống khởi động bằng điện.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hệ thống khởi động bằng điện.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng máy khởi động điện.

· Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống khởi động bằng điện
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Các bộ phận của hệ thống được tháo đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Máy khởi động điện được kiểm tra, điều chỉnh, bảo dưỡng.


	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.

	Rơ le khởi động được kiểm tra, bảo dưỡng.


	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.

	Các bộ phận của hệ thống được lắp lên động cơ đúng trình tự.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp

	Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư

· Tháo hệ thống đánh lửa.

· Bảo dưỡng bô bin cao áp 

· Bảo dưỡng bộ chia điện.

· Bảo dưỡng bugi đánh lửa.

· Lắp hệ thống đánh lửa lên động cơ.


· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. 

· Thiết bị hoạt động tốt.

· Xác định đúng tình trạng của bô bin cao áp, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

· Xác định đúng tình trạng của bộ chia điện, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

· Không chạm mát; Các vị trí đấu dây tiếp xúc tốt..

· Động cơ dễ khởi động, phát huy công suất. Đảm bảo cách điện tốt. Khe hở trấu bugi đúng kỹ thuật.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn; Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng

· Tháo các bộ phận của hệ thống đánh lửa.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra; Thay bô bin cao áp.

· Làm sạch, điều chỉnh khe hở má vít; Tra mỡ vào cam chia điện.

· Làm sạch, điều chỉnh khe hở bugi; Thay bugi.

· Kiểm tra, chẩn đoán hệ thống đánh lửa

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Cấu tạo hệ thống đánh lửa; Trình tự tháo hệ thống đánh lửa..

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc; Phương pháp kiểm tra thay thế bô bin cao áp đánh lửa.

· Sơ đồ đấu dây, nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa.

· Cấu tạo bộ chia điện;Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh bộ chia điện.

· Cấu tạo bugi đánh lửa; Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh bugi.

· Nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa; Thông số kỹ thuật của hệ thống;

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, băng dính cách điện, giẻ lau.

· Động cơ xăng.

· Trình tự tháo, lắp hệ thống đánh lửa.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hệ thống đánh lửa.
· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng bô bin cao áp.
· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng bộ chia điện.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống đánh lửa.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	 Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống đánh lửa được tháo đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Bô bin cao áp được kiểm tra, thay thế 
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.

	Bộ chia điện được kiểm tra, bảo dưỡng.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.

	Bugi đánh lửa được kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh.

	Hệ thống đánh lửa lên động cơ đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư

· Tháo hệ thống cung cấp điện.

· Bảo dưỡng máy phát điện 

· Bảo dưỡng ắc quy.

· Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. Thiết bị hoạt động tốt.

· Các thông số của máy phát đảm bảo tiêu chuẩn cho phép
· Dây dẫn không chạm mát, các vị trí đấu dây tiếp xúc tốt.
· Điện áp ắc quy đúng định mức.
· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn.
· Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng

· Tháo máy phát điện; Tháo ắc quy.
· Kiểm tra các bộ phận điện và cơ khí của máy phát điện; Bảo dưỡng các bộ phận của máy phát điện.
· Kiểm tra điện áp ắc quy; Nạp điện ắc quy.
· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Cấu tạo hệ thống cung cấp điện; Trình tự tháo hệ thống.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy phát điện; Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện.

· Sơ đồ đấu dây, nguyên lý hoạt động của hệ thống cung cấp điện.

· Phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.

· Thiết bị nạp điện ắc quy.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Băng dính cách điện, dây dẫn điện, giẻ lau, dung dịch bổ sung.

· Động cơ đốt trong.

· Trình tự tháo, lắp hệ thống cung cấp điện.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hệ thống cung cấp điện.
· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng máy phát điện.
· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy. 
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống đánh lửa.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống cung cấp điện được tháo đúng trình tự
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Máy phát điện được kiểm tra bảo dưỡng, điều chỉnh.


	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh

	Ắc quy được kiểm tra, bổ sung dung dịch và nạp điện.


	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, bổ sung dung dịch, nạp điện.

	Hệ thống cung cấp điện được lắp lên động cơ đảm bảo kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.

	Vận hành thử, kiểm tra hoạt động của hệ thống.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG, TÍN HIỆU 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: A14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư

· Bảo dưỡng rơ le điện từ.

· Kiểm tra đèn chiếu sáng.

· Kiểm tra hệ thống tín hiệu.

· Kiểm tra hoạt động của hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị dụng cụ đầy đủ, đúng loại. 

· Thiết bị hoạt động tốt.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của rơ le và đèn chiếu sáng.
· Dây dẫn không chạm mát, các vị trí đấu dây tiếp xúc tốt.
· Hệ thống hoạt động ổn định, đảm bảo các thông số kỹ thuật.
· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc. Dụng cụ sạch dầu mỡ, bụi bẩn.
·  Khu vực làm việc sạch, gọn gàng.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra thông dụng.

· Kiểm tra rơ le. Kiểm tra, thay thế đèn chiếu sáng
· Kiểm tra đèn tín hiệu.
·  Kiểm tra, điều chỉnh còi điện.
· Kiểm tra các thiết bị điện.
· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

· Công dụng của các thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Phương pháp kiểm tra rơ le và đèn chiếu sáng.

· Phương pháp kiểm tra hệ thống tín hiệu.

· Nguyên lý hoạt động của hệ thống; Các thông số kỹ thuật của hệ thống.

· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Băng dính cách điện, dây dẫn điện, giẻ lau.

· Động cơ đốt trong.

· Trình tự tháo, lắp hệ thống chiếu sang, tín hiệu.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh, thay thế rơ le điện từ.
· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế đèn chiếu sang.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp; kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, thay thế hệ thống chiếu sáng, tín hiệu.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Rơ le điện từ được bảo dưỡng và thay thế.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, thay thế.

	Đèn chiếu sáng được thay thế, bảo dưỡng.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, thay thế.

	Hệ thống tín hiệu được kiểm tra, bảo dưỡng.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình kiểm tra, bảo dưỡng.

	Vận hành, kiểm tra, điều chỉnh hệ thống chiếu sáng, tín hiệu đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG LY HỢP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng ly hợp.
- Tháo ly hợp ra khỏi hệ thống truyền động.
- Bảo dưỡng đĩa ma sát.
- Bảo dưỡng đĩa ép.

- Bảo dưỡng đòn mở ly hợp, vòng bi tì.

- Lắp ly hợp lên động cơ.

- Kiểm tra, điều chỉnh hành trình của bàn đạp ly hợp.

- Khởi động động cơ và thử ly hợp.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh xưởng làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.
- Thực hiện việc tháo ly hợp ra khỏi hệ thống truyền lực đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện công việc bảo dưỡng đĩa ép, đĩa ma sát, đòn mở, bi tỳ đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện việc lắp ly hợp lên động cơ đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, điều chỉnh hành trình của bàn đạp ly hợp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện công việc khởi động động cơ và thử ly hợp đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động.

- Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm, sửa chữa.

- Tháo, lắp ly hợp.

- Bảo dưỡng được các bộ phận của ly hợp.

- Điều chỉnh hành trình bàn đạp ly hợp.

- Vận hành động cơ, thử ly hợp.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.
2. Kiến thức
- Công dụng của các loại dụng cụ: đo kiểm, thiết bị sửa chữa
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ly hợp. 

- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh ly hợp.
- Trình tự tháo lắp ly hợp.

- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh bàn đạp ly hợp.
- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: dầu bôi trơn, mỡ, giẻ lau.

· Bộ ly hợp.

· Trình tự tháo, lắp bộ ly hợp.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bảo dưỡng đĩa ép, đĩa ma sát, đòn mở, bi tỳ.
· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hành trình của bàn đạp ly hợp.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, thay thế bộ ly hợp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị 
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Ly hợp được tháo đúng trình tự ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Bảo dưỡng các bộ phận của ly hợp đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh

	Đĩa ép, đĩa ma sát, đòn mở, bi tỳ được bảo dưỡng, điều chỉnh đúng trình tự
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh

	Ly hợp lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.

	Vận hành động cơ, kiểm tra ly hợp đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỘP SỐ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hộp số.
- Làm sạch bên ngoài hộp số. 
- Kiểm tra các mối ghép.

- Kiểm tra dầu hộp số. 

- Kiểm tra tình trạng đi số.

- Vận hành, kiểm tra tỷ số truyền của hộp số
- Vệ sinh xưởng , nơi làm việc
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.
- Thực hiện công việc vệ sinh bên ngoài hộp số đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện việc kiểm tra các mối ghép, dầu hộp số đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 - Đảm bảo tốc độ, tỷ số truyền của các số. Không nhảy số, hóc số

- Thực hiện việc vệ sinh xưởng, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Chuẩn bị nơi làm việc. 
- Sử dụng được dụng cụ, thiết bị làm việc.

- Kiểm tra, siết chặt được mối ghép.
- Kiểm tra, đánh giá được mức dầu, chất lượng dầu trong hộp số.

- Kiểm tra tình trạng kỹ thuật hộp số, đi số.
- Kỹ năng xử lý tình huống.

2. Kiến thức

- Cấu tạo, yêu cầu của hộp số.
- Dung sai lắp ghép hộp số.
- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng hộp số.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.
- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Bộ dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.

 - Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

 - Máy kéo tổng thành.

 - Trình tự tháo, lắp hộp số.

 - Trình tự kiểm tra, siết chặt mối ghép.
 - Trình tự kiểm tra, bổ sung dầu bôi trơn hộp số.
 - Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, thay thế hộp số.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Kiểm tra siết các mối ghép đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật tháo lắp hộp số.

	Kiểm tra, đánh giá chất lượng, số lượng dầu trong hộp số đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra dầu hộp số.

	Vận hành động cơ, kiểm tra ly hợp đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Theo dõi đánh giá kịp thời các tình huống báo cáo các vấn đề phát sinh và tiến độ.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.
Kiểm tra kết quả báo cáo đối chiếu với thực tế. 

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG CÁC ĐĂNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC.

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng trục các đăng.
- Làm sạch bên ngoài trục Các đăng.
- Tháo Các đăng.
- Kiểm tra trục truyền động Các đăng. 
- Bảo dưỡng trục chữ thập.
- Lắp Các đăng.

- Bơm mỡ cho các vị trí bôi trơn.

- Vệ sinh xưởng, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Tháo trụn các đăng đúng trình tự.
- Làm sạch trục các đăng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện kiểm tra các đăng đúng trình tự. 

- Bảo dưỡng trục chữ thập, lắp các đăng đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Bơm mỡ bôi trơn đúng yêu cầu, đủ lượng.
- Thực hiện công việc vệ sinh xưởng, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 

- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp
- Tháo, lắp được các đăng .

- Kiểm tra, bảo dưỡng trục các đăng.

- Kiểm tra, bảo dưỡng trục chữ thập.

- Kiểm tra, bơm mỡ bôi trơn.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.
2. Kiến thức

- Yêu cầu kỹ thuật của công việc. 

- Công dụng các dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.

- Cấu tạo Các đăng.
- Yêu cầu kỹ thuật của trục các đăng.

- Cấu tạo khớp chữ thập.
- Yêu cầu kỹ thuật khớp chữ thập.
- Trình tự tháo, lắp, bảo dưỡng trục các đăng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Bộ dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng, bơm mỡ, mỡ bôi trơn.

- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

- Máy kéo tổng thành.

- Trình tự tháo, lắp trục các đăng.

- Trình tự kiểm tra, siết chặt mối ghép.

- Trình tự kiểm tra trục chữ thập.
- Trình tự kiểm tra, bổ sung bơm mỡ trục các đăng.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh trục các đăng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Trục các đăng được tháo đúng trình tự
	Quan sát trình tự công việc đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật tháo các đăng

	Trục các đăng được kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình

	Trục chữ thập được kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình

	Trục các đăng được tháo đúng trình tự
	Quan sát trình tự công việc đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật lắp các đăng

	Thực hiện công việc bảo dưỡng, bơm mỡ đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng, bơm mỡ.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG CẦU SAU
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng cầu sau.
- Làm sạch bên ngoài cầu chủ động.
- Kiểm tra các mối ghép cầu sau.

- Kiểm tra dầu cầu sau.

- Kiểm tra, xác định tiếng kêu lạ của cầu chủ động.

- Vận hành động cơ, kiểm tra tình trạng làm việc cầu chủ động.
- Vệ sinh xưởng, nơi làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Thực hiện công việc vệ sinh bên ngoài cầu sau đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện việc kiểm tra các mối ghép, dầu cầu sau đúng quy trình ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Chất lượng và mức dầu đảm bảo yêu cầu.

 - Vận hành máy, xác định đúng tình trạng kỹ thuật làm việc của cầu chủ động.
- Thực hiện việc vệ sinh xưởng, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 

- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp
- Kiểm tra, siết mối ghép.
- Kiểm tra, đánh giá mức dầu, chất lượng dầu cầu sau.

- Vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.
2. Kiến thức

- Cấu tạo, yêu cầu của cầu sau.
- Dung sai lắp ghép cầu sau.

- Công dụng của các dụng cụ kiểm tra bảo dưỡng.
- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng cầu sau.

- Phương pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng dầu bôi trơn.

- Phương pháp vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa.

- Bộ dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng, bơm dầu bôi trơn, dầu bôi trơn, giẻ lau.

- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

- Máy kéo tổng thành.

- Trình tự kiểm tra, siết chặt mối ghép.

- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng cầu chủ động.
- Trình tự kiểm tra, bổ sung dầu bôi trơn cầu chủ động.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng cầu chủ động.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Cầu chủ động được làm sạch bên ngoài
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	 Kiểm tra siết mối ghép đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
	 Quan sát thực tế, đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật tháo lắp cầu sau.

	Kiểm tra đánh giá chất và mức dầu đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
	Quan sát đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật kiểm tra dầu cầu sau.

	Vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: : BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG DI ĐỘNG BẰNG BÁNH LỐP
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống di động bằng bánh lốp.
- Làm sạch hệ thống.
- Kiểm tra điều chỉnh độ chụm bánh xe dẫn hướng.

- Kiểm tra lốp xe. 

- Vận hành động cơ, kiểm tra hệ thống di động.

- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị, nơi làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Kiểm tra truyền lực cuối cùng đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra độ chụm bánh xe dẫn hướng đúng trình tự, đảo bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra lốp xe đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành đúng kỹ thuật, xác định đúng các thông số kỹ thuật của hệ thống di động.

- Thực hiện việc vệ sinh xưởng, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 

- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.
- Kiểm tra điều chỉnh độ chụm bánh xe dẫn hướng.
- Kiểm tra áp suất, độ mòn lốp.

- Vận hành đúng kỹ thuật, xác định các thông số kỹ thuật
2. Kiến thức

- Công dụng của các dụng cụ, trang thiết bị.

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc hệ thống di động bằng bánh lốp.

- Thông số độ chụm các xe.
- Yêu cầu kỹ thuật của lốp.

- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh độ chụm bánh xe dẫn hướng.

- Trình tự kiểm tra truyền lực cuối cùng.

- Phương pháp vận hành động cơ.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa.

- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước kiểm tra độ chụm, đồng hồ đo áp suất lốp, giẻ lau.

- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

- Máy kéo tổng thành.

- Trình tự kiểm tra, siết chặt mối ghép.

- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống di động bằng bánh lốp.
- Trình tự kiểm tra truyền lực cuối cùng.

- Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống di động bằng bánh lốp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Truyền lực cuối cùng được kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra truyền lực cuối cùng.

	Độ chụm của bánh xe được kiểm tra, điều chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra độ chụm của bánh xe.

	Áp suất của lốp, độ mòn của lốp được kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra áp suất lốp.

	Vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG DI ĐỘNG XÍCH
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B06
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống di động bằng bánh lốp.
- Làm sạch bề mặt hệ thống di chuyển xích.
- Kiểm tra xích.
- Kiểm tra truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao.

- Bơm dầu cho các bánh dẫn, bánh tỳ, bánh đỡ. 

- Kiểm tra, điều chỉnh trục căng xích và lò xo căng xích.

- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị, nơi làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Kiểm tra độ căng của xích đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Bơm dầu cho các bánh dẫn, bánh tỳ, bánh đỡ đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra, điều chỉnh trục căng xích và lò xo căng xích đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi kiểm tra bảo dưỡng hệ thống di dộng xích.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 

- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.
- Kiểm tra và điều chỉnh độ căng dải xích.
- Kiểm tra truyền lực truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao.

- Bơm dầu cho các bánh dẫn, bánh tỳ, bánh đỡ.

- Kiểm tra, điều chỉnh trục căng xích và lò xo căng xích
2. Kiến thức

- Công dụng dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng.
- Trình tự kiểm tra xích, truyền lực cuối cùng, bánh xe hình sao.

- Kết cấu của các điểm bôi trơn.

- Cấu tạo cơ cấu tăng xích.

- Các thông số kỹ thuật của hệ thống di chuyển.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa. Dụng cụ làm sạch.

- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo, bơm dầu, bơm mỡ.

- Vật tư: Mỡ, dầu bôi trơn, giẻ lau.

- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

- Máy kéo bánh xích tổng thành.

- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh độ căn của dải xích.
- Trình tự kiểm tra truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao.

- Trình tự kiểm tra, bơm dầu, mỡ cho bánh tỳ, bánh đỡ.

- Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống di động xích.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Bề mặt di chuyển của xích được làm sạch
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Kiểm tra độ căng xích đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Theo dõi kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu căng xích.

	Kiểm tra truyền lực cuối cùng và bánh xe hình sao đúng trình tự ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Kiểm tra, đối chiếu với trình tự ,yêu cầu của công việc kiểm tra truyền lực.

	Bơm dầu, mỡ bôi trơn đúng vị trí, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
	Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật. 

	Trục căng xích và lò xo căng xích được kiểm tra, điều chỉnh đúng kỹ thuật
	Quan sát, kiểm tra thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra, điều chỉnh trục căng xích, lò so căng xích.

	Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy móc ,xưởng nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH CƠ KHÍ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống phanh cơ khí.
- Làm sạch hệ thống.
- Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do và hành trình làm việc của bàn đạp phanh.

- Kiểm tra, điều chỉnh khe hở giữa guốc phanh và trống phanh.

- Thử phanh.

- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị, máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Làm sạch hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra hành trình tự do và hành trình của bàn đạp phanh đúng trình tự.
- Kiểm tra khe hở guốc phanh, trống phanh đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Thực hiện công việc thử phanh đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Thực hiện đúng kỹ thuật an toàn khi kiểm tra bảo dưỡng hệ thống phanh cơ khí.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 

- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.
- Đo xác định và điều chỉnh hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh.
- Kiểm tra và điều chỉnh khe hở guốc phanh, trống phanh.

- Điều khiển máy kéo, thử phanh.
2. Kiến thức

- Công dụng, phạm vi sử dụng của các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh 

- Thông số kỹ thuật các vị trí điều chỉnh. 

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phanh.

- Phương pháp điều chỉnh khe hở guốc phanh, tang trống phanh.
- Phương pháp thử và kiểm tra phanh. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa. Dụng cụ làm sạch.

- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo.

- Vật tư: Giấy ráp, xăng, giẻ lau.

- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

- Máy kéo tổng thành.

- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình bàn đạp phanh.
- Trình tự kiểm tra điều chỉnh khe hở má phanh, tang trống phanh.

- Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ, thử phanh trên bãi thử.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống phanh cơ khí.
- Bãi thử phanh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Kiểm tra hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
	Quan sát đối chiếu với tình tự, yêu cầu kỹ thuật kiểm tra hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh.

	Kiểm tra, điều chỉnh khe hở guốc phanh và trống phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh.

	Điều khiển máy kéo, thử phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật của công việc vận hành máy kéo, thử phanh.

	Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy móc ,xưởng nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH KHÍ NÉN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống phanh khí.
- Làm sạch hệ thống, xả cặn nước ở bình chứa.
- Kiểm tra kỹ thuật các đường ống và sự hoạt động của van an toàn.

- Kiểm tra kỹ thuật bầu phanh và van điều khiển.
- Kiểm tra, điều chỉnh khe hở guốc phanh và trống phanh.

- Thử phanh.

- Vệ máy móc thiết bị, xưởng nơi làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

- Hệ thống được làm sạch đúng kỹ thuật.

- Xả cặn nước ở bình chứa đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra các đường ống, bầu phanh đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, điều chỉnh khe hở guốc phanh đúng trình tự , đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện công việc thử phanh đúng trình tự , đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 

- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.

- Kiểm tra các đường ống, bầu phanh

- Đo xác định và điều chỉnh hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh.
- Kiểm tra và điều chỉnh khe hở guốc phanh, trống phanh.

- Điều khiển máy kéo, thử phanh.
2. Kiến thức
- Công dụng, phạm vi sử dụng của các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh 

- Thông số kỹ thuật các vị trí điều chỉnh. 

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống phanh.

- Phương pháp điều chỉnh khe hở guốc phanh, tang trống phanh.
- Phương pháp thử và kiểm tra phanh. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa. Dụng cụ làm sạch.

- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo.

- Vật tư: Giấy ráp, xăng, giẻ lau.

- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

- Máy kéo tổng thành.

- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình bàn đạp phanh.
- Trình tự kiểm tra điều chỉnh khe hở má phanh, tang trống phanh.

- Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ, thử phanh trên bãi thử.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống phanh khí nén.
- Bãi thử phanh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Các đường ống, bầu phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Kiểm tra hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh

	Kiểm tra, điều chỉnh khe hở guốc phanh và trống phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh

	Điều khiển máy kéo, thử phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của công việc vận hành thử phanh máy kéo.

	Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PHANH THỦY LỰC
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống phanh thủy lực.
- Làm sạch bề mặt và kiểm tra rò rỉ dầu, các khớp nối.
- Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh.

- Kiểm tra mức dầu ở thùng chứa.

- Kiểm tra cơ cấu phanh đĩa.

- Thử phanh.

- Vệ sinh dụng cụ máy móc thiết bị xưởng nơi làm việc. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.

 - Làm sạch bề mặt và kiểm tra rò rỉ dầu và các khớp nối đúng yêu cầu kỹ thuật. 

- Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh đúng trình tự . 
- Kiểm tra mức dầu ở thùng đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Kiểm tra cơ cấu phanh đĩa đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thử phanh đúng trình tự ,đúng yêu cầu kỹ thuật .

- Vệ sinh dụng cụ máy móc thiết bị, xưởng nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng thiết bị đo kiểm, bảo dưỡng. 

- Sử dụng được dụng cụ tháo lắp.

- Làm sạch bề mặt và kiểm tra rò rỉ dầu và các khớp nối
- Đo xác định và điều chỉnh hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh.
- Kiểm tra cơ cấu phanh đĩa.

- Điều khiển máy kéo, thử phanh.
2. Kiến thức
- Công dụng các loại dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.
- Cấu tạo hệ thống phanh thuỷ lực. 

- Các thông số điều chỉnh của hệ thống phanh.

- Kết cấu tổng phanh dầu.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu phanh đĩa.

- Phương pháp thử và kiểm tra phanh.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa. Dụng cụ làm sạch.

- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo.

- Vật tư: Giấy ráp, xăng, giẻ lau.

 - Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

 - Máy kéo tổng thành.

 - Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình bàn đạp phanh.
 - Trình tự kiểm tra cơ cấu phanh đĩa.

 - Tài liệu hướng dẫn vận hành động cơ, thử phanh trên bãi thử.
 - Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống phanh thủy lực.
- Bãi thử phanh.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống phanh được làm sạch đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Kiểm tra hành trình tự do, hành trình làm việc của bàn đạp phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh

	Kiểm tra cơ cấu phanh đĩa đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với trình tự và yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh phanh

	Điều khiển máy kéo, thử phanh đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát thực tế, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật của công việc vận hành thử phanh máy kéo.

	Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY KÉO BÁNH LỐP
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng 
- Làm sạch sơ bộ hệ thống.
- Kiểm tra các khớp cầu.
- Kiểm tra độ dơ vành lái. 
- Kiểm tra cơ cấu lái.

- Bơm mỡ cho các khớp.

- Vệ sinh xưởng nơi làm việc. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh ,an toàn lao động.

- Làm sạch các bộ phận đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .

- Kiểm tra khớp cầu đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .

- Kiểm tra độ dơ tay lái đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .

- Kiểm tra độ dơ của cơ cấu lái đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Bơm mỡ đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng.

- Làm sạch các bộ phận của hệ thống lái.
- Kiểm tra độ dơ khớp cầu.
- Kiểm tra độ dơ lái.

- Kiểm tra, bơm mỡ cho các khớp của hệ thống lái.

2. Kiến thức

- Công dụng của dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống lái máy kéo bánh lốp.

- Thông số kỹ thuật hệ thống lái máy kéo.

- Cấu tạo cơ cấu lái.
- Kết cấu các vị trí bơm mỡ. 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa, dụng cụ làm sạch, dụng cụ bơm mỡ.

- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo.

- Vật tư: mỡ bôi trơn, giẻ lau.

- Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

- Máy kéo bánh lốp tổng thành.

- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh khớp cầu.
- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh độ dơ vành tay lái.

- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh cơ cấu lái.

- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống hệ thống lái máy kéo bánh lốp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống lái được làm sạch sơ bộ
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Kiểm tra khớp cầu đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra khớp cầu.

	Kiểm tra độ dơ vành tay lái đúng trình tự đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát thực tế công việc, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra độ dơ tay lái.

	 Kiểm tra độ dơ của cơ cấu lái đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 
	Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật kiểm tra đọ dơ cơ cấu lái.

	Sử dụng bơm mỡ đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật bơm mỡ. 

	Vệ sinh máy móc , xưởng nơi làm việc đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MÁY KÉO BÁNH XÍCH 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống điều khiển máy kéo bánh xích.
- Làm sạch sơ bộ hệ thống.
- Kiểm tra hành trình của cần chuyển hướng.
- Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh bán trục.

- Kiểm tra ly hợp chuyển hướng.
- Vận hành thử, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống.
- Vệ sinh dụng cụ, xưởng nơi làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh, an toàn phòng chống cháy nổ.

- Làm sạch các hệ thống đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra hành trình của cần chuyển hướng đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Kiểm tra hành trình của bàn đạp phanh bán trục đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .

- Các thông số khe hở ly hợp chuyển hướng nằm trong khoảng cho phép.

- Đánh giá chính xác tình trạng hoạt động của hệ thống.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng.

- Làm sạch hệ thống điều khiển máy kéo.

- Kiểm tra, điều chỉnh cần chuyển hướng.

- Kiểm tra, điều chỉnh bàn đạp phanh bán trục.

- Kiểm tra ly hợp chuyển hướng.
- Vệ sinh công nghiệp máy móc nơi làm việc.

2. Kiến thức

- Công dụng của dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng. 

- Cấu tạo hệ thống điều khiển máy kéo bánh xích.

- Thông số hành trình tiêu chuẩn hệ thống điều khiển máy kéo.

- Trình tự kiểm tra điều chỉnh cần chuyển hướng.

- Trình tự kiểm tra ly hợp chuyển hướng.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc nơi làm việc.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo, lắp thông dụng: khẩu, clê, kìm, búa, dụng cụ làm sạch, dụng cụ bơm mỡ.

- Bộ dụng cụ kiểm tra: Thước đo, thước cặp.

- Vật tư: mỡ bôi trơn, xăng, giẻ lau.

 - Bộ đồ phụ trợ ( Kê, chèn).

 - Máy kéo bánh xích tổng thành.

 - Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình cần chuyển hướng.
 - Trình tự kiểm tra, điều chỉnh hành trình phanh bán trục.

 - Trình tự kiểm tra, điều chỉnh ly hợp chuyển hướng.

 - Quy trình vận hành máy kéo bánh xích, kiểm tra các thông số hệ thống.

 - Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống hệ thống lái máy kéo bánh lốp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống điều khiển máy kéo bánh xích được làm sạch sơ bộ
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	 Kiểm tra điều chỉnh cần dẫn hướng đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 


	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với trình tự ,yêu cầu kỹ thuật của công việc kiểm tra điều chỉnh cần dẫn hướng

	 Kiểm tra hành trình bàn đạp phanh bán trục đúng trình tự, theo yêu cầu kỹ thuật 
	Kiểm tra , đối chiếu với tiến độ trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh bàn đạp phanh

	Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp chuyển hướng đúng trình tự,theo yêu cầu kỹ thuật
	Kiểm tra , đối chiếu với tiến độ trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh ly hợp chuyển hướng.

	Vận hành, kiểm tra tình trạng kỹ thuật cầu chủ động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra.

	 Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc yêu cầu.
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NÂNG HẠ THỦY LỰC 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: B12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn nơi làm việc, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực.
- Làm sạch sơ bộ hệ thống.
- Bảo dưỡng bơm dầu.
- Bảo dưỡng hộp phân phối.

- Bảo dưỡng xi lanh lực.
- Bảo dưỡng thùng dầu và các ống dẫn.

- Vận hành thử, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống.

- Vệ sinh thiết bị, xưởng làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị xưởng làm việc đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động.

- Công việc được thực hiện đúng trình tự.

- Làm sạch sơ bộ hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật.
 - Bảo dưỡng bơm dầu đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật . 

 - Bảo dưỡng hộp phân phối đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

 - Bảo dưỡng xi lanh lực đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

 - Bảo dưỡng thùng dầu và các ống dẫn đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
 - Vận hành thử, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng.

- Làm sạch sơ bộ hệ thống.

- Bảo dưỡng bơm dầu thủy lực.

- Bảo dưỡng hộp phân phối.

- Bảo dưỡng xi lanh lực.
- Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực.

- Vận hành máy kéo.

- Đánh giá tình trạng hoạt động của hệ thống.
2. Kiến thức

- Tổ chức nơi làm việc.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, trình tự tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng bơm dầu.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng hộp phân phối.
- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng xi lanh lực.

- Cấu tạo thùng dầu.

- Trình tự bảo dưỡng thùng dầu.
- Nguyên lý hoạt động của hệ thống nâng hạ thuỷ lực.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng

- Dụng cụ, thiết bị làm sạch.

- Trình tự tháo lắp, bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực.

- Máy kéo tổng thành.

- Bãi thử máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Hệ thống được làm sạch đảm bảo kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	 Bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. .
	Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực máy kéo.

	Bơm thủy lực được kiểm tra, bảo dưỡng đảm bảo kỹ thuật.
	Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực máy kéo.

	Xi lanh thủy lực được kiểm tra, bảo dưỡng đúng kỹ thuật.
	Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng hệ thống nâng hạ thủy lực máy kéo.

	Xác định các thông số kỹ thuật của hộp phân phối đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Kiểm tra thực tế ,đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật.

	Các khớp liên kết được bơm đủ mỡ bôi trơn
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	 Vận hành máy thành thạo, kiểm tra được hoạt động của hệ thống nâng hạ thủy lực đúng trình tự, đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát thao tác đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật vận hành máy nông nghiệp.

	 Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc yêu cầu.
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TRA MỠ, CHẤM DẦU Ổ ĐỠ, Ổ TRỤC, KHỚP NỐI 

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc. 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư làm việc.

- Làm sạch các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối. 
- Tra dầu (mỡ) vào các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối.

- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng trình tự. 

- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh, an toàn. 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Làm sạch các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Tra dầu (mỡ) vào các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối đúng yêu cầu kỹ thuật .

- Vệ sinh dụng cụ và vị trí làm việc theo yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổ chức nơi làm việc..

- Sử dụng dụng cụ bảo dưỡng.

- Bảo dưỡng máy kéo.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc
2. Kiến thức
.- Công dụng của các loại trang thiết bị.
- Trình tự bảo dưỡng các ổ khớp nối máy kéo.
- Công dụng của dầu mỡ bôi trơn.
- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng.

- Vật tư phụ trợ : dầu bôi trơn, mỡ, chổi tre, chổi đót.
- Máy kéo tổng thành.

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện bảo dưỡng ổ đỡ, ổ trục, khớp nối các loại máy nông nghiệp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi làm việc.

	Thực hiện công việc đúng trình tự.
	Kiểm tra, quan sát đối chiếu với trình tự. 

	Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật sử dụng dụng cụ.

	Các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối được làm sạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện. So sánh với tài liệu hướng dẫn

	Các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối được tra dầu mỡ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện. So sánh với tài liệu hướng dẫn

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc yêu cầu.
	Quan sát, đối chiếu với yêu cầu vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SIẾT CHẶT VỊ TRÍ CÁC MỐI GHÉP
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc. 

- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Xác định các vị trí cần kiểm tra.
- Kiểm tra, siết mối ghép bằng ren.

- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng trình tự. 

- Xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh an toàn lao động.
- Xác định các vị trí cần kiểm tra đúng yêu cầu kỹ thuật .

- Kiểm tra, siết các mối ghép bằng ren đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .

- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổ chức làm việc.
- Lựa chọn, sử dụng dụng cụ làm việc.

- Kiểm tra các mối ghép.

- Bảo dưỡng máy nông nghiệp.
- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
2. Kiến thức

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.

- Cấu tạo của các bộ phận máy.
- Cấu tạo mối ghép. 

- Mô men lực xiết các mối ghép. 

- Dung sai lắp ghép các mối ghép ren.
- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ sửa chữa.

- Bộ dụng cụ đo kiểm, bảo dưỡng.
- Sổ sách.

- Máy kéo nông nghiệp.
- Xưởng nơi làm việc

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các mối ghép máy nông nghiệp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi làm việc.

	Lựa chọn, sử dụng dụng cụ làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật. 
	Kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật sử dụng dụng cụ. 

	Kiểm tra các mối ghép đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật công việc kiểm tra các mối ghép.

	Vệ sinh máy móc thiết bị làm việc đạt yêu cầu kỹ thuật .
	 Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy móc thiết bị. 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH XÍCH TRUYỀN ĐỘNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc.

- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.
- Kiểm tra độ căng xích.

- Điều chỉnh độ căng xích.
- Kiểm tra lại truyền động xích.

- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng trình tự. 

- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, kiểm tra đúng yêu cầu công việc.

- Kiểm tra, điều chỉnh độ căng xích đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật .
- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổ chức nơi làm việc.

- Lựa chọn dụng cụ làm việc.

- Kiểm tra, điều chỉnh hệ thống di chuyển xích.
- Sử dụng dụng cụ chuyên dùng.
2. Kiến thức

- Sử dụng các dụng cụ làm việc.
- Trình tự kiểm tra, căng xích.

- Cấu tạo hệ thống di chuyển bánh xích.
- Vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ sửa chữa, đo kiểm, bảo dưỡng.

- Trình tự kiểm tra, căng xích.

- Máy kéo tổng thành.
- Xưởng nơi làm việc.

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh xích truyền động máy nông nghiệp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra thiết bị và dụng cụ an toàn cháy nổ trước khi thực hiện bảo dưỡng sửa chữa.
	Quan sát, đối chiếu với quy định an toàn, phòng chống cháy nổ.

	Lựa chọn , sử dụng dụng cụ đầy đủ đạt yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật sử dụng dụng cụ.

	Kiểm tra, điều chỉnh độ căng xích đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát thực tế đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh bánh xích.

Đọc thông số trên dụng cụ đo

	Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật về độ căng xích.
	Quan sát trực tiếp người làm.

Đọc thông số trên dụng cụ đo

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.
	 Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy, dụng cụ, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐIỀU CHỈNH DÂY ĐAI TRUYỀN ĐỘNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc .

- Chuẩn bị dụng làm việc.

- Kiểm tra độ căng dây đai.

- Điều chỉnh độ căng đai.
- Kiểm tra lại truyền động đai.

- Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình. 

- Chuẩn bị xưởng nơi làm việc đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc đúng yêu cầu công việc.

- Bảo dưỡng dây đai đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra, xác định thông số của dây đai sau khi điều chỉnh đúng trình tự đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổ chức nơi làm việc.

- Lựa chọn dụng cụ làm việc.
- Bảo dưỡng truyền động dây đai.

- Vệ sinh công nghiệp .
2. Kiến thức
- Công dụng của các trang thiết bị, vật tư.
- Thông số của truyền động day đai.
- Trình tự bảo dưỡng truyền động dây đai.

- Vệ sinh công nghiệp . 
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bộ dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, bảo dưỡng. 

 - Trình tự bảo dưỡng, điều chỉnh dẫn động dây đai.
- Máy kéo tổng thành.

- Tài liệu hướng dẫn thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh dẫn động dây đai máy nông nghiệp.
- Xưởng làm việc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra thiết bị và dụng cụ an toàn cháy nổ trước khi thực hiện bảo dưỡng sửa chữa.
	Quan sát, đối chiếu với quy định an toàn, phòng chống cháy nổ.

	Lựa chọn , sử dụng dụng cụ đầy đủ đạt yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật sử dụng dụng cụ.

	Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dây đai đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát thực tế đối chiếu với trình tự, yêu cầu kỹ thuật điều chỉnh độ căng dây đai.

Đọc thông số trên dụng cụ đo

	Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật về độ căng dây đai
	Quan sát trực tiếp người làm.

Đọc thông số trên dụng cụ đo

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật.
	 Kiểm tra, đối chiếu với yêu cầu kỹ thuật vệ sinh máy, dụng cụ, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY LƯỠI CÀY, DIỆP CÀY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C05

 I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Lựa chọn lưỡi cày, diệp cày mới để thay thế.

· Tháo lưỡi cày, diệp cày cũ.

· Lắp lưỡi cày, diệp cày mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

 II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ tháo lắp, vật tư cần thiết.

· Chọn lựa được lưỡi cày, diệp cày thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo lưỡi cày, diệp cày cũ đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp lưỡi cày, diệp cày mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Chọn lựa lưỡi cày, diệp cày mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp lưỡi cày, diệp cày.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại lưỡi cày, diệp cày.

· Cách lắp ghép lưỡi cày, diệp cày trên máy nông nghiệp.

· Quy trình tháo, lắp lưỡi cày, diệp cày.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Trình tự tháo, lắp diệp cày.

· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn diệp cày.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Lựa chọn lưỡi cày, diệp cày đúng quy trình.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

So sánh với tiêu chuẩn

	Tháo, thay thế diệp cày, lắp đúng kỹ thuật
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế lưỡi cày, diệp cày.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY LƯỠI PHAY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Lựa chọn lưỡi phay mới để thay thế.

· Tháo lưỡi phay cũ.

· Lắp lưỡi phay mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Chọn lựa được lưỡi phay thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo lưỡi phay cũ đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp lưỡi phay mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Chọn lựa lưỡi phay mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp lưỡi phay.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại lưỡi phay.

· Cách lắp ghép lưỡi phay trên máy nông nghiệp.

· Quy trình tháo, lắp lưỡi phay.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn lưỡi phay đất.

· Trình tự tháo, lắp, thay thế lưỡi phay đất.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Lựa chọn lưỡi phay đất đúng quy trình.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

So sánh với tiêu chuẩn

	Tháo, thay thế diệp cày, lắp đúng kỹ thuật
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế lưỡi phay đất.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY RĂNG TRỐNG ĐẬP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Kiểm tra, xác định răng trống đập cần thay thế.

· Lựa chọn răng trống đập mới để thay thế.

· Tháo răng trống đập hỏng.

· Lắp răng trống đập mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Kiểm tra, xác định được răng trống đập hỏng cần thay thế.

· Chọn lựa được răng trống đập thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo răng trống đập hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp răng trống đập mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra, xác định răng trống đập hỏng.

· Chọn lựa răng trống đập mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp răng trống đập.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại răng trống đập.

· Cách lắp ghép răng trống đập trên máy nông nghiệp.

· Quy trình tháo, lắp răng trống đập.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn răng trống đập.

· Trình tự tháo, lắp, thay thế răng trống đập.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Kiểm tra, xác định răng trống đập hỏng đúng kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu răng trống đập được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra răng trống đập hỏng.

	Tháo, lắp, thay thế răng trống đập đúng quy trình.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế răng trống đập.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện..


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY BÚA ĐẬP MÁY NGHIỀN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Kiểm tra, xác định búa đập máy nghiền cần thay thế.

· Lựa chọn búa đập máy nghiền mới để thay thế.

· Tháo búa đập máy nghiền hỏng.

· Lắp búa đập máy nghiền mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Kiểm tra, xác định được búa đập máy nghiền hỏng cần thay thế.

· Chọn lựa được búa đập máy nghiền thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo búa đập máy nghiền hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp búa đập máy nghiền mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra, xác định búa đập máy nghiền hỏng.

· Chọn lựa búa đập máy nghiền mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp búa đập máy nghiền.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại búa đập máy nghiền.

· Cách lắp ghép búa đập máy nghiền trên máy nghiền.

· Quy trình tháo, lắp búa đập máy nghiền.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn búa đập máy nghiền

· Trình tự tháo, lắp, thay thế búa đập máy nghiền.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Búa đập máy nghiền hỏng được kiểm tra, xác định theo trình tự kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra búa đập máy nghiền hỏng.

	Tháo, lắp, thay thế búa đập máy nghiền đúng quy trình.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế búa đập máy nghiền.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY DAO, LƯỠI CẮT MÁY GẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Kiểm tra, xác định dao, lưỡi cắt máy gặt cần thay thế.

· Lựa chọn dao, lưỡi cắt máy gặt mới để thay thế.

· Tháo dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng.

· Lắp dao, lưỡi cắt máy gặt mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Kiểm tra, xác định được dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng cần thay thế.

· Chọn lựa được dao, lưỡi cắt máy gặt thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp dao, lưỡi cắt máy gặt mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra, xác định dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng.

· Chọn lựa dao, lưỡi cắt máy gặt mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp dao, lưỡi cắt máy gặt.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại dao, lưỡi cắt máy gặt.

· Cách lắp ghép dao, lưỡi cắt máy gặt trên máy gặt.

· Quy trình tháo, lắp dao, lưỡi cắt máy gặt.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn dao, lưỡi cắt máy gặt.

· Trình tự tháo, lắp, thay thế dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng hỏng được kiểm tra, xác định theo trình tự kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng .

	Tháo, lắp, thay thế dao, lưỡi cắt máy gặt hỏng đúng quy trình.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế dao, lưỡi cắt máy gặt .

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY SÀNG, QUẢ LÔ XAY XÁT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Lựa chọn sàng, quả lô xay xát mới để thay thế.

· Tháo sàng, quả lô xay xát hỏng.

· Lắp sàng, quả lô xay xát mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Chọn lựa được sàng, quả lô xay xát thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo sàng, quả lô xay xát hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp sàng, quả lô xay xát mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
· Tổ chức nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra, xác định sàng, quả lô xay xát hỏng.

· Chọn lựa sàng, quả lô xay xát mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp sàng, quả lô xay xát.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức
· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại sàng, quả lô xay xát.

· Cách lắp ghép sàng, quả lô xay xát trên máy xay xát.

· Quy trình tháo, lắp sàng, quả lô xay xát.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Tài liệu hướng dẫn lựa chọn sàng, quả lô xay xát.

· Trình tự tháo, lắp, thay thế sàng, quả lô xay xát.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Sàng, quả lô xay xát hỏng hỏng được kiểm tra, xác định theo trình tự kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện Kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra sàng, quả lô xay xát hỏng .

	Tháo, lắp, thay thế sàng, quả lô xay xát đúng quy trình.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế sàng, quả lô xay xát.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HÀNG NGÀY MÁY CÀY BÁNH HƠI


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh.

· Kiểm tra máy cày bánh hơi sau mỗi ngày làm việc.

· Bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh cần thiết.

· Thực hiện việc kiểm tra máy cày bánh hơi đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc bảo dưỡng máy cày bánh hơi đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra máy cày bánh hơi.

· Bảo dưỡng máy cày bánh hơi.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại máy cày bánh hơi

· Cách kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh.

· Tài liệu hướng dẫn các cấp bảo dưỡng máy nông nghiệp.

· Trình tự bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy cày bánh hơi.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy cày bánh hơi trong bảo dưỡng hàng ngày.

	Bảo dưỡng hàng ngày máy cày bánh hơi.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình bảo dưỡng máy cày bánh hơi trong bảo dưỡng hàng ngày.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HÀNG NGÀY MÁY KÉO BÁNH XÍCH


MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh.

· Kiểm tra máy kéo bánh xích sau mỗi ngày làm việc.

· Bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh cần thiết.

· Thực hiện việc kiểm tra máy kéo bánh xích đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc bảo dưỡng máy kéo bánh xích đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra máy kéo bánh xích.

· Bảo dưỡng máy kéo bánh xích.

· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại máy kéo bánh xích
· Cách kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích.

· Vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh.

· Tài liệu hướng dẫn các cấp bảo dưỡng máy nông nghiệp.

· Trình tự bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy kéo bánh xích.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy kéo bánh xích trong bảo dưỡng hàng ngày.

	Bảo dưỡng hàng ngày máy kéo bánh xích.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình bảo dưỡng máy kéo bánh xích trong bảo dưỡng hàng ngày.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG HÀNG NGÀY MÁY GẶT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh.

· Kiểm tra máy gặt sau mỗi ngày làm việc.

· Bảo dưỡng hàng ngày máy gặt.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, vệ sinh cần thiết.

· Thực hiện việc kiểm tra máy gặt đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc bảo dưỡng máy gặt đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra máy gặt.

· Bảo dưỡng máy gặt.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại máy gặt
· Cách kiểm tra, bảo dưỡng hàng ngày máy gặt.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh.

· Tài liệu hướng dẫn các cấp bảo dưỡng máy nông nghiệp.

· Trình tự bảo dưỡng hàng ngày máy gặt.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy gặt.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra các thông số kỹ thuật của máy gặt trong bảo dưỡng hàng ngày.

	Bảo dưỡng hàng ngày máy gặt.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình bảo dưỡng máy gặt trong bảo dưỡng hàng ngày.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG LÒ ĐỐT CỦA MÁY SẤY NÔNG SẢN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc; Dụng cụ tháo lắp, làm sạch, vật tư.

· Tháo lò đốt ra khỏi máy sấy nông sản. 

· Làm sạch mặt trong của lò và các thanh ghi lò. 

· Kiểm tra mặt trong của lò và các thanh ghi lò 

· Sửa chữa, thay thế lò đốt 

· Lắp lò đốt vào tổ hợp máy sấy, vận hành thử 

· Vệ sinh nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.

· Đảm bảo đúng trình tự tháo. Tránh làm hư hỏng lò đốt.

· Mặt trong của lò và các thanh ghi lò đảm bảo sạch, không làm tróc lớp trong của lò.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của mặt trong và các thanh ghi lò.
· Thay thế các viên gạch chịu lửa; Đắp lại chỗ đất bị lở. Thay thế các thanh ghi lò bị hỏng đảm bảo kỹ thuật. 

· Lò đốt làm việc ổn định, phát huy công suất.
· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc; Lựa chọn dụng cụ tháo lắp, làm sạch.

· Tháo lò sấy ra khỏi tổ hợp máy sấy.

· Làm sạch lớp trong và các thanh ghi lò.

· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của lò đốt. Sửa chữa lò đốt.

· Lắp lò đốt vào máy sấy.

· Vệ sinh công nghiệ

2. Kiến thức
· Tác dụng của các trang thiết bị, vật tư.

· Trình tự tháo lò đốt.
· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của lò đốt. Trình tự sửa chữa và thay thế các bộ phận của lò đốt.

· Trình tự lắp lò đốt vào máy sấy.

· Vệ sinh công nghiệp.

 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Vị trí làm việc.

· Dụng cụ, vật tư, thiết bị bảo dưỡng lò đốt.

· Lò đốt và tổ hợp máy sấy nông sản.
· Quy trình kiểm tra,bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế lò đốt và các thanh ghi lò.

· Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế lò đốt và các thanh ghi lò.
 V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch được chuẩn bị đầy đủ.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Lò đốt được ra khỏi máy sấy nông sản.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

So sánh với trình tự tháo

	Mặt trong của lò đốt và các thanh ghi lò được làm sạch. 
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra

	Kiểm tra mặt trong của lò và các thanh ghi lò đúng trình tự 
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình kiểm tra.

	Lò đốt được sửa chữa, thay thế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình sửa chữa, thay thế.

	Lắp lò đốt vào tổ hợp máy sấy, vận hành thử 
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

So sánh với trình tự lắp

	Vệ sinh nơi làm việc
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG QUẠT SẤY CỦA MÁY SẤY NÔNG SẢN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C15

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc; Dụng cụ tháo lắp, làm sạch, vật tư.

· Tháo quạt sấy ra khỏi bin sấy: Tháo các đường ống dẫn khí; Tháo dây đai và động cơ điện; Tháo cánh quạt; Tháo rời động cơ quạt sấy.

· Bảo dưỡng quạt sấy: Bảo dưỡng động cơ quạt; Bảo dưỡng cánh quạt; Bảo dưỡng, thay thế các ổ đỡ và dây đai. 

· Lắp quạt sấy vào tổ máy sấy 

· Vệ sinh nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.

· Tháo đúng trình tự, đảm bảo kỹ thuật; Đảm bảo an toàn cho thiết bị.

· Đảm bảo động cơ quạt làm việc không có tiếng kêu, không quá nhiệt. Đảm bảo vận tốc, lưu lượng dòng khí theo thiết kế.

· Đúng trình tự lắp, đảm bảo an toàn. Quạt quay đúng chiều.

· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc; Lựa chọn dụng cụ tháo lắp, làm sạch.

· Tháo quạt sấy ra khỏi tổ hợp máy sấy.

· Làm sạch quạt sấy. Bảo dưỡng động cơ quạt sấy. Bảo dưỡng cơ cấu dẫn động, gối dỡ quạt sấy.

· Lắp quạt sấy vào tổ máy sấy.

· Vệ sinh công nghiệp

2. Kiến thức

· Tác dụng của các trang thiết bị, vật tư.

· Trình tự tháo quạt sấy. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của quạt sấy.
· Trình tự làm sạch. Phương pháp sử dụng dụng cụ kiểm tra điện cầm tay.

· Trình tự lắp quạt sấy vào tổ máy sấy.

· Vệ sinh công nghiệp.

 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Vị trí làm việc.

· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.

· Quạt sấy và tổ hợp máy sấy nông sản.
· Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế quạt sấy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch được chuẩn bị đầy đủ.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Tháo quạt sấy ra khỏi bin sấy; Tháo các đường ống dẫn khí; Tháo dây đai và động cơ điện; Tháo cánh quạt; Tháo rời động cơ quạt sấy.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

So sánh với trình tự tháo

	Bảo dưỡng quạt sấy; Bảo dưỡng động cơ quạt; Bảo dưỡng cánh quạt; Bảo dưỡng, thay thế các ổ đỡ và dây đai. 
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra

	Lắp quạt sấy vào tổ máy sấy 


	Quan sát trực tiếp người thực hiện

So sánh với trình tự lắp

	Vệ sinh nơi làm việc
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY CẮT CỎ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C16

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc; Dụng cụ tháo lắp, làm sạch, vật tư.

· Tháo động cơ, lưỡi cắt ra khỏi thân máy cắt cỏ.

· Bảo dưỡng động cơ: Bảo dưỡng hệ thống đánh lửa, hệ thống cung cấp nhiên liệu.

· Bảo dưỡng lưỡi cắt.
· Lắp động cơ, lưỡi cắt lên thân máy cắt cỏ. 

· Vệ sinh nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.

· Tháo đúng trình tự, đảm bảo kỹ thuật; đảm bảo an toàn cho thiết bị.

· Đảm bảo động cơ máy cắt cỏ làm việc tốt theo yêu cầu kỹ thuật.

· Đúng trình tự lắp, đảm bảo an toàn. 
· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Tổ chức nơi làm việc; Lựa chọn dụng cụ tháo lắp, làm sạch.

· Tháo động cơ, lưỡi cắt ra khỏi thân máy cắt cỏ.

· Bảo dưỡng động cơ máy cắt cỏ
· Lắp động cơ, lưỡi cắt lên thân máy cắt cỏ.

· Vệ sinh công nghiệp

2. Kiến thức

· Tác dụng của các trang thiết bị, vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt cỏ.
· Quy trình tháo, lắp động cơ, lưỡi cắt khỏi thân máy cắt cỏ.

· Quy trình bảo dưỡng động cơ, lưỡi cắt máy cắt cỏ.

· Vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Vị trí làm việc.

· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.

· Máy cắt cỏ.
· Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế quạt sấy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch được chuẩn bị đầy đủ.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Tháo động cơ, lưỡi cắt khỏ thân máy cắt cỏ. 
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

So sánh với trình tự tháo

	Bảo dưỡng động cơ, lưỡi cắt máy cắt cỏ. 
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra

	Lắp động cơ, lưỡi cắt lên thân máy cắt cỏ. 


	Quan sát trực tiếp người thực hiện

So sánh với trình tự lắp

	Vệ sinh nơi làm việc
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY LÀM SẠCH HẠT THÓC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C17

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư bảo dưỡng ly hợp.
- Tháo quạt làm sạch hạt thóc.
- Bảo dưỡng quạt làm sạch hạt thóc.
- Bảo dưỡng ổ đỡ và bộ phận căng đai.

- Lắp quạt làm sạch hạt thóc.

- Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh xưởng làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.
- Thực hiện việc tháo quạt làm sạch hạt thóc ra khỏi máy đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện công việc bảo dưỡng quạt làm sạch hạt thóc đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện công việc bảo dưỡng ổ đỡ và bộ phận căng đai đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện việc lắp quạt làm sạch hạt thóc đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện công việc vận hành, kiểm tra thông số kỹ thuật đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động.

- Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm, sửa chữa.

- Tháo, lắp quạt làm sạch hạt thóc.

- Bảo dưỡng được các bộ phận của quạt làm sạch hạt thóc.

- Điều chỉnh độ căng dây đai.

- Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật.

- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
2. Kiến thức
- Công dụng của các loại dụng cụ: đo kiểm, thiết bị sửa chữa
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của quạt làm sạch hạt thóc. 

- Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận của quạt làm sạch hạt thóc.
- Trình tự tháo lắp quạt làm sạch hạt thóc.

- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh tốc độ quạt làm sạch, độ căng dây đai.
- Vệ sinh công nghiệp .
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Đồng hồ vạn năng.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: dầu bôi trơn, mỡ, giẻ lau.

· Quạt làm sạch hạt thóc.

· Trình tự tháo, lắp quạt làm sạch hạt thóc.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh quạt làm sạch hạt thóc.
· Quy trình vận hành máy làm sạch hạt thóc.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh máy làm sạch hạt thóc.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị 
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Quạt làm sạch hạt thóc được tháo đúng trình tự ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Các bộ phận của quạt làm sạch hạt thóc được bảo dưỡng đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh

	Bộ phận căng đai, ổ đỡ được bảo dưỡng, điều chỉnh đúng trình tự
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh

	Quạt làm sạch hạt thóc lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.

	Vận hành máy kiểm tra thông số kỹ thuật đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG MÁY CHẾ BIẾN GỖ VẠN NĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: C 18

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị các dụng cụ, vật tư máy chế biến gỗ vạn năng.
- Tháo ly rời các bộ phận của máy chế biến gỗ vạn năng.
- Bảo dưỡng bộ phận cưa gỗ.
- Bảo dưỡng bộ phận bào gỗ.

- Bảo dưỡng bộ phận bào gỗ.

- Lắp các bộ phận lên liên hợp máy.

- Kiểm tra, điều chỉnh thông số kỹ thuật.

- Vận hành máy, kiểm tra thông số kỹ thuật.

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh xưởng làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư.
- Thực hiện việc tháo rời các bộ phận công tác ra khỏi liên hợp máy trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện công việc bảo dưỡng các bộ phận công tác đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện việc lắp các bộ phận vào liên hợp máy đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Kiểm tra, điều chỉnh thông số kỹ thuật của các bộ phận công tác đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Thực hiện công việc vận hành máy đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động.

- Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng
- Chuẩn bị nơi làm việc.
- Sử dụng các dụng cụ đo kiểm, sửa chữa.

- Tháo, lắp các bộ phận công tác.

- Bảo dưỡng được các bộ phận công tác.

- Điều chỉnh thông số kỹ thuật của bộ phận công tác.

- Vận hành máy.

- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

2. Kiến thức
- Công dụng của các loại dụng cụ: đo kiểm, thiết bị sửa chữa
- Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy gia công gỗ vạn năng. 

- Trình tự kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận công tác.
- Trình tự tháo lắp các bộ phận công tác.

- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận công tác.
- Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.
 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, tuốc nơ vít, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Dưỡng kiểm tra, dụng cụ rửa lưỡi cưa, dụng cụ mài lưỡi bào, mũi khoan.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Máy gia công gỗ vạn năng.

· Trình tự tháo, lắp bộ bộ phận công tác máy gia công gỗ.

· Trình tự kiểm tra, điều chỉnh bảo dưỡng bộ phận công tác.
- Tài liệu hướng dẫn tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng, điều chỉnh, bộ phận công tác của máy gia công gỗ liên hoàn.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị 
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Bộ phận công tác được tháo đúng trình tự ,đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình tháo.

	Bảo dưỡng các bộ phận công tác đúng trình tự đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh

	Bộ phận công tác được sửa chữa, điều chỉnh đúng trình tự
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình bảo dưỡng, điều chỉnh

	Bộ phận công tác được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình lắp.

	Vận hành máy gia công gỗ đúng trình tự.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

Đối chiếu và so sánh với quy trình vận hành, kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY ĐĨA LY HỢP MA SÁT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Tháo ly hợp khỏi xe.

· Làm sạch các chi tiết của ly hợp.

· Thay đĩa ma sát và lắp ly hợp trở lại xe.

· Kiểm tra sự làm việc của ly hợp trên xe.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp ly hợp khỏi xe đúng trình tự.

· Làm sạch các chi tiết của ly hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay đĩa ma sát của ly hợp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kiểm tra được sự làm việc của ly hợp sau khi lắp trở lại xe.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp ly hợp trên xe.

· Vệ sinh các chi tiết ly hợp.

· Thay đĩa ma sát ly hợp.

· Kiểm tra sự hoạt động của ly hợp.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ly hợp.

· Cách vệ sinh các chi tiết của ly hợp đúng kỹ thuật.

· Cách thay thế đĩa ma sát của ly hợp.

· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của ly hợp.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp ly hợp khỏi máy.

· Quy trình làm sạch các chi tiết của ly hợp sau khi tháo.

· Quy trình thay đĩa ma sát của ly hợp

· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, điều chỉnh bộ ly hợp. 
V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Ly hợp được tháo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo. thay thế đĩa ma sát ly hợp.

	Các chi tiết được làm sạch sau khi tháo
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Đĩa ma sát ly hợp được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình thay thế đĩa ma sát ly hợp.

	Đĩa ma sát ly hợp được điều chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình điều chỉnh ly hợp.

	Ly hợp được lắp, điều chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình lắp

	Kiểm tra sự làm việc của ly hợp sau khi được lắp lại trên xe.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình kiểm tra sự làm việc của ly hợp. 

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY BÁNH RĂNG HỘP SỐ TRUYỀN LỰC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Tháo hộp số khỏi xe.

· Làm sạch các chi tiết của hộp số.

· Thay bánh răng hộp số và lắp hộp số trở lại xe.

· Kiểm tra sự làm việc của hộp số trên xe.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp hộp số khỏi xe đúng trình tự.

· Làm sạch các chi tiết của hộp số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay bánh răng của hộp số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kiểm tra được sự làm việc của hộp số sau khi lắp trở lại xe.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp hộp số trên xe.

· Vệ sinh các chi tiết hộp số.

· Thay bánh răng hộp số.

· Kiểm tra sự hoạt động của hộp số.

· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp số.

· Cách vệ sinh các chi tiết của hộp số đúng kỹ thuật.

· Cách thay thế bánh răng của hộp số.

· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của hộp số.

· Vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp ly hộp số.

· Quy trình làm sạch các chi tiết của hộp số sau khi tháo.

· Quy trình thay bánh răng của hộp số.

· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế, điều chỉnh hộp số.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Hộp số được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình tháo hộp số.

	Các chi tiết được làm sạch sau khi tháo
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Bánh răng hộp số được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp hộp số, thay thế bánh răng hộp số.

	Hộp số được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình tháo hộp số.

	Kiểm tra sự làm việc của hộp số sau khi được lắp lại trên xe.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình kiểm tra sự làm việc của hộp số.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY BÁN TRỤC BỊ GÃY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Tháo cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục khỏi xe.

· Làm sạch các chi tiết.

· Thay bán trục mới và lắp cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục lại xe.

· Kiểm tra sự làm việc của bán trục trên xe.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục khỏi xe đúng trình tự.

· Làm sạch các chi tiết của cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay bán trục mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kiểm tra được sự làm việc của bán trục sau khi lắp trở lại xe.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục trên xe.

· Vệ sinh các chi tiết cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục.

· Thay bán trục mới.

· Kiểm tra sự hoạt động của bán trục.

· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục.

· Cách vệ sinh các chi tiết của cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục.

· Cách thay thế bán trục mới.

· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của bán trục.

· Vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp moay ơ, bán trục.

· Quy trình làm sạch các chi tiết của bán trục.

· Quy trình thay bán trục bị gãy.

· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế bán trục bị gãy.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Tháo, lắp, cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục; thay thế bán trục đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp cụm chi tiết bánh xe, moay-ơ, bán trục; thay thế bán trục mới.

	Kiểm tra sự làm việc của bán trục sau khi được lắp lại trên xe.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra sự làm việc của bán trục.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY Ổ BI, Ổ ĐỠ TRỤC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Tháo các ổ bi đỡ trục ra khỏi trục.

· Làm sạch các chi tiết.

· Thay ổ bi đỡ trục mới.

· Kiểm tra sự làm việc của ổ bi đỡ trục trên xe.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp các ổ bi đỡ trục ra khỏi trục đúng trình tự.

· Làm sạch các chi tiết được tháo ra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay ổ bi đỡ trục mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kiểm tra được sự làm việc của ổ bi đỡ trục sau khi lắp trở lại xe.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NẰNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp các ổ bi đỡ trục ra khỏi trục .

· Vệ sinh các chi tiết cụm được tháo ra.

· Thay ổ bi đỡ mới.

· Kiểm tra sự hoạt động của ổ bi đỡ.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của ổ bi đỡ trục.

· Cách vệ sinh các chi tiết .

· Cách thay thế ổ bi đỡ mới.

· Phương pháp kiểm tra sự làm việc của ổ bi đỡ.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp moay ơ, bán trục.

· Quy trình làm sạch các chi tiết sau khi tháo lắp.

· Quy trình thay ổ bi đỡ.

· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế ổ bi đỡ.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Ổ bi đỡ được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình tháo Ổ bi đỡ.

	Các chi tiết được làm sạch sau khi tháo
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Ổ bi đỡ được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp hộp số, thay thế Ổ bi đỡ.

	Ổ bi đỡ được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình Ổ bi đỡ.

	Kiểm tra sự làm việc của ổ bi đỡ trục sau khi được lắp lại trên xe.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra sự làm việc của ổ bi đỡ trục.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY GIOĂNG ĐỆM, PHỚT LÀM KÍN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Tháo các chi tiết cần thay gioăng đệm, phớt làm kín.

· Làm sạch bề mặt các chi tiết.

· Thay gioăng đệm, phớt làm kín mới.

· Kiểm tra độ kín bề mặt của các chi tiết sau khi lắp ráp.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp các chi tiết cần thay gioăng đệm, phớt làm kín đúng trình tự.

· Làm sạch bề mặt các chi tiết dược tháo ra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay gioăng đệm, phớt làm kín mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Kiểm tra được độ kín của các bề mặt làm việc sau khi thay gioăng đêm, phớt làm kín mới.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp các chi tiết .

· Vệ sinh bề các chi tiết được tháo ra.

· Thay gioăng đệm, phớt làm kín.

· Kiểm tra độ kín khít của các bề mặt sau lắp ghép.

· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các bề mặt lắp ghép cần thay gioăng đệm, phớt làm kín mới.

· Cách vệ sinh bề mặt các chi tiết .

· Cách thay thế gioăng đệm, phớt làm kín mới.

· Phương pháp kiểm tra độ kín của các bề mặt làm việc sau lắp ghép.

· Vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp các chi tiết cần thay gioăng đệm, phớt làm kín.

· Quy trình làm sạch bề mặt các chi tiết sau khi tháo.

· Quy trình thay gioăng đệm, phớt làm kín.

· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, thay thế gioăng đệm, phớt làm kín.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Gioăng đệm, phớt làm kín được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình tháo gioăng đệm, phớt làm kín.

	Bề mặt các chi tiết được làm sạch sau khi tháo
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Gioăng đệm, phớt làm kín được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát, đối chiếu với quy trình thay gioăng đệm, phớt làm kín.

	gioăng đệm, phớt làm kín được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình gioăng đệm, phớt làm kín.

	Kiểm tra sự kín, khít của gioăng đệm, phớt làm kín sau khi được lắp lại trên xe.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra sự kín, khít của gioăng đệm, phớt làm kín.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY TRỤC THU CÔNG SUẤT

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Tháo trục thu công suất khỏi truyền lực máy kéo.

· Làm sạch, tra dầu mỡ các chi tiết liên quan.

· Thay trục thu công suất mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp trục thu công suất đúng trình tự.

· Làm sạch các chi tiết, tra dầu mỡ các chi tiết liên quan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay trục thu công suất mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp các chi tiết .

· Vệ sinh các chi tiết được tháo ra.

· Thay trục thu công suất.

· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của trục thu công suất.

· Cách vệ sinh bề mặt các chi tiết .

· Cách thay trục thu công suất mới.

· Vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp trục thu công suất.

· Quy trình làm sạch các chi tiết sau khi tháo.

· Quy trình thay trục thu công suất.

· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, thay thế trục thu công suất.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Trục thu công suất được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình tháo trục thu công suất

	Các chi tiết được làm sạch sau khi tháo
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Trục thu công suất được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát, đối chiếu với quy trình thay thế trục thu công suất

	Trục thu công suất được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình thay thế trục thu công suất

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY SĂM LỐP MÁY KÉO BÁNH HƠI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Tháo bánh xe khỏi trục.

· Làm sạch các chi tiết liên quan.

· Thay săm lốp mới.

· Kiểm tra săm lốp sau khi thay thế lắp ráp.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp bánh xe đúng trình tự.

· Làm sạch các chi tiết các chi tiết liên quan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay săm lốp mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thực hiện việc kiểm tra săm lốp sau khi được thay thế lắp ráp.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp các chi tiết .

· Vệ sinh các chi tiết được tháo ra.

· Thay săm lốp.

· Kiểm tra săm lốp.

· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của săm lốp máy kéo bánh hơi.

· Cách vệ sinh bề mặt các chi tiết .

· Cách thay săm lốp mới.

· Cách kiểm tra săm lốp sau khi được thay thế.

· Vệ sinh công nghiệp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp bánh xe.

· Quy trình thay săm, lốp.

· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, lựa chọn, thay thế săm lốp.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Tháo, lắp, bánh xe khỏi trục; làm sạch các chi tiết liên quan; thay thế săm lốp mới đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp bánh xe máy kéo bánh hơi khỏi trục; làm sạch các chi tiết liên quan; thay thế săm lốp mới.Từ đó đánh giá các kết quả đạt được.

	Kiểm tra săm lốp sau khi được thay thế lắp ráp.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra săm lốp; đối chiếu các kết quả kiểm tra thu được. Từ đó đánh giá chất lượng của việc kiểm tra.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY MẮT XÍCH MÁY KÉO XÍCH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Làm sạch dải xích.

· Tháo các mắt xích hỏng.

· Thay thế mắt xích mới.

· Kiểm tra, điều chỉnh độ căng của dải xích sau khi thay thế mắt xích mới.

· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp mắt xích đúng trình tự.

· Làm sạch dải xích đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay mắt xích mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thực hiện việc kiểm tra, điều chỉnh độ căng dải xích sau khi được thay thế lắp ráp.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp các chi tiết .

· Vệ sinh dải xích.

· Thay mắt xích mới.

· Kiểm tra, điều chỉnh độ căng dải xích.

· Vệ sinh công nghiệp nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc dải xích máy kéo xích.

· Phương pháp vệ sinh dải xích .

· Phương pháp thay mắt xích mới.

· Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh độ căng dải xích sau khi được thay thế.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp mắt xích.

· Quy trình làm sạch dải xích.

· Quy trình thay mắt xích hỏng.

· Tài liệu hướng dẫn tháo lắp, kiểm tra, thay thế mắt xích hỏng.

· Tổng thành máy kéo bánh xích.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Mắt xích bị hỏng được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình tháo mắt xích bị hỏng.

	Dải xích được làm sạch sau khi tháo
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Mắt xích bị hỏng được thay thế đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát, đối chiếu với quy trình thay mắt xích bị hỏng.

	Mắt xích được lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình lắp mắt xích mới

	Dải xích được kiểm tra độ căng sau khi thay thế mắt xích
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình kiểm tra độ căng dải xích.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY TUY Ô NHIÊN LIỆU VÀ THỦY LỰC
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Tháo các tuy ô hỏng.

· Thay thế tuy ô mới.

· Kiểm tra sự làm việc của các tuy ô mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp tuy ô đúng trình tự.

· Làm sạch các chi tiết liên quan đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thay tuy ô mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thực hiện được việc kiểm tra sự làm việc của tuy ô mới.

· Thực hiện được việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp các chi tiết .

· Vệ sinh các chi tiết liên quan.

· Thay tuy ô mới.

· Kiểm tra sự làm việc của tuy ô.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tuy ô nhiên liệu và thủy lực.

· Cách vệ các chi tiết liên quan.

· Cách thay tuy ô nhiên liệu và thủy lực mới.

· Cách kiểm tra chất lượng làm việc của tuy ô sau khi thay thế.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp tuy ô nhiên liệu và thuỷ lực
· Quy trình thay tuy ô nhiên liệu và thuỷ lực
· Tài liệu hướng dẫn tháo lắp, kiểm tra, thay thế tuy ô nhiên liệu và thuỷ lực.
V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ khi làm việc.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Tháo, lắp tuy ô; vệ sinh các chi tiết liên quan; thay thế tuy ô mới đúng yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp; vệ sinh tuy ô; thay thế tuy ô mới.Từ đó đánh giá các kết quả đạt được.

	Kiểm tra chất lượng làm việc của tuy ô. 
	Quan sát, đối chiếu với quy trình kiểm tra chất lượng làm việc của tuy ô; đối chiếu các kết quả kiểm tra thu được. Từ đó đánh giá chất lượng của việc kiểm tra, điều chỉnh.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GÒ NẮN CHI TIẾT BỊ BIẾN DẠNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Tháo các chi bị biến dạng.

· Làm sạch các chi tiết.

· Sửa chữa, gò nắn các chi tiết bị biến dạng.

· Lắp các chi tiết về vị trí cũ.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Công việc được thực hiện theo đúng quy trình.

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Tháo, lắp các chi tiết đúng trình tự.

· Làm sạch các chi tiết được tháo ra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Sửa chữa, gò nắn các chi tiết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

· Thực hiện được việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Tháo, lắp các chi tiết .

· Vệ sinh các chi tiết liên quan.

· Gò, nắn chi tiết.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các chi tiết.

· Các cách sửa chữa, gò nắn chi tiết.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo chi tiết bị biến dạng
· Quy trình làm sạch các chi tiết.

· Quy trình gò nắn chi tiết bị biến dạng.
· Tài liệu hướng dẫn tháo lắp, kiểm tra, gò nắn chi tiết bị biến dạng.
V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh đầy đủ, đúng chủng loại.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Chi tiết bị biến dạng được tháo đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình tháo chi tiết bị biến dạng

	Chi tiết bị biến dạng làm sạch sau khi tháo
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chi tiết bị biến dạng được gò, nắn đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát, đối chiếu với quy trình gò, nắn chi tiết bị biến dạng

	Chi tiết bị biến dạng lắp đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện 

Đối chiếu với quy trình lắp chi tiết bị biến dạng.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY VÒI PHUN NHIÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị xưởng, nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Kiểm tra, xác định vòi phun nhiên liệu hỏng cần thay thế.

· Lựa chọn vòi phun nhiên liệu mới để thay thế.

· Tháo vòi phun nhiên liệu hỏng.

· Lắp vòi phun nhiên liệu mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Kiểm tra, xác định được vòi phun nhiên liệu hỏng cần thay thế.

· Chọn lựa được vòi phun nhiên liệu thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo vòi phun nhiên liệu hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp vòi phun nhiên liệu mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra, xác định vòi phun nhiên liệu hỏng.

· Chọn lựa vòi phun nhiên liệu mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp vòi phun nhiên liệu.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại vòi phun nhiên liệu.

· Cách lắp ghép vòi phun nhiên liệu trên động cơ.

· Quy trình tháo, lắp vòi phun nhiên liệu.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Quy trình tháo, lắp và thay thế vòi phun nhiên liệu

· Quy trình thay, điều chỉnh vòi phun nhiên liệu

· Tài liệu hướng dẫn tháo lắp, kiểm tra, điều chỉnh, thay vòi phun nhiên liệu
V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nơi làm việc được chuẩn bị đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện đúng trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Kiểm tra, xác định vòi phun nhiên liệu hỏng.
	Quan sát, đối chiếu vòi phun nhiên liệu được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra vòi phun nhiên liệu hỏng.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thay thế.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng, trang thiết bị vật tư cần thay thế.

	Tháo, lắp, thay thế vòi phun nhiên liệu đúng quy trình.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế vòi phun nhiên liệu.

	Vận hành động cơ, kiểm tra chất lượng vời phun sau khi thay thế
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

Kiểm tra trực tiếp trên động cơ.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY LỌC DẦU BÔI TRƠN

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Kiểm tra, xác định lọc dầu bôi trơn hỏng cần thay thế.

· Lựa chọn lọc dầu bôi trơn mới để thay thế.

· Tháo lọc dầu bôi trơn hỏng.

· Lắp lọc dầu bôi trơn mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Kiểm tra, xác định được lọc dầu bôi trơn hỏng cần thay thế.

· Chọn lựa được lọc dầu bôi trơn thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo lọc dầu bôi trơn hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp lọc dầu bôi trơn mới đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra, xác định lọc dầu bôi trơn hỏng.

· Chọn lựa lọc dầu bôi trơn mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp lọc dầu bôi trơn.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại lọc dầu bôi trơn.

· Cách lắp ghép lọc dầu bôi trơn trên động cơ.

· Quy trình tháo, lắp lọc dầu bôi trơn.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Trình tự thay thế bầu lọc dầu bôi trơn.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng, lựa chọn, thay thế bầu lọc dầu bôi trơn.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Kiểm tra, xác định lọc dầu bôi trơn hỏng.
	Quan sát, đối chiếu lọc dầu bôi trơn được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra lọc dầu bôi trơn hỏng.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thay thế.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng, trang thiết bị vật tư cần thay thế.

	Tháo, lắp, thay thế lọc dầu bôi trơn đúng quy trình.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế lọc dầu bôi trơn.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY LỌC NHIÊN LIỆU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Kiểm tra, xác định lọc nhiên liệu hỏng cần thay thế.

· Lựa chọn lọc nhiên liệu mới để thay thế.

· Tháo lọc nhiên liệu hỏng.

· Lắp lọc nhiên liệu mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Kiểm tra, xác định được lọc nhiên liệu hỏng cần thay thế.

· Chọn lựa được lọc nhiên liệu thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo lọc nhiên liệu hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp lọc nhiên liệu đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra, xác định lọc nhiên liệu hỏng.

· Chọn lựa lọc nhiên liệu mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp lọc nhiên liệu.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại lọc nhiên liệu.

· Cách lắp ghép lọc nhiên liệu trên động cơ.

· Quy trình tháo, lắp lọc nhiên liệu.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Trình tự tháo, lắp bầu lọc nhiên liệu

· Trình tự thay thế bầu lọc nhiên liệu.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng, lựa chọn, thay thế bầu lọc nhiên liệu.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Kiểm tra, xác định lọc nhiên liệu hỏng.
	Quan sát, đối chiếu lọc nhiên liệu được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra lọc nhiên liệu hỏng.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thay thế.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng, trang thiết bị vật tư cần thay thế.

	Tháo, lắp, thay thế lọc nhiên liệu đúng quy trình.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế lọc nhiên liệu.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY MÁ PHANH CỦA MÁY KÉO BÁNH HƠI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: D14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chuẩn bị các dụng cụ tháo lắp.

· Kiểm tra, xác định má phanh hỏng cần thay thế.

· Lựa chọn má phanh mới để thay thế.

· Tháo má phanh hỏng.

· Lắp má phanh mới.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị được nơi làm việc đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn lao động.

· Chuẩn bị được các dụng cụ tháo lắp cần thiết.

· Kiểm tra, xác định được má phanh hỏng cần thay thế.

· Chọn lựa được má phanh thay thế đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật đặt ra.

· Thực hiện việc tháo má phanh hỏng đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc lắp má phanh đảm bảo an toàn, đúng trình tự.

· Thực hiện việc vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc đạt yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc.

· Chọn lựa dụng cụ làm việc.

· Kiểm tra, xác định má phanh hỏng.

· Chọn lựa má phanh mới theo yêu cầu đặt ra.

· Tháo, lắp má phanh.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc.

· Công dụng của các loại trang thiết bị vật tư.

· Cấu tạo, công dụng của các loại má phanh.

· Cách lắp ghép má phanh trên xe.

· Quy trình tháo, lắp má phanh.

· Vệ sinh công nghiệp máy móc và nơi làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Nơi làm việc.

· Trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.

· Trang thiết bị, vật tư thay thế.

· Trình tự tháo, lắp má phanh

· Trình tự lựa chọn, thay thế má phanh.

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng, lựa chọn, thay thế má phanh.

V. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị nơi làm việc đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát, đối chiếu với các quy tắc đảm bảo an toàn lao động.

	Thực hiện trang bị bảo hộ lao động.
	Quan sát, đối chiếu với quy định về an toàn bảo hộ lao động.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ việc tháo lắp, sửa chữa, vệ sinh.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng trang thiết bị, vật tư cần thiết phục vụ cho công việc.

	Kiểm tra, xác định má phanh hỏng.
	Quan sát, đối chiếu má phanh được kiểm tra, xác định độ chính xác của việc kiểm tra má phanh hỏng.

	Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư thay thế.
	Quan sát, đối chiếu với số lượng, trang thiết bị vật tư cần thay thế.

	Tháo, lắp, thay thế má phanh đúng quy trình.
	Quan sát, đối chiếu với quy trình tháo, lắp, thay thế má phanh.

	Vệ sinh công nghiệp máy móc, nơi làm việc.
	Quan sát, đối chiếu với quy tắc vệ sinh công nghiệp, nơi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CÀY ĐẤT BẰNG MÁY KÉO 2 BÁNH
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy kéo, cày.
- Kiểm tra, điều chỉnh trước khi cày.
- Vận hành máy cày thử và điều chỉnh máy trên đồng.
- Cày chia luống.

- Cày các góc ruộng.

- Nghiệm thu, vệ sinh máy cày 2 bánh.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 - Động cơ hoạt động tốt.

 - Các hệ thống đầy đủ, các mũi lưỡi cày, cạnh diệp nằm trên một đường thẳng.
 - Tốc độ di chuyển của máy phù hợp.

 - Đường cày đầu tiên đảm bảo độ sâu, lật đất đều, phẳng.

 - Cày chia luống đúng quy định, các đường cày có độ sâu như nhau và đều nhau.

 - Ruộng cày xong không bỏ sót các góc ruộng.

 - Ruộng cày xong phẳng, độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm:độ lỏi ≤ 1%.

 - Máy được làm sạch sau khi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

 - Chọn đúng loại máy, kiểm tra động cơ, kiểm tra giữa máy và bộ phận canh tác.

 - Vận hành động cơ, điều khiển máy, kiểm tra ruộng cày.

 - Kiểm tra được độ sâu và độ lỏi.

 - Quan sát, kiểm tra máy cày, kéo 2 bánh sau khi được làm sạch.
2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cày, kéo 2 bánh.

- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo đúng thông số kỹ thuật của máy.

- Phương pháp vận hành động cơ.

- Tiêu chuẩn của các luống cày, tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày.

- Phương pháp bảo quản và vệ sinh dụng cụ và thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy cày, kéo 2 bánh.

- Bộ dụng cụ và thiết bị để tháo lắp và điều chỉnh đầy đủ và đúng chủng loại.

- Ruộng chưa làm đất để thực hiện công việc.

- Dụng cụ kiểm tra luống cày, kiểm tra ruộng sau khi cày.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy cày 2 bánh.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát vị trí làm việc, đối chiếu với tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí làm việc.

	Máy cày tại nới làm việc được chuẩn bị tốt. 
	Quan sát, kiểm tra máy cày; đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, yêu cầu của máy cày khi ra nơi làm việc.

	Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh được chuẩn bị đầy đủ.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ tháo lắp điều chỉnh máy cày cần sử dụng.

	Máy cày được vận hành thử và điều chỉnh phù hợp với ruộng cày.
	Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành, điều chỉnh máy cày.

	Thực hiện được việc cày chia luống.
	Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định các thông số của luống cày.

	Thực hiện được việc cày các góc ruộng.
	Quan sát thực tế trên ruộng, đối chiếu với các tiêu chuẩn khi cày góc ruộng.

	Ruộng sau khi cày được nghiệm thu, máy cày được làm sạch
	Đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày, chú ý đến các tiêu chuẩn: Ruộng cày xong phẳng độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm.độ lỏi ≤ 1%, máy sạch bùn đất


TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN CÔNG VIỆC: CÀY ĐẤT BẰNG MÁY KÉO 4 BÁNH, CÀY 2 THÂN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy kéo 4 bánh, cày 2 thân.
- Kiểm tra, điều chỉnh trước khi cày.
- Vận hành máy cày thử và điều chỉnh máy trên đồng.
- Cày chia luống.

- Cày các góc ruộng.

- Nghiệm thu ruộng, vệ sinh máy kéo 4 bánh, cày 2 thân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 - Động cơ hoạt động tốt.

 - Các hệ thống đầy đủ, các mũi lưỡi cày, cạnh diệp nằm trên một đường thẳng.
 - Tốc độ di chuyển của máy phù hợp.

 - Đường cày đầu tiên đảm bảo độ sâu, lật đất đều, phẳng.

 - Cày chia luống đúng quy định, các đường cày có độ sâu như nhau và đều nhau.

 - Ruộng cày xong không bỏ sót các góc ruộng.

 - Ruộng cày xong phẳng, độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm:độ lỏi ≤ 1%.

 - Máy được làm sạch sau khi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

 - Chọn đúng loại máy, kiểm tra động cơ, kiểm tra giữa máy và bộ phận canh tác.

 - Vận hành động cơ, điều khiển máy, kiểm tra ruộng cày.

 - Kiểm tra được độ sâu và độ lỏi.

 - Quan sát, kiểm tra máy kéo 4 bánh, cày 2 thân sau khi được làm sạch.
2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kéo 4 bánh, cày 2 thân.

- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo đúng thông số kỹ thuật của máy.

- Phương pháp vận hành động cơ.

- Tiêu chuẩn của các luống cày, tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày.

- Phương pháp bảo quản và vệ sinh dụng cụ và thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy kéo 4 bánh, cày 2 thân.

- Bộ dụng cụ và thiết bị để tháo lắp và điều chỉnh đầy đủ và đúng chủng loại.

- Ruộng chưa làm đất để thực hiện công việc.

- Dụng cụ kiểm tra luống cày, kiểm tra ruộng sau khi cày.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy cày 4 bánh hai thân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát vị trí làm việc, đối chiếu với tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí làm việc.

	Máy cày tại nới làm việc được chuẩn bị tốt. 
	Quan sát, kiểm tra máy cày; đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, yêu cầu của máy cày khi ra nơi làm việc.

	Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh được chuẩn bị đầy đủ.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ tháo lắp điều chỉnh máy cày cần sử dụng.

	Máy cày được vận hành thử và điều chỉnh phù hợp với ruộng cày.
	Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành, điều chỉnh máy cày.

	Thực hiện được việc cày chia luống.
	Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định các thông số của luống cày.

	Thực hiện được việc cày các góc ruộng.
	Quan sát thực tế trên ruộng, đối chiếu với các tiêu chuẩn khi cày góc ruộng.

	Ruộng sau khi cày được nghiệm thu, máy cày được làm sạch
	Đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày, chú ý đến các tiêu chuẩn: Ruộng cày xong phẳng độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm.độ lỏi ≤ 1%, máy sạch bùn đất


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CÀY ĐẤT BẰNG MÁY KÉO 4 BÁNH, CÀY 4 THÂN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy kéo 4 bánh, cày 4 thân.
- Kiểm tra, điều chỉnh trước khi cày.
- Vận hành máy cày thử và điều chỉnh máy trên đồng.
- Cày chia luống.

- Cày các góc ruộng.

- Nghiệm thu ruộng, vệ sinh máy kéo 4 bánh, cày 4 thân.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 - Động cơ hoạt động tốt.

 - Các hệ thống đầy đủ, các mũi lưỡi cày, cạnh diệp nằm trên một đường thẳng.
 - Tốc độ di chuyển của máy phù hợp.

 - Đường cày đầu tiên đảm bảo độ sâu, lật đất đều, phẳng.

 - Cày chia luống đúng quy định, các đường cày có độ sâu như nhau và đều nhau.

 - Ruộng cày xong không bỏ sót các góc ruộng.

 - Ruộng cày xong phẳng, độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm:độ lỏi ≤ 1%.

 - Máy được làm sạch sau khi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

 - Chọn đúng loại máy, kiểm tra động cơ, kiểm tra giữa máy và bộ phận canh tác.

 - Vận hành động cơ, điều khiển máy, kiểm tra ruộng cày.

 - Kiểm tra được độ sâu và độ lỏi.

 - Quan sát, kiểm tra máy kéo 4 bánh, cày 4 thân sau khi được làm sạch.
2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kéo 4 bánh, cày 4 thân.

- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo đúng thông số kỹ thuật của máy.

- Phương pháp vận hành động cơ.

- Tiêu chuẩn của các luống cày, tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày.

- Phương pháp bảo quản và vệ sinh dụng cụ và thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy kéo 4 bánh, cày 4 thân.

- Bộ dụng cụ và thiết bị để tháo lắp và điều chỉnh đầy đủ và đúng chủng loại.

- Ruộng chưa làm đất để thực hiện công việc.

- Dụng cụ kiểm tra luống cày, kiểm tra ruộng sau khi cày.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy cày 4 bánh hai thân.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát vị trí làm việc, đối chiếu với tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí làm việc.

	Máy cày tại nới làm việc được chuẩn bị tốt. 
	Quan sát, kiểm tra máy cày; đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, yêu cầu của máy cày khi ra nơi làm việc.

	Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh được chuẩn bị đầy đủ.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ tháo lắp điều chỉnh máy cày cần sử dụng.

	Máy cày được vận hành thử và điều chỉnh phù hợp với ruộng cày.
	Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành, điều chỉnh máy cày.

	Thực hiện được việc cày chia luống.
	Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định các thông số của luống cày.

	Thực hiện được việc cày các góc ruộng.
	Quan sát thực tế trên ruộng, đối chiếu với các tiêu chuẩn khi cày góc ruộng.

	Ruộng sau khi cày được nghiệm thu, máy cày được làm sạch
	Đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng sau khi được cày, chú ý đến các tiêu chuẩn: Ruộng cày xong phẳng độ sâu trung bình lệch ≤ 2 cm.độ lỏi ≤ 1%, máy sạch bùn đất


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LÀM NHỎ ĐẤT BẰNG BÁNH LỒNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy kéo, bánh lồng làm nhỏ đất.
- Kiểm tra, điều chỉnh trước khi làm nhỏ đất bằng bánh lồng.
- Vận hành máy và điều chỉnh máy trên đồng.
- Làm nhỏ đất trên ruộng bằng máy kéo bánh lồng.

- Làm nhỏ đất tại các góc ruộng.

- Nghiệm thu ruộng, vệ sinh máy kéo bánh lồng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 - Động cơ hoạt động tốt.

 - Các hệ thống đầy đủ.

- Đường đi của máy đảm bảo không bỏ sót, lỏi đất.
 - Tốc độ di chuyển của máy phù hợp.

 - Ruộng lồng xong không bỏ sót các góc ruộng.

 - Ruộng lồng xong đảm bảo đất nhuyễn, ruộng phẳng

 - Máy được làm sạch sau khi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

 - Chọn đúng loại máy, kiểm tra động cơ, kiểm tra giữa máy và bộ phận canh tác.

 - Vận hành động cơ, điều khiển máy, kiểm tra ruộng lồng.

 - Kiểm tra được độ phẳng và độ lỏi.

 - Quan sát, kiểm tra máy kéo bánh lồng sau khi được làm sạch.
2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kéo bánh lồng.

- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo đúng thông số kỹ thuật của máy.

- Phương pháp vận hành động cơ.

- Tiêu chuẩn của ruộng sau khi được lồng làm nhỏ đất.

- Phương pháp bảo quản và vệ sinh dụng cụ và thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy kéo bánh lồng.

- Bộ dụng cụ và thiết bị để tháo lắp và điều chỉnh đầy đủ và đúng chủng loại.

- Ruộng chưa làm nhỏ đất để thực hiện công việc.

- Dụng cụ kiểm tra ruộng sau khi lồng làm nhỏ đất.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy kéo bánh lồng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát vị trí làm việc, đối chiếu với tiêu chuẩn, yêu cầu của vị trí làm việc.

	Máy kéo bánh lồng tại nới làm việc được chuẩn bị tốt. 
	Quan sát, kiểm tra máy kéo; đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn, yêu cầu của máy kéo bánh lồng khi ra nơi làm việc.

	Dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh được chuẩn bị đầy đủ.
	Kiểm tra, đối chiếu với danh mục dụng cụ tháo lắp điều chỉnh máy kéo bánh lồng cần sử dụng.

	Máy kéo bánh lồng được vận hành thử và điều chỉnh phù hợp với ruộng cày.
	Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn vận hành, điều chỉnh máy kéo bánh lồng.

	Thực hiện được việc điều khiển máy kéo bánh lồng làm nhỏ đất trên ruộng.
	Đối chiếu với tiêu chuẩn quy định các thông số của ruộng sau khi được lồng làm nhỏ đất.

	Thực hiện được việc lồng làm nhỏ đất các góc ruộng.
	Quan sát thực tế trên ruộng, đối chiếu với các tiêu chuẩn khi lồng làm nhỏ đất góc ruộng.

	Ruộng sau khi cày được nghiệm thu, máy kéo bánh lồng được làm sạch
	Đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng sau khi được lồng làm nhỏ đất, máy sạch bùn đất


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LÀM ĐẤT BẰNG PHAY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy kéo, phay.

- Kiểm tra và điều chỉnh máy trước khi vận hành.

- Vận hành máy và phay thử.

- Phay chia luống.

- Phay các góc ruộng.

- Nghiệm thu và vệ sinh máy phay.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hoạt động tốt, đủ lưỡi phay và lắp đúng sơ đồ bố trí.

- Các hệ thống đầy đủ hoạt động tốt, góc nghiêng của trục các đăng phù hợp.

- Tốc độ di chuyển của máy phù hợp đất nhuyễn không bỏ sót góc ruộng và chênh lệch độ phẳng ≤ (3 – 5) cm cho toàn diện tích.

- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ sau khi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chọn đúng loại máy kéo, phay và sử dụng được thiết bị.

- Kiểm tra động cơ và bộ phận liên kết giữa máy với bộ phận canh tác.

- Vận hành động cơ, điều khiển máy và kiểm tra đất sau khi phay.

- Quan sát kiểm tra máy sau khi được làm vệ sinh.

2. Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo của máy kéo và nguyên lý làm việc của phay.

- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ theo thông số kỹ thuật của máy phay.

- Trình bày được quy trình vận hành máy phay.

- Tiêu chuẩn của ruộng sau khi được phay đất.

- Phương pháp vệ sinh và bảo quản dụng cụ và thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy phay đất.

- Bộ dụng cụ tháo lắp, điều chỉnh và dầu Diesel.

 - Ruộng chưa được làm đất để thực hiện công việc phay đất.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư và vị trí thực hiện công việc.
	- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	- Kiểm tra và điều chỉnh máy phay.
	- Quan sát và điều chỉnh đúng thông số kỹ thuật của máy phay.

	- Vận hành và điều chỉnh máy phay trên đồng.
	- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn của máy phay.

	- Phay chia luống và phay các góc.
	- Luống được chia đều, Chênh lệch độ phẳng ≤ (3 – 5) cm cho toàn diện tích,

 phay được hết các góc ruộng. 

	- Vệ sinh máy sau khi thực hiện công việc.
	- Máy được làm sạch bùn đất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: GIEO HẠT BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy.

- Kiểm tra, điều chỉnh lượng hạt và gieo thử.

- Đánh dấu luống gieo.

- Gieo hạt.

- Vệ sinh máy sau khi gieo.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hoạt động tốt, bộ phận gieo hạt hoạt động tốt, lượng hạt và phân đều.

- Vị trí đánh dấu dễ quan sát để thuận lợi cho các luống reo sau.

- Mật độ hạt đồng đều, hạt giống không tiếp xúc trực tiếp với phân bón.

- Máy sạch bùn đất sau khi làm việc. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lựa chọn máy gieo phù hợp cho từng loại hạt giống.

- Kiểm tra động cơ và liên kết giữa máy với bộ phận canh tác.

- Quan sát được các vị trí đánh dấu cọc tiêu và các luống gieo.

- Vận hành và điều khiển máy gieo hạt.

- Vệ sinh máy và bảo quản dụng cụ thiết bị sau khi làm việc.

2. Kiến thức

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy gieo hạt.

- Phương pháp điều chỉnh lượng hạt và phân bón theo loại giống.

- Phương pháp lựa chọn cọc tiêu và đánh dấu luống gieo.

- Quy trình vận hành máy gieo hạt.

- Phương pháp bảo quản dụng cụ trang thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ruộng đã được tạo luống.

- Máy gieo hạt hoạt động tốt

- Hạt giống và phân bón.

- Cọc tiêu để thực hiện việc đánh dấu.

- Dụng cụ và trang thiết bị điều chỉnh và làm sạch.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị máy gieo hạt.
	- Máy làm việc tốt, phù hợp với loại hạt giống.

	- Kiểm tra và điều chỉnh lượng hạt.
	- Hạt giống đều, số lượng hạt trên luống phù hợp với tiêu chuẩn.

	- Đánh dấu luống gieo.
	- Lựa chọn cọc tiêu phù hợp, dễ quan sát.

	- Gieo hạt lên luống.
	- Mật độ hạt gieo đều trên luống, không để hạt giống tiếp xúc trực tiếp với phân bón.

	- Vệ sinh máy sau khi làm việc
	- Máy được làm sạch sẽ không dính bùn đất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CẤY LÚA BẰNG MÁY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy cấy và mạ cấy.

- Chuẩn bị cấy.

- Lấy luống cấy chuẩn.

- Cấy mạ.

- Vệ sinh máy sau khi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hoạt động tốt, bộ phận cấy hoạt động tốt.

- Điều chỉnh mức cấy mạ theo chiều.

- Đường cấy đầu tiên chạy theo dây chuẩn giữa vạt ruộng, mật độ khóm lúa đồng đều thẳng hàng.

- Máy sạch bùn đất sau khi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

 - Lựa chọn máy,sử dụng máy cấy mạ thảm.
- Chọn loại máy cấy phù hợp cho từng loại mạ cấy. 

- Kiểm tra động cơ, liên kết giữa máy và bộ phận canh tác.

- Vận hành và điều khiển máy cấy mạ trên đồng. 

-.Vệ sinh máy, và bảo quản máy sau khi làm việc.

2. Kiến thức

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy cấy mạ.

- Cấu tạo, hoạt động và các thông số kỹ thuật của máy.

- Quy trình vận hành máy.

- Trình tự làm sạch máy và dụng cụ thiết bị.

- Phương pháp vệ sinh, bảo quản dụng cụ trang thiết bị sau khi làm việc. 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy cấy mạ hoạt động tốt.

- Mạ cấy đảm bảo đúng tiêu chuẩn.

- Ruộng đảm bảo các tiêu chuẩn để cấy mạ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chọn loại máy cấy và mạ cấy .
	- Máy cấy hoạt động tốt, mạ cấy đều. 

	- Chuẩn bị mạ cấy và cấy mạ.
	- Sử dụng mạ cấy thảm, mật độ khóm lúa thẳng hàng đồng đều, đúng chiều.

	- Luống cấy chuẩn.
	- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	Vận hành máy cấy lúa
	- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	Vệ sinh máy cấy lúa
	- Máy sạch bùn đất.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY PHUN THUỐC TRỪ SÂU

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy, dụng cụ, thiết bị, vật tư.

- Kiểm tra phun thử.

- Phun thuốc.

- Vệ sinh máy sau khi phun thuốc trừ sâu.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hoạt động tốt đủ công suất.

- Dụng cụ, vật tư, bảo hộ đầy đủ.

- Đảm an toàn cho người trong quá trình phun thuốc.

- Phun thuốc đúng liều lượng, tốc độ di chuyển phù hợp.

- Máy sạch thuốc sau khi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lựa chọn đúng loại máy và trang phục bảo hộ phù hợp

- Điều khiển máy.
- Pha thuốc đúng liều lượng.

- Vệ sinh máy và bảo quản máy sau khi làm việc.

2. Kiến thức:

 - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy.

- Trình bày được các biện pháp phòng hộ khi phun thuốc.

- Nêu được cách pha thuốc cho từng loại thuốc trừ sâu.

- Phương pháp vệ sinh và bảo quản máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy phun thuốc trừ sâu hoạt động tốt.

- Bảo hộ lao động, dụng cụ pha.

- Dung dịch và dụng cụ, thiết bị làm sạch. 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị máy, dụng cụ, thiết bị, vật tư.


	- Máy hoạt động tốt, dụng cụ, thiết bị, vật tư đầy đủ đúng chủng loại.

	- Kiểm tra phun thử.
	- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	- Phun thuốc.


	- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	- Vệ sinh máy phun thuốc trừ sâu.
	- Máy được làm sạch sau khi làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY BƠM NƯỚC CÔNG SUẤT NHỎ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Chuẩn bị máy bơm nước công suất nhỏ.

· Kiểm tra, điều chỉnh trước bơm nước.

· Vận hành máy và điều chỉnh máy bơm nước.

· Nghiệm thu, vệ sinh máy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ, thiết bị, dụng cụ, vật tư

· Động cơ hoạt động tốt.

· Lư lượng nước bơm đạt yêu cầu đặt ra.

· Máy, bộ phận công tác sạch bùn đất.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc, dụng cụ, vật tư.

· Chọn đúng loại máy bơm nước.

· Kiểm tra động cơ.

· Kiểm tra, điều chỉnh lưu lượng nước được bơm

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
2. Kiến thức

· Cấu tạo, công dụng của các loại dụng cụ.

·  Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy bơm nước.
· Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ; Thông số kỹ thuật của máy bơm nước.

· Phương pháp vận hành máy bơm nước.

· Phương pháp bảo quản dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Vị trí làm việc.

· Sổ, sách nghiệm thu.

· Máy bơm nước công suất nhỏ

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị xưởng (vị trí làm việc)

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Máy bơm nước được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Kiểm tra, điều chỉnh trước khi bơm nước.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra

	Vận hành máy và điều chỉnh máy bơm nước trong quá trình bơm.


	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Nghiệm thu, vệ sinh máy cày, máy kéo và bộ phận công tác
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY KHOAN HỐ TRỒNG CÂY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: E.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Vận hành máy khoan hố trồng cây.

· Chuẩn bị nơi làm việc, thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Chuẩn bị máy khoan hố trồng cây.

· Kiểm tra, điều chỉnh trước khi khoan hố.

· Vận hành máy và điều chỉnh máy khoan hố trên điện tích đất trồng cây.

· Nghiệm thu, vệ sinh máy.

· Nghiệm thu, vệ sinh máy cày, máy kéo và bộ phận công tác

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ, thiết bị, dụng cụ, vật tư

· Động cơ hoạt động tốt; Bộ phận khoan đảm bảo chắc chắn

· Đúng đường kính mũi khoan; Động cơ vận hành ổn định, không rung.Tốc độ di chuyển máy phù hợp; 

· Tốc độ di chuyển máy phù hợp; Độ sâu, khoảng cách lỗ khoan đúng tiêu chuẩn cây trồng.

· Lỗ khoan, khoảng cách đảm bảo đúng theo chủng loại cây trồng

· Máy, bộ phận công tác sạch bùn đất.
III, CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc, dụng cụ, vật tư.

· Chọn đúng loại mũi khoan theo từng loại cây trồng, đất trồng.

· Kiểm tra động cơ; Kiểm tra liên kết giữa máy và bộ phận khoan hố.

· Vận hành động cơ; Điều khiển máy cày 4 bánh; Kiểm tra ruộng cày.

· Vận hành động cơ; Điều khiển máy khoan hố trồng cây; Kiểm tra lỗ khoan.

· Trình tự làm sạch máy khoan lỗ trồng cây và bộ phận công tác

2. Kiến thức
· Cấu tạo, công dụng của các loại dụng cụ;

·  Cấu tạo, nguyên lý hoạt động máy khoan hố trồng cây.

· Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh động cơ; Thông số kỹ thuật của máy.

· Phương pháp vận hành máy khoan hố trồng cây.

· Phương pháp bảo quản dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Vị trí làm việc.

· Sổ, sách nghiệm thu.

· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị xưởng (vị trí làm việc)

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Chuẩn bị máy khoan hố trồng cây.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Kiểm tra, điều chỉnh trước khi khoan hố.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra

	Vận hành máy và điều chỉnh máy khoan hố trên điện tích đất trồng cây.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Nghiệm thu, vệ sinh máy cày, máy kéo và bộ phận công tá
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY GẶT RẢI HÀNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy gặt lúa rải hàng.

- Gặt thử trên ruộng và điều chỉnh độ cao cắt, rải hàng. 
- Chọn kiểu chuyển động và điều khiển máy gặt rải hàng.

- Đánh giá kết quả và nghiệm thu.
- Vệ sinh máy gặt.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy động lực hoạt động tốt.

- Khe hở dao cắt, độ căng dây đai, độ căng xích đúng quy định, gặt trước 4 góc ruộng phù hợp với kích thước máy.

- Máy cắt không sót, rải thẳng hàng, chiều cao cắt lúa đạt yêu cầu.

- Chọn kiểu chuyển động phù hợp với diện tích và máy gặt rải hàng, tiết kiệm đường chạy không.

 - Hạt thóc không rụng nhiều

- Máy sạch bùn đất, cỏ rác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Điều chỉnh chiều cao cắt lúa.

- Điều khiển máy gặt rải hàng.

- Điều chỉnh phương pháp di chuyển trên đồng.

- Điều chỉnh được khe hở giữa các lưỡi dao.

- Quan sát, nghiệm thu ghi chép sổ sách.

2. Kiến thức

- Cấu tạo nguyên lý làm việc máy gặt rải hàng.

- Nguyên tắc điều chỉnh máy gặt.

- Các phương pháp điều chỉnh dao lưỡi cắt, chiều cao cắt lúa.

- Các kiểu chuyển động của máy gặt rải hàng. 

- Yêu cầu kỹ thuật khi thu hoạch.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy động lực hoạt động tốt.

- Dụng cụ tháo, lắp và thay thế.

- Dụng cụ gặt lúa thủ công.

- Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng máy gặt lúa rải hàng.

- Dụng cụ điều chỉnh máy gặt lúc rải hàng.

- Phiếu thu, sổ sách.

- Dụng cụ và thiết bị làm sạch máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy gặt được chuẩn bị.


	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn chuẩn bị máy gặt.

	Ruộng lúa được gặt thử và điều chỉnh độ cao cắt, rải hàng.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn khi gặt lúa bằng máy gặt rải hàng.

	kiểu chuyển động và điều khiển máy gặt lúa rải hàng được lựa chọn phù hợp với thực tế.
	Quan sát và đối chiếu với tiêu chuẩn về kiểu chuyển động và điều khiển máy trong tài liệu hướng dẫn sử dụng máy.

	Ruộng sau khi gặt được đánh giá kết quả và nghiệm thu.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn của ruộng khi được gặt bằng máy gặt rải hàng.

	Máy gặt được vệ sinh .
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình vệ sinh máy gặt lúa rải hàng.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐẬP LÚA BẰNG MÁY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy đập lúa.

- Kiểm tra điều chỉnh máy trước khi vận hành.
- Vận hành máy đập lúa.

- Điều chỉnh máy trong suốt quá trình làm việc phù hợp với hoàn cảnh .

- Vệ sinh máy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các bộ phận hoạt động tốt, các mối ghép chắc chắn.

- Không sai lệch các thông số kỹ thuật.

- Cho máy chạy không 2-3 phút, tiếp liệu vừa đủ, không quá tải.

- Tốc độ đập phù hợp, thoát tải không nghẽn, khe hở máng sàng phù hợp, tốc độ quạt gió và lắc sàng phù hợp.

- Máy sạch bùn đất, cỏ rác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chuẩn bị liên hợp máy.
- Kiểm tra điều chỉnh máy.
- Điều khiển máy đập lúa.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.

2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy đập lúa.

- Phương pháp tổ chức đập lúa

- Các phương pháp vận hành liên hợp máy

- Các thông số điều chỉnh máy đập lúa.

- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đập lúa liên hoàn.

- Đồ nghề bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế.

- Bảo hộ lao động.

- Dụng cụ chèn bánh xe cho máy.

- Sàng lúa theo máy.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy đập lúa.

- Dụng cụ và thiết bị làm sạch máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy đập lúa được chuẩn bị tốt.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Thực hiện được việc kiểm tra điều chỉnh máy trước khi vận hành.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn

	Vận hành máy đập lúa.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với quy trình.

	Trong quá trình làm việc, điều chỉnh được máy đập lúa phù hợp với hoàn cảnh làm việc cụ thể.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn

	Máy được vệ sinh sau khi làm việc.
	Kiểm tra đối chiếu với qui trình làm sạch máy.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LÀM SẠCH LÚA BẰNG MÁY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Làm sạch hạt khỏi bụi bẩn.

- Làm sạch đất bám.

- Làm khô.

- Vệ sinh, bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lúa được làm sạch theo yêu cầu, không lẫn nhiều thóc lép và các tạp chất, vật rắn, bông cỏ…

- Máy động lực phun nước từ 15 – 30 mã lực, tình trạng kỹ thuật tốt.

- Dàn nước tiêu chuẩn.

- Nguồn nước đủ lớn khi phun.

- Lúa khô nước đạt 80%.

- Máy sạch đất cát, bụi bẩn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Quan sát nhận biết, kiểm tra chất lượng.

- Điều chỉnh khuấy rửa. 

- Điều chỉnh khe hở băng truyền tải lúa ra.

- Điều chỉnh nhiệt độ lò sấy.

- Kiểm tra các thiết bị làm việc.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý làm việc dàn rửa.

- Nguyên tắc điều chỉnh đầu vào máng lúa rửa.

- Các phương pháp điều chỉnh máy theo yêu cầu.

- Quy định chăm sóc bảo dưỡng máy sau ca làm việc.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy làm sạch lúa.

- Trang phục bảo hộ.

- Bể chứa, máy phun, máng đựng.

- Dụng cụ lưu chuyển lúa, dụng cụ vớt gạt lúa.

- Thiết bị rửa, sấy.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Làm sạch hạt khỏi bụi bẩn.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Làm sạch đất bám.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Làm khô.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vệ sinh, bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.
	Kiểm tra đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: PHÂN LOẠI LÚA BẰNG MÁY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho việc phân loại lúa.

- Phân loại hạt.

- Quản lý chất lượng hạt sau khi phân loại.

- Vệ sinh bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại thiết bị, dụng cụ, thiết bị hoạt động tốt.

- Tỉ lệ phân loại hợp lý, đồng đều về kích thước hạt.

- Tiết kiệm thời gian, năng lượng cho chi phí đầu vào

- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ, tình trạng kỹ thuật tốt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Quan sát, kiểm tra tình trạng của máy.

- Điều khiển máy, điều chỉnh tốc độ lắc sàng.

- Bảo quản hạt.

- Kiểm tra các thiết bị làm việc.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 

2. Kiến thức:

- Các tiêu chuẩn phân loại hạt.

- Quy trình quản lý, xử lý hạt.

- Quy định chăm sóc bảo dưỡng máy sau ca làm việc.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- LHM sàng, phân loại hạt.

- Dụng cụ đựng hạt, dụng cụ đóng gói.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho việc phân loại lúa.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Phân loại hạt.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Quản lý chất lượng hạt sau khi phân loại.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vệ sinh bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.
	Kiểm tra đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: THU HOẠCH LÚA BẰNG MÁY GẶT ĐẬP LIÊN HỢP
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho việc gặt đập lúa.

- Vận hành liên hợp máy gặt đập liên hợp.
- Đưa máy xuống ruộng, gặt thử.

- Chọn kiểu chuyển động và điều khiển gặt.
- Kiểm tra chất lượng gặt, điều chỉnh máy.
- Vệ sinh, bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị máy và các điều kiện khác đúng yêu cầu kỹ thuật.
- LHM làm việc tốt.

- Điều chỉnh đúng độ cao cắt.

- Cắt trước 4 góc (bằng liềm) phù hợp với kích thước của máy.

- Thực hiện đúng quy trình.

- Thẳng góc với bờ.

- Phương pháp chuyển động phù hợp. 

- Liên hợp máy hoạt động đồng bộ không sót lỏi, sản phẩm sạch.

- LHM sạch bùn đất, tình trạng kỹ thuật tốt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Liên kết liên hợp máy.

- Điều chỉnh liên hợp máy gặt đập.

- Nghe và phát hiện sai lệch bộ phận gặt đập.

- Phát hiện lỏi lặp.

- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra, điều chỉnh máy.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 

2. Kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy gặt đập liên hợp.

- Các Phương pháp chuyển động LHM và kỹ thuật an toàn vận hành máy gặt đập.

- Phương pháp kiểm tra chất lượng sau khi gặt.
- Quy định chăm sóc bảo dưỡng máy sau ca làm việc.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra, sửa chữa.

- LHM làm việc tốt.

- Ruộng lúa để thu hoạch.

- Bảo hộ lao động.

- Bản đồ qui hoạch ruộng lúa.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho việc gặt đập lúa.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành liên hợp máy gặt đập liên hợp
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Đưa máy xuống ruộng, gặt thử.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Chọn kiểu chuyển động và điều khiển gặt.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kiểm tra chất lượng gặt, điều chỉnh máy
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vệ sinh, bảo dưỡng, điều chỉnh máy sau ca làm việc.
	Kiểm tra đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: TẼ HẠT BẰNG MÁY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy và dụng cụ cho việc tẽ hạt.

- Bố trí chỗ đặt máy.

- Kiểm tra và chạy thử máy.

- Vận hành máy tẽ hạt.

- Vệ sinh máy, dụng cụ và nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đủ trang bị, vật tư. 
- Nơi đặt máy bằng phẳng. Kê kích chắc chắn, đảm bảo an toàn.

- Động cơ hoạt động êm, các bộ phận hoạt động an toàn, không rung, giật.

- Ngô hạt không lẫn tạp chất, không dập nát.

- Máy, dụng cụ sạch bụi bẩn, khu vực làm việc sạch, gọn gàng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chọn máy và dụng cụ phù hợp.

- Kê kích, che chắn máy.

- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.

- Điều khiển máy tẽ hạt.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy tẽ hạt.

- Phương pháp vận hành máy tẽ hạt.

- Kỹ thuật an toàn khi vận hành máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy tẽ hạt.

- Dụng cụ chứa hạt, lõi.

- Dụng cụ kê, chèn bánh xe. 

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị máy và dụng cụ cho việc tẽ hạt.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Bố trí chỗ đặt máy.
	Quan sát, kiểm tra.

	Kiểm tra và chạy thử máy.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy tẽ hạt.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và nơi làm việc.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: CẮT CỎ BẰNG MÁY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy cắt cỏ.

- Kiểm tra máy và chạy thử. 

- Vận hành máy để cắt cỏ.

- Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hoạt động bình thường, không rung giật.

- Thảm cỏ sau khi cắt phải bằng phẳng.

- Lưỡi cắt không va chạm vào đá, vật cứng khác. 

- Máy sạch cỏ rác, đất cát.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.

- Điều khiển máy cắt cỏ.

- Sử dụng các dụng cụ kiểm tra. 

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.

2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cắt cỏ.

- Quy trình vận hành máy.

- Các yêu cầu an toàn khi sử dụng máy.

- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, hoàn công sau ca làm việc.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy cắt cỏ.

- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy cắt cỏ.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Máy cắt cỏ được chọn lựa đúng loại.
	Quan sát loại máy được chọn, đối chiếu với yêu cầu loại máy cắt cỏ cần dùng trong thực tế.

	Kiểm tra máy và chạy thử. 
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy để cắt cỏ.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: HÁI CHÈ BẰNG MÁY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ để hái chè.

- Kiểm tra, điều chỉnh máy và hái thử. 

- Vận hành máy để hái chè.

- Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hái chè hoạt động tốt.

- Dụng cụ chứa chè đảm bảo yêu cầu.

- Hái chè sạch, không bỏ sót.

- Chè búp đúng chiều dài tiêu chuẩn, đều, ít tạp chất.

- Máy sạch cỏ rác, đất cát.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chọn máy phù hợp.

- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.

- Điều khiển máy hái chè.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.

2. Kiến thức:

- Qui trình hái chè bằng máy.

- Tiêu chuẩn về an toàn thiết bị.

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy hái chè.

- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, hoàn công sau ca làm việc.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy hái chè.

- Dụng cụ chứa chè.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ để hái chè.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kiểm tra, điều chỉnh máy và hái thử.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy để hái chè.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: ĐỐN CHÈ BẰNG MÁY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: F.09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy đốn chè.

- Kiểm tra, điều chỉnh máy và đốn thử.

- Vận hành máy để đốn chè.

- Kết thúc làm việc và vệ sinh thiết bị, nơi làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hoạt động tốt, không rung giật.

- Chè đốn bằng đều, đúng chiều cao yêu cầu.

- Vệ sinh sạch sẽ máy và nơi làm việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lựa chọn máy đốn chè.

- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.

- Điều khiển máy đốn chè.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy đốn chè.

- Quy trình vận hành máy đốn chè.

- Quy định an toàn khi sử dụng máy.

- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, hoàn công sau ca làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đốn chè. 
- Dụng cụ tháo lắp.

- Nhiên liệu.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị máy đốn chè
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kiểm tra, điều chỉnh máy và đốn thử.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy để đốn chè
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kết thúc làm việc và vệ sinh thiết bị, nơi làm việc.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY XAY XÁT GẠO
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị liên hợp máy xay xát.

- Vận hành, điều chỉnh liên hợp máy để xay xát.

- Kiểm tra, bảo dưỡng thay thế và điều chỉnh liên hợp máy.

- Vệ sinh máy, nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lúa khô sạch.

- Điều chỉnh liên hợp máy đúng thông số kỹ thuật.

- Máy chạy êm, phân ly trấu, gạo, cám tốt.

- Tỷ lệ gạo tấm <10%.

- Máy xay xát: Kiểm tra thay thế và điều chỉnh quả lô, dao gạo, sàng, dây đai.

- Máy móc, nơi làm việc sạch bụi bẩn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Chọn sàng và điều chỉnh khe hở làm việc quả lô.
- Điều chỉnh lưu lượng thóc vào máy, chất lượng gạo.

- Tháo lắp và điều chỉnh liên hoàn máy.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh liên hoàn máy.

2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động liên hoàn máy.

- Quy trình vận hành máy.

- Các phương pháp điều chỉnh liên hoàn máy.

- Các thông số kỹ thuật liên hoàn máy.

- Quy trình bảo dưỡng, thay thế.

- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Liên hợp máy, nhiên liệu.

- Dụng cụ đồ nghề trang bị theo máy.

- Dụng cụ đựng lúa, gạo. 

- Phụ tùng thay thế.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy xay xát gạo.

- Dụng cụ và thiết bị làm sạch.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị liên hợp máy xay xát.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành, điều chỉnh liên hợp máy để xay xát.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với qui trình.

	Kiểm tra, bảo dưỡng thay thế và điều chỉnh liên hợp máy.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vệ sinh máy, nơi làm việc
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY BÓC VỎ TRẤU VÀ LÀM TRẮNG GẠO 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho quá trình bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.

- Kiểm tra máy trước khi vận hành.

- Cấp hạt.

- Vận hành, điều chỉnh máy để bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.

- Vệ sinh máy và nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hoạt động tốt.

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ.

- Hạt cấp vào phễu đúng lượng, không rơi vãi.

- Gạo sạch, trắng, ít tấm.

- Bộ phận cấp, chứa hạt và nơi làm việc sạch sẽ.

- Máy móc, nơi làm việc sạch bụi bẩn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kỹ năng chuẩn bị máy.

- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.

- Kỹ năng cấp hạt.

- Điều khiển lượng hạt vào máy và chất lượng gạo ra.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.

2. Kiến thức

- Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.

- Các quy định an toàn lao động khi vận hành.

- Lượng hạt cần cấp.

- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.

- Dụng cụ chứa gạo.

- Dụng cụ tháo lắp.

- Gạo cần đánh bóng.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị máy và các điều kiện khác cho quá trình bóc vỏ trấu và làm trắng gạo.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kiểm tra máy trước khi vận hành.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Cấp hạt.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành, điều chỉnh máy để đánh bóng gạo.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn

	Vệ sinh máy và nơi làm việc.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY ĐÓNG BAO CÁC LOẠI NÔNG SẢN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

- Kiểm tra, điều chỉnh máy đóng bao trước khi vận hành.

- Vận hành máy đóng bao.

- Vệ sinh máy sau vận hành. 

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.

- Động cơ điện hoạt động tốt.

- Tốc độ, độ cao băng tải phù hợp.

- Vận hành đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Máy đóng bao sạch sẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kỹ năng chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

- Kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận, chi tiết máy.

- Vận hành máy đóng bao.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị vệ sinh máy.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy đóng bao.

- Phương pháp kiểm tra điều chỉnh máy đóng bao.

- Qui trình vận hành máy đóng bao.

- An toàn lao động.

- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy đóng bao.

- Nguồn điện.

- Bao đựng sản phẩm.

- Cân.

- Dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.
- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kiểm tra, điều chỉnh máy đóng bao trước khi vận hành.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy đóng bao
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vệ sinh máy sau vận hành.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY SẤY TĨNH
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

- Kiểm tra, điều chỉnh máy sấy tĩnh trước khi vận hành.

- Vận hành máy sấy tĩnh.

- Vệ sinh máy sau vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.

- Máy sấy đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho từng nguyên liệu sấy.

- Vận hành đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo năng suất sấy theo thiết kế.

- Đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm của vật sấy.

- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chọn các nguyên, nhiên liệu sấy phù hợp.

- Kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận chi tiết máy sấy tĩnh.

- Vận hành máy sấy tĩnh.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 

2. Kiến thức:

- Tác dụng, cấu tạo và tính chất của từng loại nguyên, nhiên liệu.
- Tính năng từng loại dụng cụ. 

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, điều chỉnh máy sấy tĩnh.

- Qui trình vận hành máy sấy tĩnh.

- Phương pháp bảo dưỡng, làm sạch 

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nguyên liệu, nhiên liệu sấy.

- Máy sấy.

- Dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.
- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kiểm tra, điều chỉnh máy sấy tĩnh trước khi vận hành.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy sấy tĩnh.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vệ sinh máy sau vận hành.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY SẤY ĐỘNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

- Kiểm tra, điều chỉnh máy sấy động trước khi vận hành.

- Vận hành máy sấy động để sấy nông sản.

- Vệ sinh máy sau vận hành.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.

- Vận hành đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo năng suất sấy.

- Đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm của vật sấy.

- Các chi tiết, bộ phận máy sấy động sạch.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Chọn các nguyên, nhiên liệu sấy phù hợp.

- Kiểm tra, điều chỉnh các bộ phận chi tiết máy sấy động.

- Vận hành máy sấy động.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 

2. Kiến thức:

- Tác dụng, cấu tạo và tính chất của từng loại nguyên, nhiên liệu.
- Tính năng từng loại dụng cụ. 

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phương pháp kiểm tra, điều chỉnh máy sấy động.

- Qui trình vận hành máy sấy động.

- Phương pháp bảo dưỡng, làm sạch.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Nguyên liệu, nhiên liệu sấy.

- Máy sấy.

- Dụng cụ tháo lắp, đo kiểm.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kiểm tra, điều chỉnh máy sấy động trước khi vận hành.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy sấy động để sấy nông sản..
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vệ sinh máy sau vận hành.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY THÁI 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

- Vận hành máy để thái củ, quả.

- Kiểm tra chất lượng thái củ, quả và điều chỉnh máy.

- Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

 - Dụng cụ, thiết bị, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.

- Máy làm việc êm dịu, sản phẩm đáp ứng yêu cầu.

- Vận hành đúng quy trình.

- Sản phẩm thái không dập nát, vỡ vụn, kích thước đều.

 - Máy được làm vệ sinh sạch sẽ, có tình trạng kỹ thuật tốt.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kỹ năng chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

- Vận hành thiết bị.

- Điều chỉnh khe hở giữa lưỡi dao và tấm kê.

- Quan sát, theo dõi, so sánh.

- Xử lý sự cố.

- Kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết. 
2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy thái củ, quả.

- Các thông số của máy.

- Trình tự vận hành máy.

- Phương pháp kiểm tra chất lượng thái.

- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng máy, hoàn công sau ca làm việc.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy thái.

- Dụng cụ tháo lắp, kiểm tra.

- Bảng trình tự vận hành các thiết bị.
- Kế hoạch sản xuất.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy để thái củ, quả.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kiểm tra chất lượng thái củ, quả và điều chỉnh máy
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Chăm sóc bảo dưỡng, điều chỉnh sau ca làm việc.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH KHO LẠNH BẢO QUẢN NÔNG SẢN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kiểm tra kho lạnh trước khi vận hành.

- Sắp xếp nông sản cần bảo quản vào kho lạnh.

- Vận hành, điều chỉnh nhiệt độ kho lạnh.

- Chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh thiết bị sau ca làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thiết bị hoạt động bình thường.

- Mạng điện có điện áp và dòng điện ổn định, có thiết bị điện hỗ trợ nguồn.

- Nông sản đúng chủng loại, phù hợp với vị trí.

- Vận hành đúng quy trình.

- Nhiệt độ phù hợp với yêu cầu của từng loại nông sản.

- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra, điều chỉnh, vận chuyển sản phẩm.

- Phân tích, chế độ vận hành nhiệt độ lưu chuyển.

- Sắp xếp nông sản cần bảo quản

- Quan sát, theo dõi, so sánh.

- Xử lý sự cố.

- Kiểm tra các thiết bị làm việc. 

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị làm sạch chi tiết.
2. Kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị, kho.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số của thiết bị.

- Yêu cầu bảo quản lạnh đối với từng loại nông sản.

- Trình tự vận hành các thiết bị.

- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng máy, hoàn công sau ca làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ kiểm tra.

- Các thiết bị trong dây truyền lạnh, kho lạnh.

- Mạng lưới điện, thiết bị điện hỗ trợ nguồn.

- Các nông sản cần bảo quản.

- Bảng trình tự vận hành các thiết bị.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra kho lạnh trước khi vận hành.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Sắp xếp nông sản cần bảo quản vào kho lạnh.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành, điều chỉnh nhiệt độ kho lạnh.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh thiết bị sau ca làm việc.
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH KHO LƯU TRỮ, BẢO QUẢN NÔNG SẢN 
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.08
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Vận hành kho bảo quản nông sản sau thu hoạch, chế biến 

· Kiểm tra kho trước khi vận hành.

· Sắp xếp nông sản vào kho bảo quản 

· Vận hành, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm kho.

· Chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh thiết bị sau ca làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Thiết bị hoạt động bình thường; Mạng điện có điện áp và dòng điện ổn định, có thiết bị điện hỗ trợ nguồn.

· Đúng chủng loại, phù hợp với vị trí.

· Vận hành đúng quy trình; Nhiệt độ, độ ẩm phù hợp với yêu cầu của từng loại nông sản.

· Thiết bị hoạt động tốt, tình trạng kỹ thuật tốt 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Kiểm tra, siết chặt, điều chỉnh, vận chuyển sản phẩm; Phân tích, chế độ vận hành, độ ẩm, chế độ thông gió.

· Sắp xếp nông sản cần bảo quản 

· Vận hành thiết bị; Quan sát, theo dõi, so sánh; Xử lý sự cố.

· Lựa chọn nông sản.

· Kiểm tra các thiết bị làm việc. 

2. Kiến thức

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị, kho; Tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số của thiết bị.

·  Cấu tạo kho lưu trữ, bảo quản nông sản; Yêu cầu bảo quản đối với từng loại nông sản.

· Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của kho bảo quản ; Trình tự vận hành các thiết bị.

· Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Vị trí làm việc.

· Sổ, sách nghiệm thu.

· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.

· Máy chế biến thức ăn gia súc, gia cầm.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị xưởng (vị trí làm việc)

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Kiểm tra kho trước khi vận hành.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Sắp xếp nông sản vào kho bảo quản 
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra

	Vận hành, điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm kho.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Chăm sóc, bảo dưỡng, điều chỉnh thiết bị sau ca làm việc.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	
	


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY NGHIỀN HẠT
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ cho quá trình nghiền hạt.

- Kiểm tra máy trước khi vận hành.

- Cấp hạt vào phễu.

- Vận hành máy để nghiền hạt.

- Vệ sinh máy và nơi làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy hoạt động tốt. 

- Dụng cụ đầy đủ và đúng chủng loại.

- Bộ phận dẫn động hoạt động tốt, an toàn.

- Hạt có độ giòn, cứng trung bình.

- Lượng hạt cấp đủ vào phễu phù hợp, không rơi.

- Độ nhỏ của bột nghiền phải đồng đều.

- Nhiệt độ sản phẩm < 400C.

- Máy được làm vệ sinh sạch sẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kỹ năng chuẩn bị thiết bị, dụng cụ

- Quan sát, phát hiện những hư hỏng thông thường.

- Điều chỉnh lượng hạt vào và chất lượng sản phẩm ra.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.

2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy nghiền hạt.

- Kỹ thuật vận hành máy nghiền.

- Quy định an toàn và bảo hộ lao động.

- Phương pháp cấp hạt cho máy nghiền. 

- Kiến thức vệ sinh thiết bị và môi trường.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy nghiền hạt.

- Dụng cụ chứa hạt, bột nghiền.

- Nhiên liệu.

- Dụng cụ tháo lắp, làm sạch.

- Hạt đưa vào nghiền.

- Dụng cụ và thiết bị làm sạch máy.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị thiết bị và dụng cụ cho quá trình nghiền hạt.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kiểm tra máy trước khi vận hành.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Cấp hạt vào phễu.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy để nghiền hạt.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vệ sinh máy và nơi làm việc
	Kiểm tra, đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY VẮT SỮA
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị thiết bị và các điều kiện cho vắt sữa.

- Vận hành máy vắt sữa.

- Kết thúc làm việc.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vệ sinh sạch bò sữa ở thời kỳ cho sữa.

- Không gian rộng, thoáng mát.

- Thiết bị làm việc tốt.

- Khử trùng thùng chứa và máy công tác.

- Vận hành thiết bị đúng quy trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

- Vắt hết sữa trong vú bò.

- Sữa phải được sơ chế ngay.

- Vệ sinh thiết bị và nơi làm việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Lắp đặt các thiết bị.

- Khử trùng thùng chứa và thiết bị.

- Vận hành máy.

- Sơ chế sữa.

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.

2. Kiến thức:

- Các yêu cầu kỹ thuật đối với máy vắt sữa.

- Cấu tạo và hoạt động của liên hợp máy.

- Quy trình vắt sữa.

- Yêu cầu sơ chế và bảo quản sữa.

- Điều kiện an toàn vệ sinh sữa.

- Các quy định chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, hoàn công sau ca làm việc.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy vắt sữa.

- Dụng cụ chứa sữa.

- Bò sữa.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị thiết bị và các điều kiện cho vắt sữa.
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy vắt sữa.
	Kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kết thúc làm việc.
	Kiểm tra máy, vị trí làm việc và đối chiếu với tiêu chuẩn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY ẤP TRỨNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G.11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chuẩn bị trứng.
- Chuẩn bị máy làm việc.
- Vận hành máy để ấp trứng.
- Kết thúc làm việc và vệ sinh thiết bị, nơi làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Trứng đã được thụ tinh, kích thước đồng đều, vỏ không dập, nứt.

- Máy hoạt động tốt.

- Xếp trứng đúng yêu cầu.

- Vận hành các thiết bị đúng quy trình.

- Nhiệt độ trong buồng ấp từ 37 - 390C, phù hợp với từng loại trứng. 

- Độ ẩm từ 50-80%;

- Ánh sáng, không khí lưu thông tốt.

- Kiểm tra và đảo trứng đúng định kỳ.

- Tỷ lệ nở cao, con giống khoẻ.

- Vệ sinh sạch sẽ máy và nơi làm việc.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Quan sát, nhận biết, lựa chọn trứng.

- Vận chuyển trứng.

- Xếp trứng vào khay.

- Kiểm tra các bộ phận làm việc.

- Đảo trứng.

- Soi trứng.

- Lấy sản phẩm ra khỏi máy. 

- Sử dụng các dụng cụ, thiết bị làm sạch.

2. Kiến thức:

- Yêu cầu kỹ thuật đối với trứng khi ấp.

- Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ấp trứng.

- Cách xếp trứng trong buồng ấp.

- Các yêu cầu kỹ thuật khi ấp trứng.

- Chu kỳ phát triển của quả trứng trong lò ấp;

- Kỹ thuật bảo quản con giống.

- Yêu cầu vệ sinh thiết bị.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy soi trứng, máy ấp trứng.

- Trứng chim, gia cầm, thuỷ cầm.

- Dụng cụ chứa trứng.

- Giàn chuyển trứng, xe vận chuyển trứng.

- Nguồn điện.

- Buồng bảo quản con giống sau khi nở.

- Dụng cụ và thiết bị vệ sinh cho máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị trứng
	Quan sát, kiểm tra, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Chuẩn bị máy làm việc.
	Quan sát, kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Vận hành máy để ấp trứng.
	Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn.

	Kết thúc làm việc và vệ sinh thiết bị, nơi làm việc.
	Kiểm tra đối chiếu với qui trình.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY CƯA XĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo lắp thông dụng, vật tư.

· Kiểm tra máy trước khi vận hành

· Vận hành, điều chỉnh máy để cưa cây, cắt cành cây.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị và vật tư.

· Kiểm tra, xác định chính xác tình trạng kỹ thuật của máy cưa xăng trước khi vận hành.

· Vận hành máy cưa xăng đúng quy trình vận hành, đảm bảo an toàn lao động.

· Điều chỉnh tốc độ, chế độ cắt hợp lý. Máy làm việc phát huy công suất.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
 III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc, chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Làm sạch các chi tiết của cơ cấu phân phối khí.

· Kiểm tra tình trạng kỹ thuật máy cưa xăng.

· Vận hành máy cưa xăng.

· Điều chỉnh tốc độ, chế độ cắt của máy cưa xăng.

· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 
2. Kiến thức

- Cấu tạo cơ cấu, nguyên lý làm việc máy cưa xăng.

- Nội quy an toàn vận hành máy cưa xăng.

- Phương pháp vận hành, điều chỉnh máy cưa xăng.

- Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Dưỡng kiểm tra, thước dây.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Máy cưa xăng.

· Trình tự kiểm tra máy cưa trước khi vận hành
· Trình tự vận hành máy cưa xăng.
· Tài liệu hướng dẫn vận hành máy cưa xăng. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Máy cưa xăng được kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Vận hành máy cưa xăng đúng quy trình vận hành
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY CHẾ BIẾN GỖ VẠN NĂNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo, lắp và dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Kiểm tra động cơ điện.

· Kiểm tra bộ phận dẫn động.
· Kiểm tra bộ phận cưa gỗ.
· Kiểm tra bộ phận bào gỗ.
· Kiểm tra bộ phận khoan gỗ.
· Vận hành máy và điều chỉnh máy gia công gỗ liên hoàn 
· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của máy động lực.

· Nguồn điện, thiết bị đóng ngắt, điều khiển đảm bảo an toàn điện..

·  Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận dẫn động.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận cưa gỗ.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận bào gỗ.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận khoan gỗ.

· Máy hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc

· Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp thông dụng.

· Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ điện.

· Kiểm tra sửa chữa bộ phận dẫn động.
· Kiểm tra sửa chữa bộ phận cưa gỗ.
· Kiểm tra sửa chữa bộ phận bào gỗ.
· Kiểm tra sửa chữa bộ phận khoan gỗ.
· Vận hành máy và điều chỉnh máy gia công gỗ liên hoàn 
· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy gia công gỗ vạn năng.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bộ phận cưa gỗ.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bộ phận bào gỗ.

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bộ phận khoan gỗ.

· Phương pháp vận hành máy gia công cống gỗ vạn năng.
· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ tháo lắp thông dụng: Khẩu, clê, kìm, búa…

· Dụng cụ kiểm tra: Thước cặp, thước phẳng, căn lá.

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Xăng, dầu, giẻ lau… 
· Máy gia công gỗ vạn năng.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa bộ phận gia công gỗ.

· Quy trình Vận hành máy gia công gỗ vạn năng.

· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa máy gia công gỗ vạn năng. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Động cơ điện được bảo dưỡng, làm sạch
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Bộ phận dẫn động được kiểm tra, bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Bộ phận cưa gỗ được kiểm tra, bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Bộ phận bào gỗ được kiểm tra, bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Bộ phận khoan gỗ được kiểm tra, bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Máy gia công gỗ được vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với quy trình vận hành máy gia công gỗ vạn năng.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY ÉP VIÊN THỨC ĂN CHĂN NUÔI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: G14

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ tháo, lắp và dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Kiểm tra động cơ điện.

· Kiểm tra bộ phận tiếp liệu.

· Kiểm tra bộ phận trộn 

· Kiểm tra bộ phận đùn, tạo hạt 

· Vận hành máy và điều chỉnh máy ép viên thức ăn chăn nuôi.

· Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Lựa chọn dụng cụ đầy đủ, đúng chủng loại.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của máy động lực.

· Nguồn điện, thiết bị đóng ngắt, điều khiển đảm bảo an toàn điện..

·  Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận dẫn động.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận tiếp liệu.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận trộn.

· Xác định đúng tình trạng kỹ thuật của bộ phận đùn, tạo hạt.

· Máy hoạt động tốt, đảm bảo các thông số kỹ thuật.

· Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Chuẩn bị nơi làm việc

· Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư.

· Sử dụng các dụng cụ tháo lắp thông dụng.

· Kiểm tra, bảo dưỡng động cơ điện.

· Kiểm tra sửa chữa bộ phận dẫn động.
· Kiểm tra sửa chữa bộ tiếp liệu.
· Kiểm tra sửa chữa bộ phận trộn.
· Kiểm tra sửa chữa bộ phận đùn, tạo hạt.
· Vận hành máy và điều chỉnh máy ép viên thức ăn chăn nuôi. 
· Làm sạch thiết bị, dụng cụ. 

2. Kiến thức

· Tổ chức nơi làm việc

· Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy ép viên thức ăn chăn nuôi.

· Cấu tạo của bộ phận tiếp liệu.

· Cấu tạo của bộ phận bào gỗ trộn.

· Cấu tạo của bộ phận đùn, tạo hạt.

· Phương pháp vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi.
· Phương pháp bảo quản thiết bị và dụng cụ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Dụng cụ làm sạch chuyên dùng.

· Vật tư: Nông sản được nghiền thành bột, chất phụ gia. 
· Máy ép viên thức ăn chăn nuôi.

· Trình tự kiểm tra, bảo dưỡng máy ép viên thức ăn chăn nuôi.

· Quy trình Vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi.

· Tài liệu hướng dẫn kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiếu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Vị trí làm việc được chuẩn bị đảm bảo yêu cầu.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư, thiết bị chẩn đoán
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Động cơ điện được bảo dưỡng, làm sạch
	Quan sát trực tiếp người thực hiện

	Bộ phận dẫn động được kiểm tra, bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Bộ phận tiếp liệu được kiểm tra, bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Bộ phận trộn được kiểm tra, bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Bộ phận ép viên được kiểm tra, bảo dưỡng.

	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với tài liệu hướng dẫn.

Đọc thông số trên dụng cụ đo.

	Máy ép viên thức ăn chăn nuôi được vận hành đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện, đối chiếu, so sánh với quy trình vận hành máy ép viên thức ăn chăn nuôi.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Quan sát trực tiếp người thực hiện.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LÀM SẠCH MÁY SAU THỜI VỤ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Vệ sinh máy sau thời vụ để bảo quản, đợi vụ mùa tiếp theo.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị.

- Tổng thành máy sạch bùn, cát, chất bẩn.

- Tổng thành máy sạch.

- Đảm bảo các bộ phận máy không bị hoá chất ăn mòn

- Tổng thành máy khô. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Tổ chức nơi làm việc.

- Chọn đúng loại dụng cụ, thiết bị.

- Làm sạch.

- Sử dụng thiết bị làm sạch.

2. Kiến thức

- Kỹ thuật làm sạch tổng thành, chi tiết.

- Phương pháp làm sạch tổng thành máy.

- Kỹ thuật sử dụng máy nén khí.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Máy sau thời vụ.

- Thiết bị, dụng cụ, vật tư vệ sinh máy.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị làm sạch.
	Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	Làm sạch sơ bộ tổng thành máy.
	Sử dụng đúng thiết bị làm sạch sơ bộ.

	Rửa máy bằng chất tẩy rửa.
	Sử dụng đúng chất tẩy rửa, rửa sạch những bộ phận cần thiết.

	Rửa lại máy bằng nước sạch.
	Đúng quy định tiêu chuẩn.

	Lau và thổi khô bằng khí nén.
	Máy khô sau khi làm sạch.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: TRA DẦU MỠ BẢO QUẢN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tra dầu, mỡ vào những vị trí ổ đỡ, ổ trục, khớp nối sau khi đã làm sạch máy

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ hoạt động tốt.

- Tra dầu mỡ đúng chủng loại, đúng quy định. 
- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn khi kết thúc công việc.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

 - Tổ chức nơi làm việc.

 - Kiểm tra, phân biệt các loại dầu, mỡ.

 - Tra dầu mỡ.

 - Làm sạch dụng cụ, thiết bị.
2. Kiến thức

- Cấu tạo, hoạt động và tác dụng của các trang thiết bị, vật tư.

- Các vị trí cần tra

- Phương pháp tra dầu (mỡ);

- Dầu (mỡ) sử dụng cho các vị trí khác nhau.

- Cách bảo quản dụng cụ, thiết bị.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị hoạt động tốt

- Đầy đủ, đúng chủng loại.

- Tra dầu (mỡ) đúng chủng loại, đúng định mức.

- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị thiết bị làm sạch, dụng cụ tra dầu mỡ, dầu bôi trơn (mỡ).
	Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	Tra dầu (mỡ) vào các ổ đỡ, ổ trục, khớp nối.
	Quan sát, tra dầu mỡ vào các vị trí cần thiết. Đảm bảo đủ, đúng chủng loại.

	Vệ sinh máy, dụng cụ và vị trí làm việc.
	Máy được vệ sinh sạch sau khi tra dầu, mỡ.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: THÁO, BẢO QUẢN ẮC QUY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Tháo, nạp và bảo quản ắc quy.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các trang thiết bị hoạt động tốt.

- Tháo đúng trình tự, không làm hỏng cọc ắc quy.

- Bổ sung nước bình ắc quy đúng kỹ thuật, đủ lượng, an toàn.

- Nạp đúng phương pháp, đủ điện áp.

- Đúng phương pháp.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tổ chức nơi làm việc.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Tra nước vào bình ắc quy.

- Đấu nối, nạp điện ắc quy.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng ắc quy.

2. Kiến thức:

- Kỹ thuật sử dụng các trang thiết bị vật tư cho việc tháo, nạp, bảo quản ắc quy.

- Trình tự và yêu cầu an toàn khi tháo ắc quy.

- Yêu cầu kỹ thuật của việc bổ sung nước vào ắcquy.

- Kỹ thuật sử dụng máy nạp điện ắc quy.

- Quy trình nạp ắc quy.

- Phương pháp bảo quản ắc quy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ tháo lắp

- Nước cất 

- Máy nạp ắc quy.

- Giá bảo quản.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị trang thiết bị, vật tư
	- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	- Tháo ắc quy ra khỏi động cơ.
	- Tháo ắc quy đúng trình tự

	- Bổ sung nước vào ắc quy.
	- Bổ sung đủ lượng nước.

	- Nạp điện ắc quy.
	- Nạp đúng phương pháp, đảm bảo ác quy được nạp no. 

	- Bảo quản ắc quy.
	- Bảo quản nơi khô, mát, không ẩm ướt.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: KÊ KÍCH CHE CHẮN MÁY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Kê, che chắn máy để bảo vệ đợi mùa vụ sau.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị kê, che chắn máy.

- Kê máy.

- Che chắn máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tổ chức nơi làm việc.

- Sử dụng các dụng cụ kích, kê máy.

- Sử dụng các dụng cụ che chắn máy.

2. Kiến thức:

- Kiến thức về bảo quản máy

- Phương pháp kiểm tra, điều chỉnh cân bằng và ổn định máy

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bạt, dây buộc.

- Gỗ.

- Kích hoặc cẩu.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị kê, che chắn máy.
	- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	- Kê máy.
	- Kê máy đúng quy định

	- Che chắn máy.
	- Che chắn máy đảm bảo tránh mưa, gió, bụi.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: THÁO, BẢO QUẢN BỘ PHẬN CÔNG TÁC

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tháo, bảo quản bộ phận công tác sau thời vụ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Chuẩn bị .

- Tháo bộ phận công tác.

- Vệ sinh, bảo quản bộ phận công tác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tổ chức nơi làm việc.

- Kiểm tra, phân biệt các loại dầu mỡ.

- Tháo lắp thiết bị.

- Làm sạch thiết bị, dụng cụ.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo, hoạt động của các bộ phận công tác.

- Công dụng của các dụng cụ tháo lắp.

- Phương pháp tháo lắp các bộ phận công tác.

- Phương pháp bảo quản dụng cụ, thiết bị.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo lắp.

- Dụng cụ bơm dầu, mỡ.

- Giẻ lau, dầu mỡ bôi trơn.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	- Chuẩn bị.
	- Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	- Tháo bộ phận công tác.
	- Tháo đúng trình tự.

	- Vệ sinh, bảo quản bộ phận công tác.
	- Sạch dầu mỡ, bụi bẩn.

- Bảo quản tốt bộ phận công tác.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: VẬN CHUYỂN MÁY TỚI NƠI LÀM VIỆC MỚI

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: H.06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận chuyển máy và bộ phận công tác tới nơi làm việc mới 

· Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Chuẩn bị máy.

· Chuẩn bị bộ phận công tác 
· Kê máy và bộ phận công tác trước khi vận chuyển.

· Vận chuyển máy tới nơi làm việc mới

· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi vận chuyển

· Máy hoạt động tốt, đảm bảo kỹ thuật sau khi vận chuyển.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

· Dụng cụ, vật tư đầy đủ và đúng chủng loại.

· Máy hoạt động tốt.

· Bộ phận công tác đảm bảo kỹ thuật.

· Máy đóng thùng sạch sẽ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

· Kỹ năng chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.

· Chuẩn bị máy và bộ phận công tác trước khi di chuyển.

· Sử dụng các dụng cụ kích, kê máy.

· Cố định máy và bộ phận công tác trên phương tiện vận chuyển.

·  Kiểm tra động cơ và bộ phận công tác sau vận chuyển.

 2. Kiến thức

· Cấu tạo, công dụng và nguyên lý làm việc của từng thiết bị, dụng cụ.

· Cấu tạo máy và bộ phận công tác.

· Phương pháp vận chuyển máy và bộ phận công tác; Luật giao thông.

· Phương pháp kiểm tra máy và bộ phận công tác sau vận chuyển

 IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

· Vị trí làm việc.

· Dụng cụ, vật tư, thiết bị.

· Máy và bộ phận công tác.

· Phương tiện vận chuyển.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị xưởng (vị trí làm việc)

Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị làm sạch.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Chuẩn bị máy trước khi vận chuyển.
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra.

	Chuẩn bị bộ phận công tác 
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra

	Kê máy và bộ phận công tác trước khi vận chuyển
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra

	Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi vận chuyển
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra

	Máy hoạt động tốt, đảm bảo kỹ thuật sau khi vận chuyển
	Quan sát, đối chiếu, so sánh với các tiêu chuẩn được đặt ra


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA NÔNG CỤ CẦM TAY
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Sửa chữa một số loại nông cụ cầm tay thông dụng.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng tình trạng hư hỏng.

- Nông cụ sạch bụi bẩn, đất cát…

- Đầy đủ , đúng chủng loại thiết bị, dụng cụ vật tư.

- Tháo đúng quy tắc.

- Các lưỡi cắt, chi tiết đúng như hình dáng ban đầu.

- Mối hàn đẹp, ngấu, không ngậm xỉ.

- Các lưỡi cắt, chi tiết đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật, sắc bén.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tổ chức nơi làm việc.

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng nông cụ.

- Sử dụng các thiết bị, dụng cụ, vật tư.

- Sử dụng dụng cụ tháo lắp.

- Tháo lắp nông cụ.

- sử dụng các dụng cụ

- Tôi kim loại

- Kỹ năng hàn.

- Thao tác mài.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động từng loại nông cụ.

- Phương pháp sử dụng các thiết bị, dụng cụ, vật tư;

- Vật liệu cơ khí.

- Phương pháp sử dụng dụng cụ tháo lắp thông thường.

- Quy trình tháo lắp các loại nông cụ.

- Chọn dòng điện hàn, que hàn phù hợp.

- Phương pháp sử dụng, vận hành các loại máy mài.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Giẻ lau; 

- Thiết bị, dụng cụ làm sạch.

- Thiết bị, dụng cụ sửa chữa.

- Vật tư thay thế, bổ sung.

- Dụng cụ tháo lắp thông thường.

- Búa nguội, đe rèn, dưỡng các loại.

- Máy hàn, kính hàn, que hàn, búa gõ xỉ, găng tay, kính bảo hộ.

- Máy mài 2 đá, máy mài tay, găng tay, kính bảo hộ, nước làm nguội.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra, xem xét tình trạng hư hỏng của các loại nông cụ.
	Quan sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn đặt ra để thực hiện công việc.

	Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư.
	Nông cụ sạch bụi bẩn, đất cát…

Đầy đủ , đúng chủng loại thiết bị, dụng cụ vật tư.

	Tháo các lưỡi cắt, chi tiết bị hư hỏng.
	Tháo đúng quy tắc.

	- Sửa chữa các lưỡi cắt, chi tiết bị hư hỏng:

Uốn, nắn các lưỡi cắt, chi tiết bị cong, vênh, quăn…

Hàn các lưỡi cắt, chi tiết bị nứt, vỡ, gãy…

Mài sửa các lưỡi cắt, chi tiết bị mẻ, cùn, các mối hàn sau khi hàn sửa.
	Các lưỡi cắt, chi tiết đúng như hình dáng ban đầu.

Mối hàn đẹp, ngấu, không ngậm xỉ.

Các lưỡi cắt, chi tiết đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật, sắc bén.

	Lắp các lưỡi cắt, chi tiết đã sửa chữa.
	Các nông cụ sau khi sửa chữa đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật phục vụ sản xuất.

	Kiểm tra các nông cụ sau khi sửa chữa.
	Các nông cụ sau khi sửa chữa đảm bảo hoạt động tốt.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP GIA DỤNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Gia công các kết cấu thép gia dụng: Hàng rào, cửa, vì kèo,...

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc đúng kết cấu chi tiết trong bản vẽ.

- Chuẩn bị các thiết bị
- Thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật gia công kết cấu theo bản vẽ.

- Vật liệu đúng quy cách, chủng loại.

- Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo bản vẽ.

- Biên bản bàn giao đủ thông tin chi tiết về sản phẩm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Tổ chức nơi làm việc.

- Đọc bản vẽ chế tạo.

- Sử dụng các thiết bị gia công.

- Gia công cơ khí.

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ đo.

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cơ khí.

2. Kiến thức:

- Vẽ kỹ thuật cơ khí.

- Vật liệu cơ khí.

- Phương pháp sử dụng thiết bị.

- Phương pháp gia công cơ khí.

- Phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ đo kiểm.

- Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ chế tạo.

- Thiết bị, dụng cụ phục vụ gia công.

- Vật liệu theo bản vẽ chế tạo.

- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm.

- Biên bản bàn giao, nghiệm thu sản phẩm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đọc bản vẽ chế tạo.
	Đọc đúng kết cấu chi tiết trong bản vẽ.

	Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công.

 
	Thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật gia công kết cấu theo bản vẽ.

Vật liệu đúng quy cách, chủng loại.

	Gia công kết cấu theo bản vẽ chế tạo 
	Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo bản vẽ.

	Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.
	Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật theo bản vẽ.

Biên bản bàn giao đủ thông tin chi tiết về sản phẩm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: GIA CÔNG NÔNG CỤ CẦM TAY

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Gia công một số loại nông cụ cầm tay.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc đúng kết cấu chi tiết trong bản vẽ.

- Vật liệu đúng quy cách, chủng loại.

- Thiết bị chế tạo đầy đủ. 

- Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ chế tạo.

- Gia công cơ khí.

- Sử dụng các thiết bị gia công.

- Gia công cơ khí.

- Tôi kim loại

2. Kiến thức:

- Vẽ kỹ thuật cơ khí.

- Vật liệu cơ khí.

- Phương pháp sử dụng thiết bị.

- Phương pháp gia công cơ khí.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ chế tạo.

- Thiết bị, dụng cụ phục vụ gia công.

- Vật liệu 

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Đọc bản vẽ chế tạo.
	Đọc đúng kết cấu chi tiết trong bản vẽ.

	Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công.
	- Vật liệu đúng quy cách, chủng loại.

- Thiết bị chế tạo đầy đủ.

	Gia công nông cụ cầm tay
	Chính xác, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP GIA DỤNG

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Lắp đặt các kết cấu thép gia dụng: hàng rào, cửa, vì kèo,...

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đọc được bản vẽ thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, vật liệu thi công đầy đủ, đúng chủng loại.

- Lắp đặt được kết cấu thép theo bản vẽ.

- Thực hiện được việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Đọc bản vẽ thi công.

- Sử dụng các thiết bị lắp đặt

- Lắp đặt kết cấu thép.

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ đo

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm cơ khí.

2. Kiến thức:

- Vẽ kỹ thuật cơ khí.

- Vật liệu cơ khí.

- Phương pháp sử dụng thiết bị thi công lắp đặt kết cấu thép.

- Phương pháp lắp đặt kết cấu cơ khí cơ khí.

- Phương pháp sử dụng thiết bị, dụng cụ đo kiểm.

- Phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thi công.

- Thiết bị, dụng cụ phục vụ gia công.

- Vật liệu theo bản vẽ chế tạo.

- Bản vẽ chế tạo, thi công.

- Dụng cụ, thiết bị đo kiểm.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Bản vẽ thi công được đọc đúng.
	Đối chiếu với cách đọc bản ve kỹ thuật.

	Thiết bị, dụng cụ, vật liệu thi công được chuẩn bị đầy đủ.
	Thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt kết cấu theo bản vẽ.

	Kết cấu được gia công, lắp đặt theo bản vẽ thi công. 
	Đối chiếu với các yêu cầu của bản vẽ thi công. Các tiêu chuẩn về gia công, lắp đặt.

	Sản phẩm sau khi thi công được nghiệm thu
	Quan sát người kiểm tra, nghiệm thu. Đối chiếu kết quả kiểm tra, nghiệm thu với các yêu cầu thi công đặt ra.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA KẾT CẤU THÉP

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: I.05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Sửa chữa một số loại kết cấu thép.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra, xác định đúng tình trạng hư hỏng của kết cấu thép

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư đúng chủng loại. Thiết bị hoạt động tốt.

- Sửa chữa được các loại kết cấu thép bị hư hỏng.

- Kiểm tra được các kết cấu thép sau khi sửa chữa.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các kết cấu thép.

- Sử dụng các loại thiết bị, dụng cụ kiểm tra.

- Sử dụng máy hàn.

- Sử dụng máy cắt.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo, hoạt động của các loại dụng cụ đo kiểm.

- Cấu tạo, hoạt động của các thiết bị, dụng cụ.

- Tính chất của các loại vật tư.

- Vật liệu cơ khí.

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy hàn, máy cắt.

- Phương pháp sử dụng các loại máy.

- Phương pháp thi công kết cấu thép.

- Phương pháp sử dụng dụng cụ đo.

- Tiêu chuẩn của các mối hàn.

- Tiêu chuẩn khi sử dụng máy cắt.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Các loại dụng cụ đo kiểm.

- Bản vẽ chế tạo.

- Thiết bị, dụng cụ làm sạch.

- Thiết bị, dụng cụ sửa chữa.

- Vật tư thay thế, bổ sung.

- Bộ dụng cụ hàn.

- Bộ dụng cụ mài, cắt.

- Vật tư thay thế bổ sung.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Các kết cấu thép được kiểm tra, xác định chất lượng, tình trạng hư hỏng. 
	Quan sát người thực hiện, so sánh đối chiếu kết quả kiểm tra với các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn của kết cấu thép.

	Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư đầy đủ.
	Đối chiếu với danh mục các loại thiết bị, vật tư cần dùng để sửa chữa. 

	Kết cấu thép bị hư hỏng được sửa chữa đảm bảo yêu cầu.
	Đối chiếu với tiêu chuẩn của các kết cấu thép sau khi được sửa chữa.

	Kết cấu thép sau sửa chữa được kiểm tra, đánh giá đúng chất lượng.
	Quan sát người thực hiện, đối chiếu với các quy định về việc kiểm tra kết cấu thép. So sánh các kết quả thu được với thông số kỹ thuật về kết cấu thép sau sửa chữa.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K01
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xác định số lượng, chủng loại bảo hộ lao động, lập kế hoạch mua sắm, cấp phát và sử dụng đúng mục đích, đầy đủ nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Yêu cầu đáp ứng đầy đủ, đúng chủng loại và phù hợp với công việc

- Yêu cầu bảng dự trù đầy đủ thông tin về số lượng, chủng loại, giá cả, kinh phí
- Yêu cầu cấp đầy đủ, kịp thời và đúng chủng loại, số lượng, kích cỡ chất lượng theo dự tính

- Phân loại dụng cụ bảo hộ lao động

- Bàn giao đầy đủ dụng cụ và thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Lập kế hoạch

- Thống kê, xử lý số liệu

- Đánh giá chất lượng bảo hộ lao động

- Phân biệt các loại bảo hộ lao động

2. Kiến thức

- Công tác an toàn lao động

- Quản lý sản xuất

- Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

- Thông tin thị trường

- Phương pháp bảo quản bảo hộ lao động

- Luật lao động

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ sách, bút

- Các loại bảo hộ lao động
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chủng loại bảo hộ lao động đáp ứng đầy đủ và phù hợp với công việc 
	Kiểm tra việc phân loại bảo hộ lao động và đối chiếu với yêu cầu công việc

	Lập kế hoạch dự trù đầy đủ thông tin về số lượng, chủng loại, kích cỡ và chất lượng
	Kiểm tra, đánh giá phương án dự trù và đối chiếu với yêu cầu của công việc đang thực hiện

	Cấp phát đầy đủ, kịp thời đúng chủng loại, số lượng và chất lượng
	Theo dõi, kiểm tra việc cấp phát và đối chiếu với kế hoạch dự trù


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN VỀ PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trang bị phương tiện, thiết bị phòng chống cháy nổ, xử lý sự cố cháy nổ
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu đầy đủ, đúng chủng loại, phù hợp quy mô và điều kiện lao động.

- Đảm bảo đủ thông tin về số lượng, kích cỡ, chủng loại, giá cả, kinh phí.

- Yêu cầu đủ, kịp thời và đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo dự tính

- Luyện tập chữa cháy thực hiện đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật

- Yêu cầu xác định đúng nơi, nguồn xảy ra cháy nổ

- Lựa chọn, sử dụng đúng dụng cụ và phương tiện chữa cháy

- Yêu cầu dập cháy nhanh chóng, hạn chế tổn thất

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Lập kế hoạch

- Thống kê, xử lý số liệu

- Đánh giá chất lượng phương tiện phòng chống cháy nổ

- Phân biệt các loại phương tiện

- Thao tác với thiết bị điện

- Thao tác với các phương tiện và thiết bị chữa cháy

- Hô hấp nhân tạo, băng bó vết thương, sơ cứu người bị nạn

2. Kiến thức

- Công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ

- Quản lý sản xuất

- Thông tin thị trường, phương pháp bảo quản phương tiện phòng chống cháy nổ, quy định phòng chống cháy nổ, luật lao động

- An toàn điện

- Công tác phòng chống cháy nổ

- Công tác an toàn lao động

- Sơ, cấp cứu người bị nạn

- Sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ sách, bút…

- Các phương tiện phòng chống cháy nổ

- Dụng cụ, phương tiện chữa cháy

- Dụng cụ, phương tiện vận chuyển

- Dụng cụ, phương tiện cứu thương
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đầy đủ, đúng chủng loại phương tiện phòng chống cháy nổ
	Kiểm tra việc phân loại các phương tiện phòng chống cháy nổ và đối chiếu với yêu cầu công việc

	Lập bảng dự trù có đủ thông tin về số lượng, kích cỡ, chủng loại, giá cả, kinh phí.
	Kiểm tra, đánh giá phương án dự trù, đối chiếu với yêu cầu của công việc đang thực hiện.

	Mua sắm thiết bị đúng chủng loại và đảm bảo chất lượng
	Theo dõi, kiểm tra việc mua sắm và đối chiếu với kế hoạch dự trù

	Luyện tập chữa cháy thực hiện đúng qui trình, đúng yêu cầu kỹ thuật
	Quan sát việc luyện tập chữa cháy đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật

	Lựa chọn, sử dụng công cụ và phương tiện phòng chống cháy nổ


	Quan sát, kiểm tra việc lựa chọn và sử dụng công cụ, phương tiện phòng chống cháy nổ phù hợp với yêu cầu sử dụng 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH AN TOÀN KHI VẬN HÀNH MÁY
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Sử dụng các trang bị bảo hộ, thực hiện các quy định an toàn trong quá trình vận hành máy

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu trang bị đầy đủ bảo hộ lao động

- Sử dụng đúng, đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân

- Đảm bảo các quy tắc an toàn khi vận hành máy

- Vệ sinh nơi làm việc đúng qui định

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Kỹ thuật an toàn điện

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ che chắn

- Kiểm tra máy trước khi vận hành

- Kiểm tra cách điện

- Quan sát, điều khiển máy

2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy, thiết bị

- An toàn lao động
- Công tác an toàn điện

- Sử dụng các thiết bị điện
- An toàn đối với thiết bị

- Phương pháp sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động

- Kỹ thuật vận hành và sử dụng thiết bị có bộ phận nâng hạ

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Trang bị bảo hộ lao động.

- Bảo hộ lao động, vật liệu và các điều kiện cách điện

- Thiết bị che chắn các bộ phận chuyển động

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Trang bị bảo hộ lao động: quần áo, giày, mũ, găng tay…


	Quan sát, kiểm tra số lượng và chất lượng bảo hộ lao động phù hợp với công việc; cách điện, cách nhiệt tốt

	Các biện pháp kỹ thuật an toàn khi vận hành máy
	Kiểm tra các biện pháp kỹ thuật về an toàn: Cơ cấu che chắn truyền động, bánh đà…


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN ĐIỆN
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn điện

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu phổ biến đầy đủ và chính xác nội dung các văn bản

- Huấn luyện đầy đủ, cụ thể các nội dung

- Thực hiện đầy đủ, đúng các quy định an toàn điện

- Tìm hiểu tác dụng của dòng điện gây ra cho người

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng trang thiết bị, dụng cụ an toàn điện

- Thực hành các nội dung về an toàn điện
2. Kiến thức

- Kỹ thuật an toàn điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các tài liệu về an toàn điện

- Các dụng cụ, thiết bị an toàn điện

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	 Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện các quy định về kỹ thuật an toàn điện.


	Quan sát, kiểm tra, đánh giá yêu cầu thực hiện các quy định an toàn điện và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong an toàn lao động

	Tìm hiểu tác dụng của dòng điện gây ra cho người
	Tác động về nhiệt

Tác động điện phân

Giá trị dòng điện cho phép


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC


Xác định đầy đủ chất thải lỏng, rắn và khí trong quá trình làm việc để tiến hành tập kết, xử lý

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo đầy đủ chính xác các loại chất thải 

- Các điều kiện đầy đủ, phù hợp với từng loại chất thải

- Nơi xử lý được cách ly khu vực sản xuất và khu dân cư 

- Xử lý kịp thời, chuẩn xác theo quy định

- Không gây ô nhiễm môi trường, có hiệu quả kinh tế

- Xử lý kịp thời bụi và rác thải theo phương pháp quy định

- Đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và có hiệu quả

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đánh giá phân loại chất thải

- Chuẩn bị điều kiện xử lý chất thải

- Đánh giá tính chất của chất thải

- Vận hành hệ thống xả nước thải

- Phát hiện các sự cố của hệ thống xử lý nước thải

- Đánh giá mức độ gây ô nhiễm của nước thải

- Vận hành hệ thống hút bụi, khí

- Phân biệt các chất thải rắn

- Tập kết xử lý chất thải

 2. Kiến thức

- Quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị
- Tính chất của từng loại chất thải

- Phương pháp xử lý chất thải

- Cấu tạo, các thông số và hoạt động của hệ thống thoát nước

- Tính chất của nước thải

- Phương pháp xử lý nước thải

- Tính chất của chất thải

- Phương pháp xử lý bụi, khí và chất thải rắn

- Công tác vệ sinh công nghiệp

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Đường ống hoặc mương dẫn nước thải

- Bể chứa

- Máy bơm

- Hệ thống hút bụi, khí

- Cyclo lọc bụi

- Xe vận chuyển

- Nơi tập kết và xử lý

- Dụng cụ phân loại chất thải

- Hóa chất xử lý chất thải

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định đầy đủ chính xác các loại chất thải 
	Kiểm tra, đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm của các loại chất thải

	Xử lý chất thải
	Không gây ô nhiễm môi trường và có hiệu quả kinh tế


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: SƠ CỨU NGƯỜI BỊ NẠN
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: K06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tiếp nhận nạn nhân 

- Xác định tình trạng, loại chấn thương của nạn nhân 

- Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị chảy máu 

- Thực hiện công việc sơ cứu khi nạn nhân bị gãy xương 

- Đưa nạn nhân đến cơ quan y tế
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo cách ly người bị nạn và yếu tố gây ra tai nạn

- Đảm bảo an toàn cho người bị nạn
- Hạn chế mức độ nguy hiểm đến tính mạng

- Báo cáo ngắn gọn, chính xác trường hợp bị tai nạn

- Người bị nạn được đưa đi cấp cứu nhanh nhất có thể

- Đảm bảo ổn định tổn thương cho người bị nạn

- Yêu cầu xác định đúng nguyên nhân gây tai nạn

- Báo cáo đầy đủ thông tin về trường hợp tai nạn

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Nhận biết nguyên nhân gây tai nạn

- Loại bỏ yếu tố gây tai nạn

- Sơ cứu nạn nhân

- Hô hấp nhân tạo

- Băng bó vết thương

- Bó nẹp cố định xương…

- Sử dụng cáng cứu thương

- Hộ tống người bị nạn

 2. Kiến thức

- Công tác an toàn lao động

- Công tác sơ cứu người bị nạn

- Phương pháp sơ cứu người bị nạn

- Công tác an toàn lao động

- Phương pháp sơ cứu người bị nạn

- Phương pháp lập biên bản tai nạn

- Các quy định của bảo hiểm xã hội

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các dụng cụ cứu thương

- Phương tiện cứu thương

- Người hộ tống.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Cách ly người bị nạn và yếu tố gây ra tai nạn
	Kiểm tra nguyên nhân gây ra tai nạn để đảm bảo an toàn cho người bị nạ

	Cấp cứu người bị nạn
	Kiểm tra tình trạng tổn thương, sơ cứu người bị nạn và đưa đi cấp cứu

	Báo cáo đầy đủ thông tin về trường hợp tai nạn
	Tình trạng vết thương

Nguyên nhân gây ra tai nạn


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT GIA ĐÌNH

MÃ SỐ CÔNGVIỆC: L01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Khảo sát, thiết kế hệ thống điện cho một căn hộ bao gồm:

- Khảo sát hiện trường của hệ thống cung cấp điện

- Nhận hiện trường, quan sát/kiểm tra hiện trường.

- Xác định địa điểm tập kết; phương án tập kết vật tư, thiết bị.

- Tính toán phụ tải chiếu sáng, tính chọn dây dẫn chiếu sáng.

- Tính chọn thiết bị đóng cắt, điều khiển cho mạng điện chiếu sáng.

- Hoàn thiện bản thiết kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vẽ chính xác sơ đồ mặt bằng của căn hộ (mặt bằng từng tầng nếu có).

- Chuẩn bị được số lượng thiết bị phù hợp với yêu cầu sử dụng.
- Thiết kế vị trí lắp đặt và sử dụng thuận tiện.
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, hợp thẩm mỹ.
- Tính toán chính xác phụ tải chiếu sáng cho từng vị trí trong căn hộ.
- Tính toán dây dẫn đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cho phép, phù hợp với khả năng kinh tế.
- Vẽ các sơ đồ đảm bảo đúng quy ước bản vẽ điện và bản vẽ kỹ thuật

- Chuẩn bị bản thuyết minh đầy đủ thông tin để thi công.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:
1. Kỹ năng

- Quan sát hiện trường làm việc

- Vẽ được sơ đồ mặt bằng, đọc bản vẽ, xác định vị trí lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng khoa học và thuận tiện.

- Tính toán được phụ tải điện, dây dẫn, thiết bị đóng cắt và điều khiển.

2. Kiến thức

- Phương pháp vẽ sơ đồ mặt bằng của căn hộ, kỹ thuật lắp đặt điện căn hộ, phương pháp vẽ điện trên giấy hoặc trên máy tính, cung cấp điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thước, giấy vẽ dụng cụ vẽ, máy tính có cài phần mềm chuyên dụng, máy tính cá nhân, sổ sách ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.
	 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.

	 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.
	 Các thiết bị lựa chọn được so sánh, đối chiếu trong bản vẽ.

	 Quyết định được phương án thi công tối ưu.
	 Phương án thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giá thành thấp. 

	 Đối chiếu bản vẽ mặt bằng đúng với hiện trường.
	 So sánh, trực quan.

	 Xác định đúng địa điểm tập kết vật tư, thiết bị.


	 Chuẩn bị được vị trí tập kết đảm bảo các điều kiện về: an toàn, thuận tiện khi thi công.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG CHO 

CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỎ.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng cho một cơ sở sản xuất bao gồm: 

- Khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất.

- Tính toán phụ tải chiếu sáng.
- Tính chọn dây dẫn chiếu sáng.
- Tính chọn thiết bị đóng cắt và tủ điều khiển.

- Hoàn thiện bản thiết kế.

II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:

- Vẽ đúng sơ đồ mặt bằng của cơ sở sản xuất, sơ đồ lắp đặt đường dây.

- Xác định vị trí đặt tủ phân phối trung tâm.

- Tính chính xác tổng công suất chiếu sáng tiêu thụ của xưởng sản xuất.

- Tính toán dây dẫn đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết bị đóng cắt phù hợp với các phụ tải.

- Vẽ sơ đồ đảm bảo đúng quy ước bản vẽ điện và bản vẽ kỹ thuật, bản thuyết minh đầy đủ thông tin để thi công.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng

- Quan sát hiện trường làm việc
- Tính toán được hệ thống điện.

- Vẽ sơ đồ mặt bằng và sơ đồ bố trí thiết bị điện.

- Tính chọn được thiết bị điện.
2. Kiến thức

- Vẽ sơ đồ mặt bằng của xưởng sản xuất.

- Kiến thức cơ bản về tính toán phụ tải trong cung cấp điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thước, giấy vẽ dụng cụ vẽ, máy tính có cài phần mềm chuyên dụng, máy tính cá nhân, sổ sách ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.
	 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.

	 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.
	 Các thiết bị lựa chọn được so sánh, đối chiếu trong bản vẽ.

	 Quyết định được phương án thi công tối ưu.
	 Phương án thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giá thành thấp. 

	 Đối chiếu bản vẽ mặt bằng đúng với hiện trường.
	 So sánh, trực quan.

	 Xác định đúng địa điểm tập kết vật tư, thiết bị.
	 Chuẩn bị được vị trí tập kết đảm bảo các điều kiện về: an toàn, thuận tiện khi thi công.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

 TÊN CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN ĐỘNG LỰC CHO 

CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỎ.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Thiết kế hệ thống điện động lực cho một cơ sở sản xuất bao gồm: 

- Khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất.

- Tính toán phụ tải động lực.
- Tính chọn dây dẫn động lực.
- Tính chọn thiết bị đóng cắt và tủ điều khiển.

- Hoàn thiện bản thiết kế

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Vẽ đúng sơ đồ mặt bằng của cơ sở sản xuất, sơ đồ lắp đặt đường dây.

- Xác định vị trí đặt tủ phân phối trung tâm.

- Tính chính xác tổng công suất thiết bị động lực tiêu thụ của xưởng sản xuất.

- Tính toán dây dẫn đạt yêu cầu kỹ thuật, thiết bị đóng cắt phù hợp với các phụ tải.

- Vẽ sơ đồ đảm bảo đúng quy ước bản vẽ điện và bản vẽ kỹ thuật, bản thuyết minh đầy đủ thông tin để thi công.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng

- Quan sát hiện trường làm việc
- Tính toán được hệ thống điện.

- Vẽ sơ đồ mặt bằng và sơ đồ bố trí thiết bị điện.

- Tính chọn được thiết bị điện.
2. Kiến thức

- Vẽ sơ đồ mặt bằng của xưởng sản xuất.

- Kiến thức cơ bản về tính toán phụ tải trong cung cấp điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thước, giấy vẽ dụng cụ vẽ, máy tính có cài phần mềm chuyên dụng, máy tính cá nhân, sổ sách ghi chép.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.
	 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.

	 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.
	 Các thiết bị lựa chọn được so sánh, đối chiếu trong bản vẽ.

	 Quyết định được phương án thi công tối ưu.


	 Phương án thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giá thành thấp. 

	 Đối chiếu bản vẽ mặt bằng đúng với hiện trường.
	 So sánh, trực quan.

	 Xác định đúng địa điểm tập kết vật tư, thiết bị.


	 Chuẩn bị được vị trí tập kết đảm bảo các điều kiện về: an toàn, thuận tiện khi thi công.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT THEO THIẾT KẾ.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt đường dây mạng điện sinh hoạt theo bản thiết kế có sẵn bao gồm: 

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.

- Chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu thiết kế.
- Lấy dấu tuyến đường dây.
- Thi công tuyến đặt dây.
- Đặt ống (máng) đi dây theo tuyến đã định.

- Kiểm tra lại tuyến đặt dây.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:
- Đọc đúng bản vẽ thiết kế.

- Chuẩn bị vật liệu đầy đủ, đúng chủng loại theo bản thiết kế đã thống kê.

- Vạch dấu đúng tuyến dây theo bản vẽ thiết kế.

- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật của tuyến đặt dây nổi hoặc chìm.

- Rải đủ số lượng dây theo thiết kế, định vị chắc chắn trên tường hoặc trên vật đỡ dây.

- Đánh dấu các đầu dây đấu vào các thiết bị đầy đủ, chính xác.

- Đảm bảo các chỉ tiêu an toàn điện như thông mạch, cách điện, độ chùng võng cho phép.

- Chuẩn bị số lượng dây và chủng loại dây theo bản thiết kế.

- Gá lắp đường dây chắc chắn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng

- Vạch dấu tuyến đặt dây, lắp đặt đường dây trong nhà. 

- Kiểm tra được cách điện đường dây.

- Đọc được bản vẽ sơ đồ điện.

- Thi công được đường dây nổi hoặc chìm.

- Lựa chọn được vật tư, thiết bị điện nhanh và chính xác.

2. Kiến thức

- Vẽ điện, kỹ thuật điện cơ bản.

- Phương pháp lắp đặt đường dây. 

- Kỹ thuật đo lường điện, an toàn điện, cung cấp điện.

- Phương pháp lắp đặt điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Bản vẽ thiết kế, thang,thước, dây an toàn, búa, đục, khoan tay, các loại dụng cụ cầm tay khác, 

- Dụng cụ nghề điện, đồng hồ vạn năng, đồng hồ M(.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.
	 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.

	 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.
	 So sánh, đối chiếu các vật tư thiết bị được lựa chọn phải đúng với bản vẽ.

	 Xác định chính xác tuyến đường dây cần lắp.
	So sánh, đối chiếu trong bản vẽ.

	Quyết định được phương án thi công tối ưu.
	 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp. 

	Thành thạo trong việc lắp đặt.
	Lắp đặt phải nhanh và đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỎ THEO THIẾT KẾ.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt đường dây cho cơ sở sản xuất nhỏ theo thiết kế có sẵn bao gồm: 

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.

- Chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu thiết kế.
- Lấy dấu tuyến đường dây.
- Thi công tuyến đặt dây.
- Đặt ống (máng) đi dây theo tuyến đã định.

- Kiểm tra lại tuyến đặt dây.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

- Đọc đúng bản vẽ thiết kế.

- Chuẩn bị vật liệu đầy đủ, đúng chủng loại theo bản thiết kế đã thống kê.

- Vạch dấu đúng tuyến dây theo bản vẽ thiết kế.

- Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và mỹ thuật của tuyến đặt dây nổi hoặc chìm.

- Rải đủ số lượng dây theo thiết kế, định vị chắc chắn trên tường hoặc trên vật đỡ dây.

- Đánh dấu các đầu dây đấu vào các thiết bị đầy đủ, chính xác.

- Đảm bảo các chỉ tiêu an toàn điện như thông mạch, cách điện, độ chùng võng cho phép.

- Đảm bảo số lượng dây và chủng loại dây theo bản thiết kế.

- Đường dây được gá lắp chắc chắn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ, vạch dấu tuyến đặt dây,lắp đặt đường dây trong nhà, 

- Kiểm tra cách điện đường dây.

- Đọc bản vẽ sơ đồ điện.

- Thi công đường dây nổi hoặc chìm.

- Nhận biết, lựa chọn vật tư, thiết bị điện nhanh và chính xác

2. Kiến thức

- Vẽ điện, kỹ thuật điện cơ bản.

- Phương pháp lắp đặt đường dây. 

- Kỹ thuật đo lường điện, an toàn điện, cung cấp điện.

- Phương pháp lắp đặt điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế, thang, thước, dây an toàn, búa, đục, khoan tay, các loại dụng cụ cầm tay khác. 

- Dụng cụ nghề điện, đồng hồ vạn năng, đồng hồ M(.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Các kí hiệu trong bản vẽ đúng quy ước.
	 Các kí hiệu được so sánh với TCVN: tỉ lệ bản vẽ, đường nét, hình chiếu.

	Lắp đặt đảm bảo các điều kiện về an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật.
	 Cách điện phải tốt, đi dây gọn gàng khoa học, thuận tiện cho việc lắp đặt và sửa chữa.

	 Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.
	 So sánh, đối chiếu các vật tư thiết bị được lựa chọn phải đúng với bản vẽ.

	 Xác định chính xác tuyến đường dây cần lắp.
	So sánh, đối chiếu trong bản vẽ.

	Quyết định được phương án thi công tối ưu.
	 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp. 

	Thành thạo trong việc lắp đặt.
	Lắp đặt phải nhanh và đúng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT MẠNG ĐIỆN SINH HOẠT GIA ĐÌNH

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt thiết bị, hệ thống điều khiển bao gồm: 

- Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt.

- Chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu thiết kế.
- Lắp đặt chân đế của thiết bị đóng cắt.
- Lắp đặt và đấu dây vào thiết bị
- Kiểm tra lại thiết bị đã được lắp đặt.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:

- Lắp đặt thiết bị tiếp điện ở vị trí thuận tiện.

- Chuẩn bị vật liệu đầy đủ và đúng kỹ thuật theo bản thiết kế.
- Chèn chân đế chắc chắn, đúng kích thước thiết kế.

- Lựa chọn thiết bị đóng cắt đúng tiêu chuẩn ngành điện, phù hợp với yêu cầu sử dụng.

- Đấu dây chính xác, tiếp xúc tốt, chắc chắn.
- An toàn, sử dụng thuận tiện.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng

- Quan sát lựa chọn vị trí.

- Lựa chọn thiết bị điện, lắp đặt các thiết bị điện.

2. Kiến thức

- Phương pháp lắp đặt điện căn hộ.

- Lắp đặt điện căn hộ, lắp đặt điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vật tư theo bản thiết kế.

- Thang, búa đục khoan tay, các loại dụng cụ cầm tay khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác vị trí cần lắp.
	So sánh, đối chiếu trong bản vẽ.

	Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.
	So sánh, đối chiếu các vật tư thiết bị được lựa chọn phải đúng với bản vẽ.

	Gá lắp thiết bị phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
	 Các thiết bị đóng cắt phải được gá lắp chắc chắn, sử dụng thuận tiện, đảm bảo thẩm mỹ.

	Đấu nối dây đạt yêu cầu kỹ thuật.
	 Các vị trí đấu nối phải chính xác, tiếp xúc tốt, an toàn.

	Quyết định được phương án thi công tối ưu.
	 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp.

	Điện trở cách điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


	 Giá trị điện trở cách điện phải đúng tiêu chuẩn (dùng VOM, mêgômét để đo kiểm tra).


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT ĐIỆN CHO CƠ SỞ SẢN XUẤT NHỎ.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L07
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt thiết bị, hệ thống điều khiển bao gồm: 

- Lựa chọn vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt.

- Chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu thiết kế.
- Lắp đặt chân đế của thiết bị đóng cắt.
- Lắp đặt và đấu dây vào thiết bị
- Kiểm tra lại thiết bị đã được lắp đặt.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:

- Lắp đặt thiết bị tiếp điện ở vị trí thuận tiện.

- Vật liệu được chuẩn bị đầy đủ và đúng kỹ thuật theo bản thiết kế.
- Chèn chân đế chắc chắn, đúng kích thước thiết kế.

- Lựa chọn thiết bị đóng cắt đúng tiêu chuẩn ngành điện, phù hợp với yêu cầu sử dụng.

- Đấu dây chính xác, tiếp xúc tốt, chắc chắn.
- An toàn, sử dụng thuận tiện.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng

- Quan sát, lựa chọn vị trí

- Lựa chọn thiết bị điện, lắp đặt các thiết bị điện.

2. Kiến thức

- Phương pháp lắp đặt điện căn hộ.

- Lắp đặt điện căn hộ, lắp đặt điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Vật tư theo bản thiết kế.

- Thang, búa đục khoan tay, các loại dụng cụ cầm tay khác.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định chính xác vị trí cần lắp.
	So sánh, đối chiếu trong bản vẽ.

	Các thiết bị lựa chọn đúng chủng loại và đủ về số lượng.
	So sánh, đối chiếu các vật tư thiết bị được lựa chọn phải đúng với bản vẽ.

	Gá lắp thiết bị phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
	 Các thiết bị đóng cắt phải được gá lắp chắc chắn, sử dụng thuận tiện, đảm bảo thẩm mỹ.

	Đấu nối dây đạt yêu cầu kỹ thuật.
	 Các vị trí đấu nối phải chính xác, tiếp xúc tốt, an toàn.

	Quyết định được phương án thi công tối ưu.
	 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp.

	Điện trở cách điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	 Giá trị điện trở cách điện phải đúng tiêu chuẩn (dùng VOM, mêgômét để đo kiểm tra).


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT PHỤ TẢI.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Lắp đặt phụ tải điện bao gồm: 

- Kiểm tra tình trạng thực tế của phụ tải.

- Lắp đặt phụ tải sinh hoạt theo vị trí của bản thiết kế.
- Cấp điện cho phụ tải.
- Kiểm tra, đưa phụ tải vào hoạt động.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN:

-Kiểm tra các thông số cơ bản.

- Lắp đúng theo bản thiết kế.
- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt.
- Nối đúng đầu vào ra, tiếp xúc tốt.
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng

- Quan sát, sử dụng các loại dụng cụ đo.

- Lắp đặt phụ tải điện, đấu nối dây, vận hành thiết bị.

2. Kiến thức

- Đo lường điện.

- Phương pháp lắp đặt điện.

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các phụ tải.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Phụ tải điện theo thiết kế;

- Đồng hồ vạn năng;

- Đồng hồ M(.

- Dụng cụ nghề điện, phụ tải điện theo thiết kế 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Xác định chính xác vị trí cần lắp.
	Phụ tải được lắp đặt theo đúng bản vẽ thiết kế.

	Gá lắp phụ tải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
	 Các phụ tải phải được gá lắp chắc chắn, đảm bảo thẩm mỹ.

	Đấu nối dây tới phụ tải đạt yêu cầu kỹ thuật.
	 Các vị trí đấu nối phải chính xác, tiếp xúc tốt, an toàn.

	 Các phụ tải đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu.
	Trực quan, so sánh.

	Quyết định được phương án thi công tối ưu.
	 Phương án thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, giá thành thấp.

	Điện trở cách điện phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
	Giá trị điện trở cách điện phải đúng tiêu chuẩn (dùng VOM, mêgômét để đo kiểm tra).


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TIẾP ĐẤT.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L09
I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.

- Chuẩn bị vật liệu.

- Gia công vật liệu.

- Đào hào.

- Đóng cọc tiếp đất, hàn nối các cọc nối.

- Lấp đất hào tiếp đất.

- Đo điện trở của hệ thống tiếp đất.
II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:

- Đọc đúng bản vẽ thiết kế.

- Chuẩn bị vật liệu đầy đủ theo thiết kế.
- Gia công vật liệu đúng tiêu chuẩn thiết kế.
- Hào đảm bảo độ sâu theo quy định đối với từng loại đất.

- Mối hàn chắc chắn, đủ kích thước.

- Khoảng cách giữa các cọc và độ sâu dưới mặt đất của các cọc đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế.

- Đảm bảo thông số điện trở theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Lèn chặt.
- Điện trở cách điện của hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU:

1. Kỹ năng

- Đọc bản vẽ.

- Lựa chọn thiết bị điện.

- Gia công cơ khí.

- Lắp đặt hệ thống tiếp đất.

- Hàn hồ quang, thiết bị chuyên dùng.

- Đo điện trở tiếp đất.

2. Kiến thức

- Vẽ điện, vật liệu điện, vật liệu cơ khí.
- Phương pháp gia công cơ khí.

- Xây dựng lắp đặt đường tiếp đất.

- Lắp đặt hệ thống tiếp đất.

- Hàn hồ quang.

- Đo lường điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế
- Dụng cụ, thiết bị đào đất.
- Dụng cụ cầm tay, máy hàn hồ quang.
- Đồng hồ Teromet.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁN H GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Xác định chính xác vị trí cần lắp.
	Thiết bị tiếp đất được lắp đặt theo đúng bản vẽ thiết kế.

	Xác định chính xác khoảng cách giữa các cọc và độ sâu dưới mặt đất của các cọc.
	Khoảng cách giữa cọc và độ sâu dưới mặt đất của các cọc phải đúng theo bản thiết kế.

	Điện trở tiếp đất trong phạm vi cho phép.
	Giá trị điện trở tiếp đất phải đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam: tùy vào từng khu vực.

	Các vật liệu được gia công đúng tiêu chuẩn thiết kế.
	So sánh, đối chiếu các vật liệu được gia công phải đúng với bản vẽ thiết kế.

	Đất phải được lấp đầy rãnh tiếp đất.
	Quan sát trực tiếp hiện trường làm việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT.

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: L10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Nghiên cứu bản vẽ thiết kế.

- Chuẩn bị vật liệu, gia công vật liệu.

- Đo điện trở tiếp đất của hệ thống đường dây và cọc tiếp đất.

- Lắp thiết bị thu sét.

- Hàn nối hệ thống.

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống.

II. CÁC TIÊU CHÍ TH ỰC HIỆN:

- Đọc đúng bản vẽ thiết kế.

- Điện trở cách điện của hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.

- Đúng vị trí tính toán.

- Mối hàn chắc chắn, đủ kích thước.

- Điện trở cách điện của hệ thống đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.

- Kim thu sét hoặc quả cầu thu sét được lắp đúng vị trí thiết kế, đảm bảo phạm vi bảo vệ.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU :

1. Kỹ năng

- Đọc được bản vẽ.

- Lựa chọn, gia công thiết bị lắp đặt hệ thống chống sét.

- Lắp đặt cột thu sét.

- Hàn điện và hàn chuyên dùng.

- Đo điện trở tiếp đất.

2. Kiến thức

- Vẽ điện.
- Phương pháp lựa chọn, gia công thiết bị. 
- Đo lường điện.

- Phương pháp lắp đặt cột thu sét.

- Phương pháp hàn.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bản vẽ thiết kế.
- Dụng cụ cầm tay cơ điện.

- Dụng cụ cầm tay, máy hàn hồ quang.
- Đồng hồ Teromet.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	 Xác định chính xác vị trí cần lắp.
	Thiết bị thu sét được lắp đặt theo đúng bản vẽ thiết kế.

	 Mối hàn chắc chắn, đủ kích thước.
	Trực quan, so sánh với bản thiết kế.

	Lắp đúng qui cách theo bản vẽ.
	Quan sát, đối chiếu bản thiết kế

	Điện trở tiếp đất, điện trở tiếp xúc đạt tiêu chuẩn an toàn điện.
	Giá trị điện trở tiếp đất, điện trở tiếp xúc phải đúng theo tiêu chuẩn Việt Nam: tùy vào từng khu vực.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT BƠM ĐIỆN CÔNG SUẤT NHỎ

MĂ SỐ CÔNG VIỆC: M01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thi công móng, lắp đặt bơm điện công suất nhỏ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Lưu lượng nước đúng theo công suất máy

- Đường ống không được rỉ nước.

- An toàn cho người và thiết bị.

- Đúng thời gian quy định.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Lấy mặt phẳng, sử dụng bộ dụng cụ, thiết bị cầm tay nghề xây dựng.

- Hàn hồ quang cho đường ống .

- Sử dụng bộ dụng cụ cầm tay cơ khí.

- Lắp đặt cáp, kiểm tra các thiết bị điện.

- Sử dụng thiết bị, bộ dụng cụ cầm tay nghề điện.
2. Kiến thức

- Nguyên lư máy bơm nước.
- Các tiêu chuẩn của bê tông.

- Phương pháp lấy mặt phẳng.

- Phương pháp hàn hồ quang cho đường ống.

- Phương pháp lắp đặt động cơ và bơm điện, kiểm tra đông tâm động cơ và bơm điện.

- Phương pháp kiểm tra thiết bị điện và lắp đặt cáp điện

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thông số kỹ thuật của máy bơm.

- Bản vẽ lắp đặt.

- Máy bơm, ống dẫn, máy hàn hồ quang.

- Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay lắp máy bơm, bộ dụng cụ cầm tay nghề xây dựng và bộ dụng cụ cầm tay nghề điện.

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kích thước, mặt phẳng bệ máy bơm.
	Quan sát đánh giá: Quá trình thi công bệ máy bơm.

Đo, đánh giá: Kích thước và bề mặt bệ máy bơm đúng yêu cầu kỹ thuật.

	Hệ thống đường ống hút, đẩy.
	Quan sát, đánh giá: Thực hiện lắp đặt hệ thống ống đẩy, ống hút theo quy trình quy phạm.

Kiểm tra, đánh giá: Hệ thống ống chắc chắn, không bị hở tại mối nối trên đường ống khi làm việc.

	Lắp đặt động cơ, bơm.


	Quan sát đánh giá: Khi thực hiện lắp đặt phải theo quy trình quy phạm do nhà chế tạo quy định và an toàn. 

Kiểm tra đánh giá: Máy bơm phải được lắp đặt chính xác, chắc chắn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

	Lắp nguồn điện cho bơm điện. 
	Quan sát đánh giá: Khi thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Kiểm tra, đánh giá: Cách điện, tiếp xúc đảm bảo an toàn theo TCVN

	Máy bơm khi vận hành đảm bảo làm việc đúng yêu cầu kỹ thuật
	Lưu lượng nước.

Nhiệt độ của máy bơm.

Tiếng ồn của máy bơm.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH BƠM ĐIỆN CÔNG SUẤT NHỎ

MĂ SỐ CÔNG VIỆC: M02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vận hành bơm điện công suất nhỏ 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Kiểm tra đầy đủ tình trạng làm việc các thiết bị, máy bơm trước khi vận hành.
- Kiểm tra đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định trước khi vận hành.

- Thuần thục các thao tác khi khởi động máy.

- Tuân thủ nguyên tắc khởi động và trình tự khởi động theo quy phạm.

- Dừng máy an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra cơ khi trước khi vận hành.

- Kiểm tra cách điện động cơ điện, hệ thống tủ điện.

- Xử lư hở gioăng, van.

- Sử dụng đồng hồ vạn năng, đồng hồ ampe kế.
- Quan sát phát hiện sự cố bơm.

- Xử lư các sự cố bơm nước.

- Khởi động và dừng máy theo trình tự.
2. Kiến thức
- Quy định về an toàn điện trong trạm bơm.
- Cấu tạo, nguyên lư hoạt động của động cơ điện. 

- Cấu tạo, nguyên lư, của động cơ bơm.

- Các biện pháp mồi nước cho máy bơm.

- Phương pháp kiểm tra cách điện động cơ điện, hệ thống đường dây điện.

- Phương pháp sấy động cơ.

- Trình tự các bước vận hành và dừng máy bơm nước công suất nhỏ.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Trang bị kỹ thuật, trang bị bảo hộ lao động và dụng cụ thợ điện.

- Các thiết bị mồi nước.

- Quy trình quy phạm vận hành máy bơm điện.

- Máy bơm và trạm bơm - Giáo trình Trường Đại học Thuỷ Lợi.

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra các điều kiện kỹ thuật trước khi vận hành.
	Quan sát, đánh giá: Qúa trình kiểm tra, thao tác các bước đúng yêu cầu kỹ thuật. Thời gian không quá 10 phút.

Kiểm tra, đánh giá: Thực hiện bảo hộ lao động, điều kiện an toàn.

	Khởi động máy bơm.
	Quan sát, đánh giá: Khi vận hành thao tác đúng quy trình; Thời gian khởi động không quá 1 phút.

	Giám sát quá trình vận hành.
	Quan sát, đánh giá: Kiểm tra, giám sát, xử lư tình huống quá trình vận hành; Thời gian theo ca vận hành máy.

	Dừng máy
	Quan sát đánh giá: thao tác dừng máy nhanh gọn, đúng trình tự, an toàn. Thời gian không quá 1 phút.

	Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra an toàn.
	Quan sát, đánh giá: Vệ sinh sạch, gọn, khoa học.

Kiểm tra, đánh giá: thực hiện điều kiện an toàn khi ngừng vận hành máy. Thời gian không quá 10 phút


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT MÁY THỦY ĐIỆN NHỎ

MĂ SỐ CÔNG VIỆC: M03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tìm nguồn nước, lắp đặt hệ ống dẫn, lắp đặt chân, bệ máy thủy điện nhỏ. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn nước đủ lưu lượng để quay tuabin.

- Chân bệ máy thủy điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật , tháo lắp máy phải thuận lợi dễ dàng.

- Đặt máy thủy điện nhỏ cân bằng, vững chắc, phần cơ quay trơn, nước không tràn vào hệ thống điện.

- Hệ thống đường dây dẫn điện, khi làm việc không phát nóng, an toàn cho người và thiết bị xung quanh khu vực có đường dây đi qua.

- Nguồn điện khi làm việc đảm bảo điện áp, tần số.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

 1. Kỹ năng

- Quan sát, xác định nguồn nước.

- Lắp đặt hệ thống ống dẫn nước. 

- Lắp đặt máy phát điện, tuabin.

- Lắp đặt hệ thống đường điện hạ thế.

- Sử dụng thiết bị, dụng cụ cơ khí cầm tay.

- Chuẩn đoán và xử lư sự cố trong vận hành máy thuỷ điện cỡ nhỏ. 

 2. Kiến thức

- Phướng pháp tính vận tốc, lưu lượng, dòng chảy. 

- Thông số về kích thước máy phát điện.

- Phương pháp lắp đặt máy thuỷ điện nhỏ.

- Kỹ thuật an toàn điện.

- Lắp đặt hệ thống điện.

- Nguyên lý máy phát điện.

- Quy trình vận hành máy thủy điện nhỏ.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Ống dẫn nước, phụ kiệm kèm theo.

- Dụng cụ cơ khí cầm tay.

- Vật tư làm chân, bệ máy thủy điện nhỏ.

- Thiết bị, dụng cụ lắp đặt cột điện, đường dây điện. 

- Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Nguồn nước.
	Quan sát đánh giá: Qua trình chọn nguồn nước, đảm bảo yêu cầu lưu lượng, áp lực nước cho máy thủy điện nhỏ.

	Hệ thống kênh, máng dẫn nước.
	Đo tốc độ của tuapin (có thể bằng quan sát kết hợp với tình trạng làm việc của máy thủy điện nhỏ).
Quan sát đánh giá: Không bị rò rỉ trên đường ống dẫn.

	Chân, bệ máy thủy điện nhỏ.
	Đo, kiểm tra đánh giá:

Kích thước chân bệ máy.

Cân bằng, chắc chắn.

Quan sát đánh giá: thi công nhanh, gọn gàng không gây mất an toàn.

	Lắp máy thủy điện nhỏ.
	Đo kiểm tra đánh giá: Cân bằng, vững chắc, phần cơ quay trơn.

Quan sát đánh giá: Lắp máy nhanh, gọn gàng không gây mất an toàn.

	Hệ thống đường dây dẫn điện.
	Quan sát đánh giá: An toàn cho người và thiết bị xung quanh khu vực có đường dây đi qua.

Đo, đánh giá: 
Độ võng, căng, điện trỏ cách điện của đường dây.

Nhiệt độ phát nóng trên dây dẫn khi vận hành.

	Máy thủy điện làm việc.
	Đo đánh giá: Cách điện, điện trở tiếp địa, tiếp xúc tại mối nối, công suất máy, điện áp, tần số. nhiệt độ khi máy làm việc.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: VẬN HÀNH MÁY THỦY ĐIỆN NHỎ.

MĂ SỐ CÔNG VIỆC: M04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra,vận hành, theo dõi quá trình làm việc máy thủy điện nhỏ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Máy quay trơn không kẹt cứng, không có tiếng kêu lạ.

- Đủ dầu bôi trơn.
- Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, thiết bị đóng cắt. 

- Máy hoạt động bình thường.

- Không bị sụt áp khi có tải

- Ổn định điện áp, tần số trong suốt quá trình làm việc. 
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Đo điện trở cách điện.

- Đo điện trở tiếp xúc.

- Kiểm tra phân cơ khí của máy thủy điện nhỏ: tiếng kêu của ổ bi, trục động cơ.

- Phán đoán sự cố để xử lư; 

- Sử dụng các dụng cụ đo lường điện;

- Vận hành máy thủy điện nhỏ. 

- Phán đoán các sự cố.

- Xử lư sự cố trong quá trình máy làm việc.

2. Kiến thức
- Cấu tạo, nguyên lư làm việc máy thủy điện nhỏ.

- Kỹ thuật an toàn điện.

- Kỹ thuật lắp đặt điện. 

- Kỹ thuật đo lường điện.

- Các sự cố thường gặp khi máy làm việc.

- Phướng pháp xử lý sự cố.

- Quy trình vận hành, theo dõi dừng máy thủy điện nhỏ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng máy thủy điện nhỏ.

- Dụng cụ cầm tay nghề điện.

- Đồng hồ vạn năng, ampe kế.

- Dầu bôi trơn, nhiên liệu.

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Kiểm tra tình trạng máy thủy điện nhỏ trước khi vận hành.
	Quan sát, đánh giá:

Kiểm tra phân cơ: Máy quay trơn không kẹt cứng, không có tiếng kêu lạ.

Kiểm tra hệ thống dây dẫn điện, thiết bị đóng cắt: điện trỏ cách điện, điện trở tiếp xúc theo tiêu chuẩn 

	Vận hành máy phát.
	Quan sát, đánh giá: trình tự vận hành máy.

Đo kiểm tra khi máy làm việc:

Không bị sụt áp khi có tải.

Điện áp, tần số trong suốt quá trình làm việc ổn định.

	Theo dõi tình trạng làm việc máy thủy điện nhỏ.
	Quan sát, đánh giá: Qua trình theo dơi, ghi chép và xử lý sự cố nếu có.

Đo, đánh giá: trị số điện áp, tần số, dòng điện trong quá trình làm việc theo tiêu chuẩn của máy thủy điện nhỏ.

	Dừng máy, vệ sinh nơi làm việc.
	Quan sát, đánh giá:

Dừng máy đúng quy trình.

Vệ sinh công nghiệp: sạch, gọn gàng và khoa học.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: ĐẤU DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tính toán và lắp mạch điều khiển động cơ điện. Gồm các bước chính sau: 

- Chọn dây dẫn điện.

- Lựa chọn thiết bị điều khiển, đóng cắt và bảo vệ.

- Lắp mạch điều khiển động cơ.

- Kiểm tra vận hành mạch điện.

 II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Dây dẫn đảm bảo đúng tiêu chuẩn về độ bền cách điện và khả năng dẫn điện tốt.

- Các thiết bị điều khiển ,đóng cắt và bảo vệ đảm bảo an toàn khi hoạt động.

- Mạch điều khiển động cơ làm việc theo đúng nguyên lý, các điểm nối đảm bảo an toàn và tiếp xúc tốt.

- Thông số hoạt động của mạch điện và động cơ đúng theo yêu cầu công nghệ 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Biết cách tính chọn dây dẫn.

- Đọc và phân tích được sơ đồ nguyên lý.

- Phân biệt và lựa chọn được các loại khí cụ điện hạ thế.

- Lắp được mạch điện điều khiển động cơ.

- Chuẩn đoán và xử lý được sự cố khi vận hành động cơ.

2. Kiến thức

- Phương pháp tính chọn dây dẫn điện.

- Phương pháp tính chọn thiết bị điện.

- Hiểu được cấu tạo, nguyên lý của động cơ điện.

- Phương pháp lắp mạch điện điều khiển động cơ.

- Quy trình vận hành được động cơ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Khí cụ điện hạ thế.

- Đồng hồ vạn năng.

- Đồng hồ Ampe

- Sổ tay/sách hướng dẫn.....

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện công việc đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Chọn dây dẫn điện đúng tiêu chuẩn.
	Đối chiều với tiêu chuẩn TCVN.

	Xác định chính xác vị trí lắp đặt.
	Quan sát, đối chiều với sơ đồ.

	Mạch điều khiển động cơ làm việc đúng theo sơ đồ nguyên lý.
	Quan sát, đối chiều với sơ đồ nguyên lý.

	Thông số hoạt động của mạch điện và động cơ đúng theo yêu cầu công nghệ
	Đối chiều với yêu cầu công nghệ.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẤN BỘ DÂY ĐỘNG CƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHA
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quấn lại bộ dây quấn của động cơ điện 3pha.

- Lấy số liệu của bộ dây quấn cũ.

- Vệ sinh động cơ.

- Đo, cắt giấy cách điện.

- Đặt giấy lót cách điện vào rãnh đặt dây quấn.

- Làm, lựa chọn khuôn quấn dây và guồng dây

- Lồng bộ dây quấn vào rãnh Stato.

- Đấu nối bộ dây quấn Stato.

- Lót cách điện pha và 


- Bó phần đầu cuộn dây.

- Sấy sơ bộ, kiểm tra chạy thử động cơ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Các thông số dây quấn đảm bảo chính xác.

- Stato đảm bảo sạch sẽ.

- Giấy cách điện đặt gọn gàng, đều nhau. 
- Bộ dây quấn có chiều dài vừa đủ khi đặt vào rãnh stato.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật lồng dây.

- Đấu nối đúng sơ đồ.

- Mối hàn đảm bảo chắc chắn, tiếp xúc tốt.

- giữa các pha phải có giấy cách điện.

- Bó đầu cuộn dây gọn gàng chắc chắn, không chạm vào lõi sắt Stato hoặc vỏ động cơ.

- Sấy đúng quy trình.

- Cách điện đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.

- Động cơ hoạt động được.

- Dòng không tải đúng yêu cầu.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tháo dỡ bộ dây quấn của động cơ.

- Lấy số liệu dây quấn.

- Cắt giấy cách điện.

- Làm khuôn quấn dây.

- Đọc sơ đồ trải bộ dây quấn stato.

- Lồng bộ dây quấn vào rãnh Stato.

- Đấu nối dây.

- Hàn mối nối dây quấn.

- Tẩm sấy bộ dây quấn động cơ, máy phát.

- Kiểm tra động cơ sau khi quấn xong.

2. Kiến thức

- Đọc được sơ đồ trải bộ dây quấn Stato.
- Cấu tạo bộ dây quấn Stato.

- Tính toán khuôn quấn dây.

- Lồng bộ dây quấn vào rãnh Stato.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sơ đồ trải bộ dây quấn.

- Dụng cụ nghề điện. 

- Đồng hồ vạn năng, MΩ.

- Búa cao su.

- Dao.

- Stato.

- Dây điện emay.

- Giấy cách điện.

- Băng mộc, tre.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện công việc đúng trình tự
	Quan sát, đối chiếu với trình tự. 

	Các thông số dây quấn đảm bảo chính xác.
	 Quan sát, đối chiếu với TCVN.

	Giấy cách điện đặt gọn gàng, đều nhau. 
	Quan sát, đo kiểm.

	Bộ dây quấn có chiều dài vừa đủ khi đặt vào rãnh stato.
	Quan sát, đo kiểm.

	 - Bó đầu cuộn dây gọn gàng chắc chắn, không chạm vào lõi sắt Stato hoặc vỏ động cơ.
	Quan sát, đối chiếu với tiêu chuẩn.

	- Cách điện đảm bảo tiêu chuẩn cho phép.
	Đo và đối chiếu với tài liệu.

	- Dòng không tải đúng yêu cầu.
	Đo và đối chiếu với tài liệu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY THẾ CÁC Ổ BI, BẠC ĐỘNG CƠ VÀ MÁY PHÁT ĐIỆN
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tháo lắp thay thế, bảo dưỡng các ổ bi,bạc của động cơ và máy phát điện

· Tháo Roto ra khỏi Stato.

· Tháo ổ bi, bạc của động cơ máy phát điện.

· Kiểm tra, bảo dưỡng ổ đỡ.

· Lắp ổ bi, bạc mới cho động cơ, máy phát.

· Vận hành thử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Tháo ổ bi, bạc không làm hư hỏng trục Roto.

- Không làm biến dạng ổ đỡ.

- Bảo dưỡng đúng quy trình.

- Lắp đúng chủng loại vòng bi, bạc.

- Vòng bi, bạc không bị kẹt cứng khi lắp vào trục.

- Chạy thử không rung, kêu hoặc phát nóng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tháo lắp động cơ, máy phát.

- Tháo lắp ổ bi bạc đỡ.

- Vận hành động cơ, máy phát điện.

2. Kiến thức

- Cấu tạo của động cơ, máy phát.

- Phương pháp tháo lắp động cơ, máy phát.

- Phương pháp bảo dưỡng ổ đỡ.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ cầm tay.

- Máy phát điện cỡ nhỏ.

- Dầu mỡ.

- Thiết bị đóng cắt.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện công việc đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	1. Tháo ổ bi, bạc không làm hư hỏng trục Roto.
	Quan sát, so sánh.

	2. Không làm biến dạng ổ đỡ.
	Quan sát, so sánh.

	Vòng bi, bạc không bị kẹt cứng khi lắp vào trục.
	Quan sát, so sánh.

	Chạy thử không rung, kêu hoặc phát nóng.
	Quan sát, so sánh.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY THẾ BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 Thay thế các khí cụ điện : Khởi động từ, nút bấm, Attomat, cầu dao

- Xác định hư hỏng, nguyên nhân.

- Lựa chọn, kiểm tra thiết bị thay thế.

- Thay thế các thiết bị.

- Kiểm tra lại mạch điều khiển.

- Chạy thử mạch. 
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng thiết bị.

- Thiết bị lựa chọn phù hợp với thiết bị đã hư hỏng.

- Đảm bảo hoạt động tốt.

- Đấu nối đúng sơ đồ.

- Các thiết bị thay thế phải đúng chủng loại, chất lượng.

- Mạch điều khiển làm việc an toàn chính xác đúng theo nguyên lý.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Sửa chữa mạch điện đơn giản.
- Kiểm tra thiết bị điện.
- Lắp đặt các khí cụ điện hạ thế.

2. Kiến thức

- Cấu tạo, nguyên lư khí cụ điện hạ thế.
- Đọc được sơ đồ mạch điện đơn giản.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Mạch điện mô hình.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện công việc đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	1. Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng thiết bị.
	Quan sát, so sánh.

	Các thiết bị thay thế phải đúng chủng loại, chất lượng.
	Quan sát, so sánh.

	2. Mạch điều khiển làm việc an toàn chính xác đúng theo nguyên lý.
	Quan sát đối chiếu với nguyên lý.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA PHÁT HIỆN NGUY CƠ SỰ CỐ ĐIỆN
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra các thiết bị đóng cắt, đường dây, phụ tải điện:

- Kiểm tra hệ thống đường dây dẫn điện.

- Kiểm tra các điểm nối, điểm đấu.

- Kiểm tra các thiết bị đóng cắt.

- Kiểm tra các phụ tải điện.

- Quyết định phương án cho vận hành hoặc sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đường dây không chùng võng, chạm chập hoặc có nguy cơ rơi đứt; cách điện tốt.

- Các điểm đấu tiếp xúc tốt, không phát nhiệt hoặc có nguy cơ chảy đứt; cách điện tốt.

- Hệ thống đảm bảo các yêu cầu vế kỹ thuật và an toàn.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng

- Kiểm tra khí cụ điện hạ thế.

- Sử dụng đồng hồ đo điện.

- Kiểm tra các phụ tải điện.

- Vận hành hệ thống điện hạ áp. 
2. Kiến thức

- Kỹ thuật an toàn điện.

- Đo lường điện.

- Thiết bị điện gia dụng.

- Quy trình, quy phạm về vận hành hệ thống điện.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Đồng hồ vạn năng. 

- Đồng hồ MΩ.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện công việc đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Kiểm tra khí cụ điện hạ thế.
	Quan sát, so sánh.

	Vận hành hệ thống điện hạ áp. 
	Quan sát, đối chiếu tài liệu.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐẾM ĐIỆN
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra hệ thống công tơ đo đếm điện năng.


- Kiểm tra các điểm đấu của thiết bị đo đếm.

- Kiểm tra vị trí lắp đặt của thiết bị đo đếm.

- Kiểm tra thiết bị đo đếm khi không có phụ tải và không có nguồn điện.

- Kiểm tra thiết bị đo đếm khi có phụ tải chuẩn.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thiết bị đấu nối đầy đủ theo sơ đồ nguyên lý.

- Thiết bị đo đếm được lắp chắc chắn, đúng theo yêu cầu.

- Đĩa nhôm quay khi có phụ tải điện.

- Kết luận chính xác.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Lắp đặt hệ thống đo lường.

- Kiểm tra công tơ.

- Chuẩn đoán tình trạng làm việc của các dụng cụ đo lường điện.

2. Kiến thức

- Nguyên lý cấu tạo của công tơ điện một pha, 3pha.

- Đo lường điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Công tơ điện 1 pha, 3 pha.

- Phụ tải.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thực hiện công việc đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Thiết bị đấu nối đầy đủ theo sơ đồ nguyên lý.
	Quan sát, đối chiếu với sơ đồ nguyên lý.

	Thiết bị đo đếm được lắp chắc chắn, đúng theo yêu cầu.
	Quan sát, so sánh.

	Đĩa nhôm quay khi có phụ tải điện.
	Quan sát.

	Kết luận chính xác.
	Quan sát, đối chiếu


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THAY CÔNG TƠ ĐO ĐẾM ĐIỆN (nội bộ).
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N07

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thay thế công tơ đo đếm điện năng một pha, ba pha. Các bước chính để thực hiện công việc gồm:

- Kiểm tra các điểm đấu của thiết bị đo đếm.

- Tháo công tơ cũ.

- Lựa chọn, kiểm tra công tơ mới.

- Lắp đặt công tơ.

- Kiểm tra hệ thống đo đếm sau khi thay thế.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Thiết bị đấu nối đầy đủ theo sơ đồ nguyên lý.

- Đánh dấu chính xác các cổng vào, ra của công tơ khi tháo.

- Công tơ mới tương thích với công tơ đã tháo.

- Đảm bảo còn nguyên kẹp chì.

- Công tơ được lắp đúng vị trí, theo yêu cầu của nhà sản xuất.

- Công tơ hoạt động đúng theo các yêu cầu kỹ thuật.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Đọc và vẽ sơ đồ điện.

- Kiểm tra công tơ.

- Lắp đặt công tơ.

- Quan sát so sánh.

2. Kiến thức

- Nguyên lý cấu tạo của công tơ điện 1pha, 3pha. 

- Phương pháp lựa chọn đồng hồ đo đếm điện năng.
- Đo điện năng.
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Công tơ 1 pha, 3 pha.

- Đồng hồ vạn năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công việc được thực hiện đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Thiết bị đấu nối đầy đủ theo sơ đồ nguyên lý.
	Trực quan , quan sát, so sánh.

	Đánh dấu chính xác các cổng vào, ra của công tơ khi tháo.
	Quan sát, đối chiếu.

	Công tơ được lắp đúng vị trí, theo yêu cầu của nhà sản xuất.
	Quan sát, đối chiếu.

	Công tơ hoạt động đúng theo các yêu cầu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẤN MÁY BIẾN ÁP CỠ NHỎ

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N08

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Quấn lại các loại máy biến áp cỡ nhỏ (≤ 5KVA) Thực hiện công việc gồm:

- Kiểm tra xác định tình trạng thực tế của máy biến áp.

- Đo, tính toán các thông số kỹ thuật của máy biến áp.

- Gia công khuôn quấn dây máy biến áp cỡ nhỏ.

- Quấn, đấu nối dây máy biến áp.

- Tẩm sấy máy biến áp.

- Chạy thử máy biến áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Công việc được thực hiện đúng quy trình.

- Xác định đúng thực trạng của máy biến áp và đưa ra phương án sửa chữa, bảo dưỡng. 

- Đo đúng các thông số cần thiết để sửa chữa.

- Tính toán chính xác các số liệu kỹ thuật.

- Sau khi bảo dưỡng các thông số đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Máy vận hành đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Khuôn quấn dây máy biến áp đúng kích thước với gông từ và dây quấn.

- Đảm bảo cứng vững khi quấn dây.

- Dây quấn được quấn gọn gàng, không bong cách điện.

- Đấu nối đúng cực tính dây quấn máy biến áp.

- Đảm bảo sau khi tẩm sấy máy biến áp đạt tiêu chuẩn vận hành.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 

- Tính toán máy biến áp cỡ nhỏ.

- Tháo lắp máy biến áp cỡ nhỏ.

- Kiểm tra các thông số máy biến áp.

- Bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ.

- Quấn dây máy biến áp.

- Đấu nối dây quấn máy biến áp.

- Tẩm sấy máy biến áp.

- Kiểm tra xác định các thông số của máy biến áp khi vận hành.

2. Kiến thức

- Nguyên lý cấu tạo của máy biến áp một pha, ba pha cỡ nhỏ.

- Phương pháp tính toán thông số kỹ thuật máy biến áp cỡ nhỏ.

- Đo lường điện.

- Phương pháp bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ.

- Pháp làm khuôn quấn dây máy biến áp cỡ nhỏ.

- Phương pháp guồng dây máy biến áp cỡ nhỏ.

- Phương pháp tẩm sấy máy biến áp.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Máy biến áp.

- Đồng hồ vạn năng.

- Bìa cách điện, Dây điện từ.

- Dao búa đục, máy quấn dây.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công việc được thực hiện đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Xác định đúng thực trạng của máy biến áp và đưa ra phương án sửa chữa, bảo dưỡng. 
	Trực quan , quan sát, so sánh.

	Tính toán chính xác các số liệu kỹ thuật.
	Quan sát, đối chiếu với tài liệu.

	Khuôn quấn dây máy biến áp đúng kích thước với gông từ và dây quấn.
	Quan sát, so sánh.

	Dây quấn được quấn gọn gàng, không bong cách điện.
	Quan sát.

	Đấu nối đúng cực tính dây quấn máy biến áp.
	Quan sát, đối chiếu.

	Đảm bảo sau khi tẩm sấy máy biến áp đạt tiêu chuẩn vận hành.
	Quan sát, đối chiếu.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA MÁY BIẾN ÁP CỠ NHỎ

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N09

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng, sửa chữa các loại máy biến áp cỡ nhỏ (≤ 5KVA) Thực hiện công việc gồm:

- Xác định hư hỏng ở máy biến áp.

- Sửa chữa ngõ vào/ra của máy biến áp.

- Sửa chữa cuộn dây máy biến áp.

- Sửa chữa mạch từ máy biến áp.

- Kiểm tra sau khi sửa chữa máy biến áp.

- Vận hành thử máy biến áp.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định được phần hư hỏng của rơle, cuộn dây, đèn báo, đồng hồ chỉ thị, bộ phận báo quá áp, công tắc chuyển mạch, lõi thép.

- Tháo nắp máy biến áp đúng trình tự.

- Vận hành công tắc dễ dàng, có tác động bật/tắt, tăng giảm từng nấc, điện áp ngõ ra tăng giảm theo. 

- Đầu nối chắc chắn, tiếp xúc tốt, đấu đúng vị trí.

- Điện trở tiếp xúc và điện trở cách điện đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Lá thép được lấy ra từng lá một không chạm vào cuộn dây, không bị biến dạng.

- Đưa từng lá thép xen kẽ ngược chiều nhau vào lõi cuộn dây.

- Mạch từ kín và bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng.

- Gông từ phải được xiết chặt.

- Cỡ dây phù hợp với cường độ dòng điện máy biến áp.

- Cách điện của dây không bị tróc, bị chảy;

- Dây quấn không rò rỉ điện, chạm chập mạch.

- Các thông số theo sơ đồ thiết kế.

- Mạch từ không kêu.

- Điện áp đo được khi không tải lớn hơn điện áp định mức khoảng từ 5% đến 15%.

- Nhiệt độ đo được trên lõi thép và dây quấn của máy biến áp khi không tải phải nhỏ hơn 600C.

- Điện áp đo được khi có tải định mức phải bằng trị số điện áp định mức.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 

- Quan sát máy biến áp.

- Tháo lắp máy biến áp cỡ nhỏ.

- Kiểm tra các thông số máy biến áp.

- Bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ.

- Kiểm tra xác định các thông số của máy biến áp khi vận hành.

2. Kiến thức

- Nguyên lý cấu tạo của máy biến áp một pha, ba pha cỡ nhỏ.

- Đo lường điện.

- Phương pháp bảo dưỡng máy biến áp cỡ nhỏ.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Máy biến áp.

- Đồng hồ vạn năng.

- Bìa cách điện, Dây điện từ.

- Dao búa đục, máy quấn dây.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công việc được thực hiện đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Xác định đúng thực trạng của máy biến áp và đưa ra phương án sửa chữa, bảo dưỡng. 
	Trực quan , quan sát, so sánh.

	Đưa từng lá thép xen kẽ ngược chiều nhau vào lõi cuộn dây.
	Quan sát, so sánh.

	Mạch từ kín và bề mặt lõi thép sau khi ghép phải bằng phẳng.
	Quan sát, so sánh.

	Các thông số theo sơ đồ thiết kế.
	Quan sát.

	Đấu nối đúng cực tính dây quấn máy biến áp.
	Quan sát, đối chiếu.

	Mạch từ không kêu.
	Quan sát, đối chiếu.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N10

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng, sửa chữa máy phát điện xoay chiều. Thực hiện công việc gồm:

- Xác định hư hỏng máy phát điện xoay chiều.

- Sửa chữa phần cảm phần và phần ứng máy phát điện.

- Sửa chữa hệ thống kích từ máy phát điện.

- Sửa chữa tủ điện điều khiển.

- Kiểm tra, chạy thử máy phát.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Thông tin lấy được phải chính xác.

- Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng của phần điện, phần cơ của máy phát điện.

- Cổ góp tiếp xúc tốt với chổi than, khi hoạt động máy phát điện không có tia lửa đỏ, không nóng.

- Trục quay trơn, êm, không phát sinh tiếng động, tốc độ động cơ đạt định mức.

- Điện áp tại tủ điều khiển và tải bằng không, hở mạch tại các đầu nối dây mạch động lực. 

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 

- Sử dụng cro nha.

- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.

2. Kiến thức

- Cấu tạo nguyên lý máy phát điện.

- Đo lường điện.

- Vận hành và sửa chữa máy điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Máy phát điện xoay chiều.

- Đồng hồ vạn năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công việc được thực hiện đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng của phần điện, phần cơ của máy phát điện.
	Trực quan , quan sát, so sánh.

	Cổ góp tiếp xúc tốt với chổi than, khi hoạt động máy phát điện không có tia lửa đỏ, không nóng.
	Quan sát, đối chiếu với tài liệu.

	Trục quay trơn, êm, không phát sinh tiếng động, tốc độ động cơ đạt định mức.
	Quan sát, so sánh.

	Điện áp tại tủ điều khiển và tải bằng không, hở mạch tại các đầu nối dây mạch động lực.
	Quan sát.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N11

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Sửa chữa động cơ điện một chiều. Thực hiện công việc gồm:

- Xác định hư hỏng động cơ điện một chiều.

- Sửa chữa phần cơ động cơ điện một chiều.

- Tẩm sấy tăng cường cách điện.

- Quấn lại cuộn dây kích từ.

- Sửa chữa chổi than và cổ góp.

- Kiểm tra sau sửa chữa.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Có những thông tin ban đầu về tình trạng động cơ.

- Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng về cơ, điện cần sửa chữa.

- Ổ trục, bi được tra dầu/ mỡ vừa đủ, không có bẩn bám và quay trơn, êm, không có tiếng động lạ.

- Động cơ hoạt động êm, không có tia lửa chỗ tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp.

- Cuộn dây không còn hơi nước, được tẩm sơn đều từ trong ra ngoài.

- Bề mặt sơn cách điện sau khi sấy phải bóng, không bị rộp, nứt.

- Điện trở cách điện giữa cuộn dây và lõi thép phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Các số liệu về số vòng dây, cỡ dây lấy được phải chính xác.

- Kích thước khuôn quấn phù hợp với chu vi của cực từ.

- Bối dây được quấn phải lắp vừa thân cực từ, không có mối nối trong một bối dây, bối dây phải được băng kín cách điện.

- Xác định chính xác phải sửa chữa thay thế bộ phận nào.

- Cổ góp chổi than phù hợp, không sinh lửa khi làm việc.

- Giá đỡ được lắp chắc chắn, cố định và cách điện với vỏ máy.

- Chổi than được lắp vào khít, đúng vị trí, dẫn điện tốt, lò xo ép chặt than vào cổ góp.

- Động cơ quay đúng chiều quay quy định với tốc độ đều, không tăng hoặc giảm đột ngột, không có tiếng kêu bất thường.

- Cường độ dòng điện bằng giá trị định mức khi tải định mức như đã ghi trên nhãn máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 

- Sử dụng cro nha.

- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.

- Tháo lắp động cơ.

-Lồng dây thành thạo.

2. Kiến thức

- Cấu tạo nguyên lý máy điện một chiều.

- Đo lường điện.

- Vận hành và sửa chữa máy điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Máy điện một chiều.

- Đồng hồ vạn năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công việc được thực hiện đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Xác định chính xác vị trí và mức độ hư hỏng về cơ, điện cần sửa chữa. 
	Trực quan , quan sát, so sánh.

	Động cơ hoạt động êm, không có tia lửa chỗ tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp.
	Quan sát, đối chiếu với tài liệu.

	Các số liệu về số vòng dây, cỡ dây lấy được phải chính xác.
	Quan sát, so sánh.

	Cổ góp chổi than phù hợp, không sinh lửa khi làm việc.
	Quan sát.

	Động cơ quay đúng chiều quay quy định với tốc độ đều, không tăng hoặc giảm đột ngột, không có tiếng kêu bất thường.
	Quan sát, đối chiếu.

	Cường độ dòng điện bằng giá trị định mức khi tải định mức như đã ghi trên nhãn máy.
	Quan sát, đối chiếu.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN THEO ĐỊNH KỲ 
MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N12

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Bảo dưỡng các bộ phận của động cơ điện theo định kỳ. Thực hiện công việc gồm:

- Làm sạch vỏ động cơ và môi trường xung quanh.

- Bảo dưỡng cấp I (Bảo dưỡng thường xuyên động cơ điện).

- Bảo dưỡng cấp II (Sửa chữa định kỳ).

- Bảo dưỡng cấp II (Quấn lại bộ dây động cơ).

- Kiểm tra chạy thử.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Vỏ động cơ sạch sẽ, không có bụi.

- Môi trường xung quanh sạch sẽ, không có hóa chất.

- Đảm bảo tiếp xúc giữa chổi than và cổ góp.

- Chổi than được lắp vào khít, dẫn điện tốt đối với động cơ rô to dây quấn.

- Động cơ sạch sẽ, không có bụi bên trong, hoạt động tốt.

- Các đầu nối dây tiếp xúc tốt.

- Mỡ cần nhét đầy 2/3 thể tích ở ổ trục.

- Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép.

- Vòng bi được lắp đúng vị trí, chắc chắn.

- Trục quay trơn, không bị kẹt, sát cốt.

- Các đầu nối tiếp xúc tốt.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 

- Sử dụng cro nha.

- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.

- Tháo lắp động cơ.

2. Kiến thức

- Cấu tạo nguyên lý máy điện .

- Đo lường điện.

- Vận hành và sửa chữa máy điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Máy điện xoay chiều.

- Đồng hồ vạn năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công việc được thực hiện đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Vỏ động cơ sạch sẽ, không có bụi.
	Trực quan , quan sát, so sánh.

	Các đầu nối dây tiếp xúc tốt.
	Quan sát, đối chiếu với tài liệu.

	Điện trở cách điện nằm trong phạm vi cho phép.
	Quan sát, so sánh.

	Trục quay trơn, không bị kẹt, sát cốt.
	Quan sát.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐỘNG CƠ TRƯỚC VÀ SAU LẮP ĐẶT

MÃ SÔ CÔNG VIỆC: N13

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra động cơ trước và sau khi lắp đặt. Thực hiện công việc gồm:

- Vệ sinh động cơ.

- Kiểm tra động cơ trước khi lắp đặt.

- Kiểm tra động cơ sau khi lắp đặt.

- Vận hành thử.

- Nghiệm thu, bàn giao.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Động cơ không bị xây xát, bong sơn.

- Vỏ động cơ không bị dơ bẩn, động cơ phải có cách điện đạt tiêu chuẩn.

- Động cơ quay trơn khi dùng tay quay trục.

- Lắp đúng kỹ thuật, không ngắn mạch .

- Nằm trong phạm vi cho phép.

- Không có sự cố.

- Điện áp đúng định mức .

- An toàn cho người và thiết bị.

- Đúng các thông số kỹ thuật.

- Hoạt động đúng thiết kế .

- Đúng thủ tục bàn giao.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Sử dụng dụng cụ đo nghề điện. 

- Thao tác đúng kỹ thuật các loại khí cụ điện.

- Tháo lắp động cơ.

2. Kiến thức

- Cấu tạo nguyên lý máy điện.

- Đo lường điện.

- Vận hành và sửa chữa máy điện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Dụng cụ nghề điện.

- Máy điện một chiều.

- Đồng hồ vạn năng.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Công việc được thực hiện đúng trình tự.
	Quan sát, đối chiếu với trình tự.

	Vỏ động cơ không bị dơ bẩn, động cơ phải có cách điện đạt tiêu chuẩn.
	Trực quan , quan sát, so sánh.

	Lắp đúng kỹ thuật, không ngắn mạch.
	Quan sát, đối chiếu với tài liệu.

	- An toàn cho người và thiết bị.
	Quan sát, so sánh.

	- Đúng các thông số kỹ thuật.
	Quan sát.

	- Hoạt động đúng thiết kế.
	Quan sát, đối chiếu.


* Có thể sử dụng các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế tương đương khác có hiệu lực tại thời điểm áp dụng.

TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: SỬ DỤNG DỤNG CỤ ĐO, KIỂM TRA MÁY BƠM

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O01

I.  MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Sử dụng dụng cụ đo, kiểm để kiểm tra và bảo dưỡng máy bơm.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Sử dụng thành thạo, khoa học các dụng cụ đo, kiểm: thước cặp, panme, đồng hồ so, Ni vô, căn lá

- Đọc kết quả đo chính xác.

- Bảo quản các dụng cụ đo, kiểm: Thước cặp, Pan me, Căn lá, Ni vô, Đồng hồ so đúng quy trình.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 
1. Kỹ năng

- Sử dụng thước cặp để đo kích thước ngoài, kích thước trong và độ sâu.

- Sử dụng Pan me đo đường kính, chi tiết trụ trơn.

- Sử dụng căn lá kiểm tra khe hở lắp của chi tiết máy.

- Sử dụng đồng hồ so để kiểm tra độ nghiêng của trục, độ trơn và phẳng của puli.

- Sử dụng ni vô để rà mặt phẳng, kiểm tra độ thẳng đứng.

- Đo và đọc chính xác kết quả.

- Bảo quản dụng cụ đo sau khi sử dụng.
2. Kiến thức

- Công dụng, cấu tạo, độ chính xác của thước cặp, panme.

- Công dụng, cấu tạo, đặc điểm của Căn lá, Ni vô, đồng hồ so.

- Phương pháp sử dụng và bảo quản Thước cặp, Pan me, Căn lá, Ni vô, Đồng hồ so.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Dụng cụ đo, kiểm: Thước cặp, pan me, căn lá, ni vô, đồng hồ so.

- Chi tiết máy cần đo.

- Quy trình, quy phạm sử dụng, bảo quản dụng cụ đo kiểm.

- Giẻ lau. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Sử dụng thước cặp.
	Quan sát, đánh giá: 

Thao, động tác đo: đường kính trong, đường kính ngoài, độ sâu. 

Vệ sinh, bảo quản thước cặp

Kiểm tra, đánh giá kết quả đo.

	Sử dụng Pan me.
	Quan sát, đánh giá: 

Thao, động tác đo: Đường kính trụ trơn.

Vệ sinh, bảo quản pan me.

Kiểm tra, đánh giá kết quả đo.

	Sử dụng căn lá.
	Quan sát, đánh giá: 

Thao, động tác kiểm tra: khe hở chi tiết máy.

Vệ sinh, bảo quản căn lá.

Kiểm tra, đánh giá kết quả.

	Sử dụng Ni vô.
	Quan sát, đánh giá: 

Thao, động tác kiểm tra: mặt phẳng, độ thẳng đứng.

Vệ sinh, bảo quản Ni vô.

Kiểm tra, đánh giá kết quả đo.

	Sử dụng đồng hồ so
	Quan sát, đánh giá: 

Thao, động tác kiểm tra: độ nghiêng của trục, độ tṛn và phẳng của puli.

Vệ sinh, bảo quản đồng hồ so.

Kiểm tra, đánh giá kết quả đo.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MÁY BƠM ĐIỆN CÔNG SUẤT NHỎ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện bảo dưỡng thường xuyên máy bơm điện công suất nhỏ.

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng.

- Chất lượng đường ống, vỏ máy, bệ máy sau bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vị trí làm việc đảm bảo đủ rộng, đủ ánh sáng, gọn gàng.

- Đảm bảo an toàn, vệ sinh công nghiệp trong quá trình bảo dưỡng.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Lập được trình tự các bước thực hiện.

- Đo và kiểm tra chất lượng đường ống, vỏ máy

- Sửa chữa, thay thế đường ống hư hỏng. 

- Bảo dưỡng đường ống.

- Sửa chữa bảo dưỡng vỏ máy, bệ máy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 
2. Kiến thức

- Cấu tạo của máy bơm.

- Các yêu cầu chất lượng lắp đặt đường ống máy bơm.

- Các dạng hư hỏng thông thường của đường ống.

- Cấu tạo vỏ máy bơm.

- Yêu cầu về chất lượng vỏ máy, bệ máy.
- Nguyên lư chống rung cho máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Bộ dụng cụ tháo lắp và kiểm tra.

- Tổ máy bơm.

- Sổ lư lịch tổ máy bơm.

- Giẻ lau máy, dầu, xăng.
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị.
	Quan sát, đánh giá: Dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng.

Kiểm tra: được chất lượng dụng cụ, thiết bị, vật tư. Thời gian chuẩn bị không quá 20 phút.

	Bảo dưỡng đường ống của máy bơm.
	Quan sát, đánh giá: Qúa trình kiểm tra, bảo dưỡng đường ống đúng quy trình, tiêu chuẩn.

Đánh giá chất lượng đường ống sau bao dưỡng: So sánh tiêu chuẩn đường ống.

	Bảo dưỡng vỏ máy bơm.
	Quan sát, đánh giá: Qúa trình kiểm tra, bảo dưỡng vỏ máy đúng quy trình, tiêu chuẩn.

Đánh giá chất lượng bệ máy: Sau khi đã bảo dưỡng vỏ máy.

	Bảo dưỡng bệ máy bơm.
	Quan sát, đánh giá: Qúa trình kiểm tra, bảo dưỡng bệ máy đúng quy trình, tiêu chuẩn.

Đánh giá chất lượng bệ máy: Sau khi đã bảo dưỡng vỏ máy.

	Xiết chặt bu lông đai ốc thân bệ máy.
	Quan sát, đánh giá: sử dụng dụng cụ tháo lắp, kê kích, kiểm tra bu lông đai ốc.

Đánh giá: Vị trí bu lông đai ốc, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THÁO LẮP MÁY BƠM CÔNG SUẤT NHỎ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Thực hiện tháo, lắp máy bơm trong bảo dưỡng và sửa chữa
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Chuẩn bị đúng, đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ tháo máy bơm.
- Tháo các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật quy định.
- Bảo quản các chi tiết máy đã tháo đúng yêu cầu.
- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện tháo máy.
- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật quy trình.
- Vận hành thử máy sau khi lắp đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình vận hành.
- Thực hiện vệ sinh và an toàn khi thực hiện lắp và vận hành thử máy.
III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng
- Chuẩn bị được đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ tháo lắp và sắp xếp tiện dụng, khoa học.
- Sử dụng cụ thiết bị hợp lư, an toàn.

- Tháo, lắp máy đúng trình tự, an toàn.

- Bảo quản các chi tiết đã tháo, máy đã lắp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận hành thử máy đúng quy trình ,quy phạm.

- Phát hiện và xử lư được sai hỏng của máy sau khi lắp.

2. Kiến thức
- Trình tự tháo và lắp các chi tiết của máy bơm.
- Chức năng nhiệm vụ của các chi tiết máy bơm;

- Nguyên tắc thử sau khi lắp máy.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị, dụng cụ, vật tư tháo lắp máy bơm;
- Các máy bơm, tổ máy bơm ly tâm cần tháo, lắp.
- Quy trình quy phạm tháo lắp máy bơm ;

- Máy bơm công suất nhỏ.

- Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp.

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG
	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị cho tháo, lắp máy.
	Theo dơi đánh giá: Qua trình chuẩn bị, kiểm tra: Dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng, kiểm tra được chất lượng dụng cụ, thiết bị, vật tư. Thời gian không quá 20 phút.

	Tháo máy.
	Quan sát, đánh giá: Qúa trình tháo, xếp các chi tiết máy đúng trình tự. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo, lắp máy. Tuân thủ các điều kiện an toàn cho người và thiết bị.

Kiểm tra, đánh giá: Các chi tiết máy, dụng cụ tháo lắp không bị hư hỏng biến dạng.

	Lắp máy.


	Quan sát, đánh giá: Qúa trình lắp các chi tiết máy đúng trình tự. Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo, lắp máy. Tuân thủ các điều kiện an toàn cho người và thiết bị.

Kiểm tra, đánh giá: Bu lông, đai ốc chắc chắn và không bị biến dạng.

	Kết thúc công việc tháo, lắp máy.
	Quan sát, đánh giá: quá trình thực hiện vệ sinh môi trường nơi làm việc sạch, gọn; Bảo quản dụng cụ, phương tiện đúng kỹ thuật, khoa học, an toàn.


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BẢO DƯỠNG Ổ BI, PHỚT MÁY BƠM ĐIỆN 

CÔNG SUẤT NHỎ

MÃ SỐ CÔNG VIỆC: O04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Thực hiện bảo dưỡng ổ bi, phớt trong nhiệm vụ bảo dưỡng máy bơm điện công suất nhỏ.
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
- Chuẩn bị đúng, đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ bảo dưỡng máy bơm.
- Bảo dưỡng ổ bi, phớt đúng quy trình, quy phạm, đúng kỹ thuật.

- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật sau bảo dưỡng.

- Vận hành thử máy sau khi bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vệ sinh và an toàn khi thực hiện lắp và vận hành thử máy.

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng:

- Tháo lắp ổ bi, phớt đúng trình tự, không gây hư hỏng và biến dạng cơ học.
- Bảo dưỡng được ổ bi, phớt đúng quy trình quy phạm.

- Sử dụng vật tư, thiết bị, dụng cụ hợp lý, tiết kiệm khi bảo dưỡng.

- Lắp các chi tiết máy đúng trình tự, đúng kỹ thuật.

- Vận hành thử máy đúng quy trình quy phạm, an toàn.

2. Kiến thức:

- Cấu tạo và đặc điểm phớt chặn nước.

- Phương pháp tháo, lắp phớt chặn nước.

- Hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa phớt chặn nước.

- Cấu tạo và đặc điểm ổ bi.

- Phương pháp tháo, lắp ổ bi.

- Hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa ổ bi.

- Tác dụng của mỡ bôi trơn.

- Cách chọn nhiên liệu bôi trơn.
- Phương pháp kiểm tra, vận hành máy sau khi bảo dưỡng.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Thiết bị, dụng cụ, vật tư bảo dưỡng tháo, lắp máy bơm.
- Các máy bơm cần bảo dưỡng.

- Quy trình quy phạm bảo dưỡng máy bơm.

 - Giẻ lau máy, trang bị vệ sinh công nghiệp. 
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ bảo dưỡng.
	Quan sát, đánh giá: Quá trình chuẩn bị dụng cụ, thiết bị, vật tư được chuẩn bị đầy đủ, đúng chủng loại, sắp xếp khoa học, tiện dụng, kiểm tra được chất lượng dụng cụ, thiết bị, vật tư đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thời gian chuẩn bị không quá 20 phút.

	Tháo phớt chặn nước.
	Quan sát, đánh giá thao động tác: Sử dụng các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo.

	Tháo ổ bi.
	Quan sát, đánh giá thao động tác: Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình tháo.

Đánh giá:

Ổ bi: không làm hỏng ca bi trong và ngoài.

Trục: không hỏng và làm biến dạng cơ học của trục, không hỏng bề mặt trục.

	Bảo dưỡng ổ bi.
	Quan sát, đánh giá thao động tác: so sánh với quy trình quy phạm, Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị hỗ trợ quá trình bảo dưỡng.

Đánh giá kiểm tra chất lượng ổ bi: mỡ được tra đều, quay trơn.

	Bảo dưỡng phớt chặn nước.
	Quan sát, đánh giá quá trinh kiểm tra bảo dưỡng phớt: Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp, thiết bị hỗ trợ quá trình bảo dưỡng.

Đánh giá: chất lượng phớt sau bảo dưỡng.

	Lắp ổ bi
	Quan sát, đánh giá thao động tác: Sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp, thiết bị hỗ trợ quá trình lắp ổ bi vào trục.

Đánh giá kiểm tra chất lượng ổ bi: quay trơn, không bị dơ dọc và ngang trục.

	Lắp phớt chặn nước.
	Quan sát, đánh giá thao động tác: sử dụng thành thạo các dụng cụ tháo lắp, thiết bị hỗ trợ quá trình lắp phớt.

Đánh giá, kiểm tra: Khi máy làm việc nước không vào ổ bi, không vào phần điện động cơ (không chạm mát).


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TÌM HIỂU NHU CẦU THỊ TRƯỜNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập, phân tích thông tin, tìm hiểu nhu cầu thị trường để xác định hướng kinh doanh dịch vụ cơ điện nông nghiệp
II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

- Yêu cầu thông tin chính xác, chọn lọc

- Phù hợp nhu cầu thị trường, khả năng tài chính, công nghệ, nhân lực…

- Nâng cao hiệu quả kinh doanh và dịch vụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Ghi chép

- Giao tiếp

- Quan sát

- Lựa chọn, tổng hợp thông tin

- Phân tích, xử lý thông tin

2. Kiến thức

- Marketting

- Phương pháp xây dựng phiếu khảo sát, thăm dò thị trường

- Phương pháp phân tích, tổng hợp thông tin

- Thống kê

- Tổ chức quản lý quá trình sản xuất

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Máy tính

- Sổ sách, bút

- Mạng Internet

- Tài liệu sách báo, tạp chí…

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Thu thập thông tin chính xác chọn lọc
	Đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với thông tin thị trường

	Xác định loại hình kinh doanh 
	Kiểm tra đánh giá phù hợp với nhu cầu thị trường

	Nâng cao hiệu quả kinh doanh và dịch vụ
	Chất lượng các hoạt động kinh doanh

Kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ tốt


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu xác định đúng tiềm lực về tài chính, nhân lực, địa điểm…

- Đảm bảo chính xác số liệu điều tra

- Đảm bảo kế hoạch có tính khả thi

- Đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Phân tích tổng hợp, đánh giá, so sánh

- Giao tiếp

- Xây dựng phiếu khảo sát

- Lập kế hoạch kinh doanh

2. Kiến thức

- Quản trị kinh doanh

- Xã hội học

- Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh

- Marketting

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ sách, bút…

- Máy tính PC
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định tiềm lực về tài chính, nhân lực, địa điểm…
	Phân tích khả năng kinh doanh

	Số liệu điều tra chính xác đối với khách hàng và đối tác kinh doanh
	Kiểm tra các thông số khách hàng

	Xây dựng kế hoạch kinh doanh có tính khả thi
	Đánh giá kết quả thực hiện, đối chiếu với yêu cầu kinh doanh

	Sản phẩm đến tay khách hàng
	Xác nhận thông tin phản hồi từ khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nghiên cứu thực hiện hướng dẫn sử dụng thiết bị đến khách hàng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu hiểu rõ tính năng tác dụng của thiết bị

- Đáp ứng nhu cầu khách hàng

- Đảm bảo đầy đủ, chính xác nội dung

- Yêu cầu biên bản ngắn gọn, đầy đủ, chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Nghiên cứu tài liệu

- Dịch thuật

- Lập kế hoạch

- Truyền đạt

- Giao tiếp
- Viết biên bản

2. Kiến thức

- Tổ chức nhân sự

- Kiến thức chuyên môn về thiết bị

- Phương pháp sư phạm

- Tổ chức sắp xếp công việc

- Soạn thảo văn bản

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Thiết bị và các tài liệu liên quan

- Các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác hướng dẫn sử dụng thiết bị

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chuẩn bị các điều kiện để hướng dẫn sử dụng thiết bị cho khách hàng
	Kiểm tra, nghiên cứu tính năng tác dụng của thiết bị

Đảm bảo đầy đủ chính xác các nội dung

	Hướng dẫn sử dụng thiết bị cho khách hàng
	 Tổ chức kiểm tra, lựa chọn nguồn nhân lực phù hợp công việc 

Đảm bảo nhu cầu khách hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: QUẢNG BÁ SẢN PHẨM
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: P04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng, thực hiện các phương án quảng cáo, giới thiệu sản phẩm với khách hàng. 


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Xác định nhu cầu thị trường

- Yêu cầu làm rõ lợi ích nổi bật và trọng tâm của sản phẩm

- Đảm bảo phương án tuyên truyền, quảng cáo rõ ràng, phù hợp

- Yêu cầu chi tiết, đa dạng, tác động đến nhu cầu khách hàng

- Đánh giá chính xác hiệu quả công việc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Lập kế hoạch

- Quảng cáo

- Giao tiếp

- Tổng hợp

- Đánh giá

2. Kiến thức

- Marketting.

- Phương pháp phân tích tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện.

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Tranh ảnh, pano về sản phẩm

- Thiết bị

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Xác định nhu cầu thị trường
	Kiểm tra nhu cầu của thị trường về sản phẩm

	Lợi ích nổi bật và trọng tâm của sản phẩm
	Đáp ứng được nhu cầu của khách hàng

	Phương án tuyên truyền, quảng bá rõ ràng phù hợp
	Hình ảnh trực quan, sát với thực tế

	Giới thiệu sản phẩm
	Chi tiết, đa dạng, tác động đến nhu cầu khách hàng

	Đánh giá hiệu quả công việc
	Đánh giá, kiểm tra công việc bán hàng


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q01

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Khảo sát, dự toán và lập kế hoạch chi tiết để tổ chức quá trình quản lý vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu phân loại và đánh giá đúng thực tế

- Đảm bảo dự toán tương đối sát với thực tế

- Đảm bảo đầy đủ nội dung để thực hiện

- Thống nhất được các ý kiến của chuyên gia

- Yêu cầu tổng hợp ý kiến sửa chữa bản kế hoạch dự thảo

- Đảm bảo bản kế hoạch thực hiện được

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Khảo sát, đánh giá

- Tính toán

- Lập kế hoạch

- Diễn giảng bản dự thảo

- Tổng hợp, tiếp nhận và lựa chọn thông tin

2. Kiến thức

- Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất

- Phương pháp thống kê và lập kế hoạch

- Tổ chức cuộc hội thảo

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ sách, bút, máy tính

- Phòng hội thảo, máy tính, máy chiếu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG 

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Phân loại và đánh giá để lập kế hoạch sản xuất
	 Quan sát, đánh giá và phân loại đúng với thực tế 

	Dự toán vật tư, tài chính, nguồn nhân lực 
	Kiểm tra đánh giá khả năng kinh doanh

	Dự thảo nội dung và định mức thời gian để thực hiện
	Kiểm tra, đánh giá đủ các nội dung dự thảo và đảm bảo thời gian thực hiện

	Tổng hợp ý kiến chuyên gia và sửa chữa bản kế hoạch dự thảo
	Kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thiện và đảm bảo thực hiện được


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: BỐ TRÍ NHÂN LỰC, PHƯƠNG TIỆN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q02

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kiểm tra khối lượng công việc từ đó bố trí hợp lý nhân lực trong tổ, đội sản xuất và lựa chọn phương tiện phù hợp

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu ước lượng đúng khối lượng công việc

- Đảm bảo đầy đủ số lượng, đáp ứng được yêu cầu công việc

- Yêu cầu bố trí nhân lực phù hợp với loại hình công việc, không chồng chéo

- Cấp phát phương tiện đầy đủ để thực hiện công việc

- Đảm bảo hoàn thành công việc

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quan sát công việc

- Tính toán

- Đánh giá năng lực lao động

2. Kiến thức

- Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất

- Có chuyên môn về tổ chức

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Sổ sách, bút…

- Máy tính PC
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Ước lượng khối lượng công việc


	Quan sát, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành công việc

	Nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu công việc
	Kiểm tra nguồn nhân lực đáp ứng công việc được giao

	Cấp phát phương tiện đầy đủ để thực hiện công việc
	Kiểm tra số lượng và chất lượng phương tiện để thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: GIÁM SÁT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q03

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Giám sát quá trình làm việc sát với tiến độ của kế hoạch sản xuất

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đảm bảo không lãng công đảm bảo tiến độ sản xuất

- Đảm bảo đủ cho sản xuất, tránh lãng phí

- Yêu cầu nghiệm thu chính xác

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Quản lý, giám sát

- Tổng hợp, đánh giá

- Kỹ năng chuyên môn phù hợp với từng loại công việc

2. Kiến thức

- Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất

- Phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng công việc, sản phẩm

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

- Sổ sách, bút

- Máy tính PC

- Dụng cụ, phương tiện trang bị cho công tác nghiệm thu

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Giám sát kế hoạch sản xuất
	Kiểm tra kế hoạch sản xuất, đánh giá thực hiện kế hoạch

	Quản lý vật tư thiết bị đảm bảo đủ cho sản xuất
	Quan sát, kiểm tra trang thiết bị phục vụ cho sản xuất, không lãng phí 

	Nghiệm thu kết quả công việc chính xác
	Quan sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện công việc


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: THU THẬP THÔNG TIN PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q04

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thu thập, phân tích thông tin phản hồi của khách hàng về quá trình bảo dưỡng, sửa chữa


II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu nhận đầy đủ thông tin phản hồi trực tiếp của khách hàng

- Yêu cầu phân loại chính xác để xác định những thông tin cần xử lý

- Xử lý nhanh chóng thông tin để phản hồi tới khách hàng

- Đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đầy đủ

- Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Giao tiếp

- Tổng hợp, phân tích

- Kỹ năng chuyên môn phù hợp với từng loại công việc

2. Kiến thức

- Marketting
IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy bút

- Máy tính PC

V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tiếp nhận thông tin phản hồi trực tiếp từ khách hàng
	Kiểm tra, đánh giá thông tin phản hồi của khách hàng

	Phân loại thông tin cần xử lý
	Kiểm tra, xử lý thông tin đáp ứng nhu cầu kinh doanh

	Xử lý thông tin phản hồi của khách hàng
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng

	Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
	Sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao

Tư vấn chăm sóc khách hàng 


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: TỔNG HỢP SỐ LIỆU SẢN XUẤT
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q05

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Tổng hợp đầy đủ số liệu về sản phẩm, công lao động và chi phí các loại để làm cơ sở hạch toán giá thành vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Yêu cầu tổng hợp và phân loại chính xác

- Đảm bảo chính xác, đầy đủ ngày công

- Yêu cầu hạch toán, tính toán được lỗ lãi

- Đánh giá chất lượng sản phẩm

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tính toán

- Tổng hợp

- Phân tích

2. Kiến thức

- Quản lý sản xuất

- Kiến thức chuyên môn phù hợp với từng loại công việc

- Thống kê, tính toán

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Giấy bút

- Máy tính PC
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Tổng hợp công lao động
	Kiểm tra ngày công lao động 

	Phân loại các sản phẩm hoàn thiện
	Kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm

	Thống kê, hạch toán lỗ lãi
	Kiểm tra, đánh giá chính xác các số liệu tính toán

	Đánh giá chất lượng sản phẩm
	Kiểm tra kiểm soát chất lượng sản phẩm

Đảm bảo chất lượng sản phẩm


TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

TÊN CÔNG VIỆC: NGHIỆM THU KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
MÃ SỐ CÔNG VIỆC: Q06

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nghiệm thu đúng tiêu chuẩn mọi công việc sau khi hoàn thiện

II. CÁC TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

- Đánh giá chính xác theo các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng

- Lập biên bản đúng quy định, đảm bảo đầy đủ thông tin

- Đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm

- Định thời hạn bảo hành cho khách hàng đảm bảo uy tín cho cơ sở sản xuất

III. CÁC KỸ NĂNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU
1. Kỹ năng

- Tổng hợp

- Phân tích

- Đàm phán

- Kỹ năng chuyên môn phù hợp với từng loại công việc

- Lập biên bản

2. Kiến thức

- Marketting

- Quản lý sản xuất

- Kiến thức chuyên môn phù hợp với từng loại công việc

IV. CÁC ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
- Các phương tiện để đánh giá phù hợp với từng loại sản phẩm

- Các mẫu biên bản nghiệm thu

- Máy tính PC
V. TIÊU CHÍ VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG

	Tiêu chí đánh giá
	Cách thức đánh giá

	Chất lượng sản phẩm chính xác theo các yêu cầu đặt ra trong hợp đồng
	Quan sát, kiểm tra chất lượng sản phẩm và đối chiếu với hợp đồng

	Đảm bảo số lượng và chất lượng sản phẩm
	Kiểm tra số lượng và chất lượng sản phẩm dịch vụ 

	Định thời hạn bảo hành cho khách hàng đảm bảo uy tín cho cơ sở sản xuất
	Kiểm tra sản phẩm và thực hiện bảo hành cho khách hàng








